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Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Những vấn đề đáng bàn

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2024 là ấn phẩm do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) thực hiện nhằm ghi lại những vấn đề đáng chú ý trong quá trình xây dựng các quy định pháp luật về 
kinh doanh trong năm 2024. Đây là năm thứ tám liên tiếp VCCI công bố Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh. 
 
Năm 2024 chứng kiến nhiều biến động quan trọng trên thế giới và tại Việt Nam. Trên thế giới, cuộc xung đột 
Nga – Ukraine tiếp tục kéo dài với nhiều diễn biến giằng co, dai dẳng; khu vực Trung Đông chứng kiến nhiều 
mâu thuẫn và xung đột đan xen; Châu Á cũng có những bất ổn chính trị. Năm vừa qua cũng chứng kiến nhiều 
cuộc bầu cử ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó kết quả của các cuộc bầu cử sẽ tạo ra những thay đổi mang 
tính bước ngoặt với nhiều quốc gia và cả trật tự quốc tế. Về kinh tế, có sự tăng trưởng tích cực của nền kinh tế 
toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng góp quan trọng trong các hoạt động kinh tế, khoa học, kĩ thuật 
và đặt ra những thách thức về bảo vệ quyền con người, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kiểm soát những rủi ro tiềm 
ẩn từ công nghệ này. Trong nước, năm qua Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7%, thuộc nhóm ít 
các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới. Chính phủ đã chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách 
vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 
 
Công tác xây dựng thể chế kinh tế tiếp tục được lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và có những chỉ 
đạo sát sao. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết ba điểm nghẽn lớn 
nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, trong đó thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” và đề nghị 
mạnh mẽ chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng bảo đảm yêu cầu quản lý, vừa khuyến khích sáng 
tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển, “tư duy quản lý không cứng nhắc, 
dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm”1. Trong Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp 
luật tháng 11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về thay đổi tư duy làm luật theo hướng “vừa quản được, 
vừa thông thoáng, khơi thông và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn tới 
phải đạt tăng trưởng 2 con số, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của đất nước”2. 

Lời giới thiệu

“Tổng Bí thư Tô Lâm: Gỡ điểm nghẽn thể chế để không lỡ thời cơ phát triển” - https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-to-lam-go-diem-
nghen-the-che-de-khong-lo-thoi-co-phat-trien-20241022075341728.htm 

“Thủ tướng: Thể chế là “đột phá của đột phá” để khơi thông mọi nguồn lực phát triển” - https://baochinhphu.vn/thu-tuong-the-
che-la-dot-pha-cua-dot-pha-de-khoi-thong-moi-nguon-luc-phat-trien-102241204194221452.htm  

1

2



Chúng tôi thực hiện Báo cáo này để ghi lại những chuyển động pháp luật trong năm 2024, tác động tới môi 
trường đầu tư kinh doanh, những mặt được và hạn chế gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng phân tích hai nhóm vấn đề pháp lý chuyên sâu là quy trình thực hiện 
dự án đầu tư nói chung và việc triển khai thực hiện dự án đầu tư điện rác. Đây là những vấn đề điển hình mà 
doanh nghiệp quan tâm, đang gặp vướng, từ đó nhận diện những bất cập và đề xuất một số giải pháp. 
 
Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2024 được xây dựng từ góc nhìn của doanh nghiệp đối với những 
quy định pháp luật, qua đó gửi gắm mong muốn, kỳ vọng của cộng đồng tới các nhà hoạch định và thực thi 
chính sách với mục tiêu góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ở nước ta ngày càng thông 
thoáng, thuận lợi. 

12

Lời giới thiệu
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Năm 2024, Quốc hội đã ban hành 31 luật, Chính phủ ban hành 182 nghị định, các Bộ ban hành 629 thông tư. 
Khối lượng văn bản pháp luật năm 2024 đã tăng đáng kể so với năm 2023, đặc biệt là số lượng luật và nghị 
định đều tăng gần gấp đôi. Số lượng văn bản tăng đồng thời khối lượng công việc lập pháp, lập quy cũng 
ngày càng nhiều hơn, chặt chẽ hơn về quy trình. 
 
Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật là điều mà lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ thường xuyên nhấn 
mạnh khi chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng pháp luật. Năm nay, nhiều biện pháp tiếp tục được thực hiện 
để nâng cao công tác này như: 
 

Các cuộc họp của ban soạn thảo, tổ biên tập thường xuyên hơn. Trước đây, chủ yếu công việc soạn thảo 
do đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện. Việc họp ban soạn thảo, tổ biên tập có 
thể thực hiện hoặc không, và thường chỉ họp một lần. Trong thời gian trở lại đây, cách tiếp cận đã khác 
trước nhiều. Vai trò của các thành viên trong ban soạn thảo, tổ biên tập được phân định rõ ràng trong 
quyết định thành lập. Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng tổ chức nhiều cuộc họp ban soạn thảo, tổ biên tập 
hơn, thậm chí lấy ý kiến thêm cả sau khi dự thảo công khai, thẩm định. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng tổ chức nhiều hơn các cuộc họp để thảo luận về dự thảo. Chẳng hạn, tổ 
chức cuộc họp với từng nhóm đối tượng tác động để thảo luận tập trung về nhóm nội dung cụ thể. Hoặc 
tổ chức các cuộc họp trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình soạn thảo, kể cả trước khi có dự thảo 
chính thức hay sau cả giai đoạn thẩm định.  

 
Như vậy, có thể thấy hoạt động xây dựng pháp luật trong năm 2024 tiếp tục có nhiều chuyển biến theo hướng 
chặt chẽ hơn về quy trình, tăng cường thảo luận và lấy ý kiến nhiều vòng, nhiều lượt, nhiều đối tượng. 
 
Một xu hướng phổ biến là sử dụng một luật để sửa nhiều luật. Năm 2024 là năm chứng kiến nhiều văn bản 
theo xu hướng này.
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Tên văn bản Ngày ban hành Ghi chúNăm

Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 
Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 
Luật Thi hành án dân sự 2022

11/01/20222022

Luật sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất 
động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024

29/06/2024 Sửa đổi để đẩy 
sớm hiệu lực thi 
hành của các luật

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán 
độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật 
Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024

29/11/2024

29/11/2024

2024

Chưa ban hành2025 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; 
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu 
tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Dự kiến trình vào kỳ họp 
tháng 5/2025

Cách tiếp cận này có ưu điểm vượt trội trong việc giải quyết toàn diện các vướng mắc, khó khăn liên quan 
đến một chủ đề, từ đó nhanh chóng khơi thông tổng thể các điểm nghẽn pháp lý, thay vì phải mất thời gian 
sửa đổi nhiều luật theo quy trình thông thường. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, cũng có băn khoăn về 
phạm vi nội dung sửa đổi. Các doanh nghiệp cho rằng, xu hướng này chỉ nên áp dụng để giải quyết trọn vẹn 
một chủ đề nhất định mà đã rà soát, phát hiện kỹ lưỡng vướng mắc từ trước. Các nội dung này phù hợp với 
quy trình soạn thảo rút gọn, thời gian xem xét và lấy ý kiến rất ngắn. Còn các vấn đề khác nên soạn thảo theo 
quy trình thông thường để có thể tham vấn và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ban hành, đảm bảo tính tổng thể, 
thống nhất của hệ thống pháp luật. Một ví dụ là quy định trách nhiệm của sàn thương mại điện tử trong việc 
kê khai, nộp thuế thay cho người bán. Một nội dung này nhưng 3 luật khác nhau cùng quy định với 3 mốc 
thời điểm khác nhau:  
 

Luật sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: hiệu lực từ ngày 01/01/2025;  

Luật sửa Luật Quản lý thuế: hiệu lực từ ngày 01/04/2025;  

Luật Thuế giá trị gia tăng: hiệu lực từ ngày 01/07/2025. 

1

2

3

Bảng 1 Tổng hợp các luật và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật trọng giai đoạn 2022-2025



Một vấn đề khác là việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết của văn bản luật sửa đổi nhiều luật. Thông 
thường, các văn bản hướng dẫn cũng sẽ soạn thảo theo trình tự rút gọn để đảm bảo hiệu lực thi hành đồng 
thời với luật. Với 2 luật sửa nhiều luật năm 2024, 17/20 nghị định và 3/3 thông tư hướng dẫn đều soạn thảo 
rút gọn.3 Khối lượng công việc nhiều, thời gian soạn thảo lại gấp rút nên không phù hợp với các vấn đề mới 
chưa được thảo luận kỹ lưỡng. Thực tế đã có tình trạng văn bản hướng dẫn không ban hành kịp thời hạn luật 
giao vì vấn đề kỹ thuật phức tạp, chưa được dự liệu kỹ càng khi đề xuất quy định trong luật. Việc này còn chưa 
kể việc soạn thảo rút gọn sẽ có hiệu lực ngay từ thời điểm ký ban hành, dẫn đến doanh nghiệp không có đủ 
thời gian chuẩn bị nhân lực, vật lực để tuân thủ quy định.  
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Hiện nay, quy trình xây dựng chính sách ở Việt Nam đang diễn ra khá nhanh chóng, nhất là các văn bản nhằm 
hiện thực hóa các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời giải quyết nhanh nhất và kịp thời nhất các vướng 
mắc và bất cập của các chính sách hiện hành. Việc xây dựng chính sách một cách linh hoạt và nhanh nhạy 
giúp các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ những nút thắt trong quá trình phát triển, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội. 
 
Có thể quan sát, năm 2024, hoạt động xây dựng chính sách diễn ra với với tốc độ cao hơn.  
 
 
Xoay chiều chính sách để phù hợp với thực tế: Điều này thấy khá rõ đối với chính sách áp dụng hợp đồng BT 
 
Trước ngày 01/01/2021 – thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có hiệu lực, pháp luật 
cho phép các dự án áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Từ năm 2021, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư 2020 đã “dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT” và có các quy định chuyển 
tiếp giải quyết cho những dự án đang được triển khai.  
 
Sau đó hơn 2 năm, Quốc hội cho phép áp dụng hợp đồng BT tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 
98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành 
phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ 01/8/2023) và thành phố Hà Nội (Luật Thủ đô có hiệu lực từ 01/01/2025). Mới 
đây, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 
lại quy định về hợp đồng BT và dự án được áp dụng hình thức hợp đồng BT (bắt đầu áp dụng từ 01/7/2025). 
 
Có thể thấy, trong vòng chưa đầy 05 năm, chính sách áp dụng đối với hợp đồng BT có sự xoay chiều liên tục: 
cho áp dụng, cấm áp dụng, lại cho áp dụng. Tuy nhiên, việc cho phép áp dụng lại hợp đồng BT tại Luật sửa 
đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 đã có sự điều 
chỉnh so với trước đây, nhằm khắc phục những hạn chế của hợp đồng BT trước đây. 
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Nhanh chóng thay đổi các chính sách

Soạn thảo chính sách:  
Thay đổi nhanh chóng và những thách thức

1



Sửa đổi nhanh chóng của các quy định, ngay cả khi vừa ban hành 
 
Luật Đấu thầu 2023 được ban hành vào tháng 6/2023, có hiệu lực vào ngày 01/01/2024. Chưa đầy 01 năm sau, 
các quy định tại Luật này tiếp tục được sửa đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật 
Đầu tư đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 có hiệu lực từ 15/01/2025. Các quy định sửa đổi, bổ sung khá 
quan trọng liên quan đến chỉ định thầu; lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; đấu thầu trước;… Các 
văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu cũng có sự điều chỉnh, thay đổi trong khoảng thời gian ngắn như Nghị 
định số 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, 
lĩnh vực ban hành vào ngày 27/02/2024, các quy định tại Nghị định này được sửa đổi tại Nghị định số 
115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 và các quy định này lại tiếp tục được sửa đổi tại Nghị định hướng dẫn Luật 
sửa đổi Luật Đấu thầu 2024. Trong các văn bản hướng dẫn này, nhiều quy định về quy trình thực hiện thủ tục 
đấu thầu cũng có sự điều chỉnh, sửa đổi theo hướng rút ngắn quy trình đấu thầu. 
 
Hiện nay, Luật Đấu thầu lại tiếp tục được đề nghị điều chỉnh trong Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều 
của các luật: Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Luật này dự kiến 
sẽ được Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 9 vào tháng 5 năm 2025 này. 
 
Hay như Luật Đất đai 2024, có hiệu lực vào ngày 01/8/2024 nhưng quy định tại Luật này đã được sửa đổi ngay 
tại Luật Đầu tư công 2024 (sửa đổi liên quan đến nội dung của kế hoạch sử dụng đất cấp huyện). 
 
Bối cảnh ưu tiên phát triển kinh tế hiện nay, nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thể chế đã 
tạo ra sức ép lớn đối với các nhà soạn luật, buộc phải thay đổi tư duy, cách làm và đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện. Chính điều này đã tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh nắm bắt cơ hội đầu tư và 
phát triển. Sự thay đổi, cải cách về thể chế nhanh chóng theo hướng thuận lợi hơn đã tạo ra môi trường kinh 
doanh thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực phát triển công nghệ cao.  
 
Mặc dù quá trình xây dựng và triển khai chính sách nhanh chóng mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng không 
tránh khỏi những quan ngại nhất định. Việc thay đổi liên tục có thể dẫn đến sự thiếu ổn định trong môi trường 
pháp lý, gây khó khăn và lo ngại cho các doanh nghiệp trong việc thích nghi và điều chỉnh chiến lược kinh 
doanh. Ngoài ra, nếu không có sự giám sát chặt chẽ, với quy trình ban hành rất nhanh chóng, các chính sách 
mới có thể bị lợi dụng, ảnh hưởng đến tính minh bạch và công bằng trong xã hội. 
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Nhanh chóng hiện thực hoá chính sách, nghị quyết quan trọng của Đảng  
 
Ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW4 ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết 
số 57-NQ/TW4 khẳng định về đường hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta 
phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 
 
Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng sau đó, ngày 19/2/2025, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã thông 
qua Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết này có một số chính sách nổi bật như: 
  

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ;  

Cấp kinh phí khoa học công nghệ theo cơ chế quỹ phát triển khoa học công nghệ, đơn giản hoá quy trình 
và giảm các thủ tục hành chính;  

Tạo thuận lợi thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nới các quy định về 
sở hữu, quản lý, sử dụng tài sản đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nới quyền 
thành lập, điều hành doanh nghiệp cho các tổ chức khoa học công nghệ công lập, các viên chức từ cơ sở 
khoa học công nghệ công lập…);  

Các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp và các nhân hoạt động khoa học công nghệ;  

Cơ chế đặc biệt để phát triển hạ tầng (hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp triển khai nhanh 5G, chính sách 
phát triển cáp viễn thông kết nối quốc tế trên biển, thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng 
công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp…).  

 
Phải nói rằng ít có luật, nghị quyết nào liên quan đến doanh nghiệp, kinh tế được thông qua trong thời gian 
ngắn như vậy để thực hiện Nghị quyết của Đảng. Quốc hội đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và trách 
nhiệm chính trị cao khi chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 
57-NQ/TW5, đã kịp thời thông qua Nghị quyết số 193/2025/QH156 nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của 
Đảng. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan trong hệ thống chính 
trị, bảo đảm sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và hành động của Nhà nước.  
 
Nghị quyết số 193/2025/QH15 không chỉ nhanh chóng cụ thể hóa các định hướng chiến lược về phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mà còn tạo lập hành lang pháp lý đặc thù, 
mở đường cho các cơ chế, chính sách đột phá, góp phần đưa tinh thần đổi mới của Đảng vào thực tiễn một 
cách hiệu quả và kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong bối cảnh mới. 
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Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số quốc gia. 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số quốc gia. 

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2024 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 
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Giảm thời gian soạn thảo, xây dựng văn bản pháp luật 
 
Tại kỳ họp bất thường tháng 02/2025 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật (sửa đổi). Luật đã đổi mới căn bản, toàn diện quy trình soạn thảo, ban hành luật. 
 

Quy trình xây dựng chính sách sẽ tách bạch khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.  

Trước đây, Dự thảo Luật muốn đưa vào Chương trình xây dựng luật cần phải được thông qua đề nghị 
chính sách (Bước 1), chờ đến kỳ họp Quốc hội gần nhất để bổ sung vào Chương trình. Quy định mới không 
yêu cầu quá trình tuần tự như trước mà cho phép các công việc thực hiện song song. Đồng thời, chuyển 
thẩm quyền phê duyệt Chương trình lập pháp từ Quốc hội sang Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có thể dự 
đoán, số lượng dự án luật mỗi năm có thể tăng lên nhiều, với tần suất thường xuyên hơn vào nhiều thời 
điểm trong năm. 

Luật được thông qua trong 1 kỳ họp, thay vì quy trình 2 kỳ họp như thông lệ trước đây (1 kỳ thảo luận, 1 
kỳ thông qua).  

Với các thay đổi trên, dự kiến rút ngắn thời gian soạn thảo ban hành luật từ 22 tháng xuống còn 10 tháng. 

Quy trình soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn tiếp tục rút ngắn khi cho phép bỏ qua quy trình xây 
dựng chính sách và chỉ cần thực hiện soạn thảo chi tiết. Thời gian soạn thảo theo quy trình rút gọn dự 
kiến giảm từ 7 - 10 tháng xuống còn 1 - 2 tháng. 

 

Giảm thời gian đăng tải, lấy ý kiến công khai 
 

Không bắt buộc đăng tải công khai với Đề nghị xây dựng chính sách (nhưng bắt buộc tổ chức lấy ý kiến 
của đối tượng chịu tác động trực tiếp); 

Thời gian đăng tải công khai xin ý kiến Dự thảo Luật sẽ rút ngắn, từ 60 ngày (hiện hành) xuống 20 ngày. 

 
Việc giảm thời gian đăng tải lấy ý kiến công khai đặt ra thách thức từ phía các doanh nghiệp, hiệp hội, những 
đối tượng chịu tác động trong việc tham gia vào hoạt động góp ý. Điều này đòi hỏi hơn tính chủ động từ các 
doanh nghiệp trong hoạt động góp ý, vận động chính sách. 
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Quy trình lập pháp thay đổi một cách căn bản



Phong cách soạn thảo văn bản quy phạm thay đổi lớn 
 
Phạm vi nội dung văn bản cấp luật đã có sự thu hẹp đáng kể. Theo đó, văn bản luật chỉ quy định các vấn đề 
mang tính ổn định, có giá trị lâu dài, quy định cụ thể các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền 
nghĩa vụ công dân, tố tụng tư pháp. Còn các vấn đề quản lý nhà nước, các vấn đề mới thì chỉ quy định nội 
dung chính sách có tính nguyên tắc, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 
Quốc hội. Đồng thời, luật cũng không cần xác định cụ thể nội dung quy định chi tiết tại điều, khoản, điểm 
như trước, theo quy định tại Luật Ban hành VBQPPL. 
 
Ngoài ra, thông tư cũng có thể ban hành thủ tục hành chính mà không hạn chế chỉ trong trường hợp luật 
giao như trước. 
 
Các thay đổi này cho phép văn bản cấp nghị định và thông tư có không gian tương đối rộng rãi để quy định 
chi tiết, mà không bị bó hẹp như trước. 
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Năm 2024, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính. Ngay từ đầu năm, Nghị quyết 
số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã chỉ đạo “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
chuyển đổi số quốc gia; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao 
năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực”. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 
của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 20247, trong đó yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính 
trên cả 06 lĩnh vực với trọng tâm, trọng điểm về thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ 
máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, 
Chính phủ số.  
 
Về cải cách quy định thủ tục hành chính, thời gian qua, các bộ tiếp tục thực hiện cắt giảm đơn giản hóa quy 
định kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt 
giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và phân cấp giải 
quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê 
duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan 
ngang bộ. Đây là hai hoạt động nhận được sự quan tâm và tham gia của doanh nghiệp. 
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Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 18/3/2024 về việc Ban hành Kế hoạch hoạt 
động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

7

Hoạt động cắt giảm đơn giản hóa quy định về kinh doanh: 
Tiếp tục câu hỏi về tính thực chất

2



 
Đối với hoạt động cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh 
 
Các bộ tiếp tục rà soát, kiến nghị ban hành các Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình. Đối với những Dự thảo Phương án lấy ý 
kiến doanh nghiệp và/ hoặc doanh nghiệp tiếp cận được, chúng tôi nhận thấy về cơ bản các bộ chủ yếu đề 
xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa theo các hướng:  
 

Sửa đổi, bãi bỏ một số trường thông tin trong các tài liệu (ví dụ: bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi 
cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhạn hành nghề dịch vụ kế toán; sửa đổi 
người ký tên trên biểu mẫu của thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam thành 
“người đại diện theo pháp luật” …);  

Bãi bỏ một số tài liệu trong thành phần hồ sơ (ví dụ: bỏ yêu cầu phải có bản sao không cần chứng thực 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các 
quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương trong Thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương 
mại ở nước ngoài).  

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã có một số đề xuất lớn hơn, như bãi bỏ hoàn toàn một số thủ tục 
hành chính (ví dụ: cắt giảm thủ tục đối với 5/7 hình thức khuyến mại); giảm số ngày giải quyết thủ tục (ví 
dụ: giảm số ngày giải quyết thủ tục từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc đối với thủ tục “đổi 
tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu”…); 

Nhìn chung, các đề xuất trong các Phương án của các bộ sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ 
tục hành chính, tuy nhiên, các phương án này dường như chưa thực sự đột phá, triệt để và được như kỳ vọng 
của doanh nghiệp. Ví dụ, đối với lĩnh vực khuyến mại, Phương án đề xuất và hiện thực hóa tại Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-
CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại bãi bỏ 5/7 thủ tục liên quan đến 
khuyến mại, tuy nhiên vẫn yêu cầu phải thực hiện báo cáo sau mỗi chương trình khuyến mại đối với hai loại 
khuyến mại “tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn 
cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức 
thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác” và “bán hàng, cung ứng 
dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã 
công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)”. Mặc dù, Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP8 cũng đã quy định loại trừ các trường hợp các loại khuyến mại trên không phải thực hiện 
thủ tục báo cáo, tuy nhiên việc giữ lại thủ tục đối với các loại hình khuyến mại này là chưa hợp lý, gây khó 
cho doanh nghiệp. Khuyến mại là phổ biến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc yêu cầu phải 
thực hiện báo cáo sau mỗi lần thực hiện khuyến mại đối với một số loại hình khuyến mại khiến cho chi phí 
tuân thủ của doanh nghiệp tăng lên. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ bỏ hoàn toàn thủ tục báo cáo này đối với tất 
cả các loại khuyến mại.  
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Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy 
định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
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Trong giai đoạn 2020 – 2024, hàng năm, các bộ đều đưa ra Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định về 
kinh doanh theo chỉ đạo của Nghị quyết số 68/NQ-CP9. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, mặc dù các Phương 
án đã đưa ra những đề xuất có tính cắt giảm, đơn giản hóa, nhưng các đề xuất này vẫn chưa có nhiều đột phá, 
đôi chỗ còn mang tính hình thức, chưa thực chất. Sự băn khoăn về tính thực chất thể hiện ở: (1) những đề xuất 
mang tính nhỏ nhặt, ví dụ: cắt bỏ trường thông tin trong tài liệu; bỏ một số tài liệu mà cơ quan nhà nước có 
thể tra cứu thông tin; giảm số ngày giải quyết thủ tục hay là giảm số lượng hồ sơ… (2) một số Phương án đưa 
ra những đề xuất sửa đổi các quy định trên lý thuyết vì thực tế các quy định này đã không còn hiệu lực (đã bị 
bãi bỏ hoặc thay thế do các văn bản cấp trên đã thay đổi);… Những đề xuất dạng này vẫn được tính vào số 
lượng quy định được cắt giảm, đơn giản hóa trong các con số thống kê hàng năm để xác định có đạt mục tiêu 
đặt ra – cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ hay không. 
Trong khi đó, những đề xuất như bỏ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bãi bỏ các điều kiện kinh doanh; 
bỏ hoàn toàn các thủ tục hành chính… mặc dù có được đề xuất, nhưng rất ít trong các Phương án. 
 
Vì vậy, để nhận diện chính xác mức độ tác động của các đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định về kinh doanh 
thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP10 cần xác định chính xác bao nhiêu quy định kinh doanh bị bãi bỏ, được 
đơn giản hóa, các quy định kinh doanh bị bãi bỏ, hình thức đơn giản hóa chủ yếu là gì và đánh giá tác động đối 
với những đề xuất này tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?... Thống kê trong Báo cáo tình hình, kết 
quả cải cách thủ tục hành chính năm 2024 của Văn phòng Chính phủ vào tháng 01/2025 thì từ năm 2021 đến 
nay, các bộ, cơ quan cắt giảm, đơn giản hóa là 3.195 quy định kinh doanh tại 281 văn bản quy phạm pháp luật 
trên tổng số 15.763 quy định kinh doanh, đạt 20,2%, tuy nhiên, doanh nghiệp kỳ vọng cần phân loại rõ hơn các 
đề xuất, cắt giảm đơn giản hóa từ đó có thể phân tích sâu hơn mức độ tác động của các đề xuất này. 
 
 
Đối với hoạt động phân cấp, phân quyền  
 
Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính cũng là một trong những hoạt động được đẩy mạnh. Trong 
năm 2024, tổng số thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành phân cấp là 172 thủ tục hành chính tại 32 văn 
bản quy phạm pháp luật, từ năm 2022 -2024, đã có 19/21 bộ, cơ quan thực hiện phân cấp 328/699 thủ tục 
hành chính tại 65 văn bản quy phạm pháp luật11. 
 
Với hoạt động phân cấp, việc phân cấp thẩm quyền cho các địa phương thực hiện các thủ tục sẽ tạo thuận lợi 
đáng kể cho các doanh nghiệp, nhất là các thủ tục liên quan đến thực hiện dự án đầu tư. Trong thời gian qua, 
một số văn bản pháp luật quan trọng đã sửa đổi để phân cấp xuống cho địa phương một số thủ tục quan 
trọng, điển hình như Luật sửa đổi Luật Đầu tư năm 2024 đã phân cấp thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ 
xuống Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của một số dự án; 
hoặc Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng đã phân cấp thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên 
cứu khả thi từ cơ quan chuyên môn thuộc bộ xuống cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
đối với công trình cấp I trở xuống,…Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao việc phân cấp này. 
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Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2024. 
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Tuy vậy, trong các phương án về phân cấp và việc sửa đổi các văn bản pháp luật tương ứng, rất nhiều đề xuất 
phân cấp theo hướng từ người đứng đầu cơ quan xuống cho người đứng đầu đơn vị chuyên môn (từ bộ 
trưởng xuống cục trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xuống giám đốc sở) và giữ nguyên về trình tự, thời gian 
giải quyết thủ tục. Dưới góc độ của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục sau phân cấp gần như 
không thay đổi, trong khi đáng lẽ ra, việc phân cấp này sẽ giảm các tầng nấc trung gian và thời gian giải quyết 
thủ tục sẽ rút ngắn.  
 
Một vấn đề khác, thông thường, các Bộ sẽ dựa vào các phương án phân cấp đã được phê duyệt để sửa đổi 
các văn bản pháp luật tương ứng. Trong quá trình soạn thảo, các bộ thường chỉ sửa các quy định về thẩm 
quyền giải quyết thủ tục hành chính và điều chỉnh quy trình nếu có sự thay đổi. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ 
không xem xét vấn đề khác của văn bản sửa đổi, kể cả việc văn bản đó có nhiều điểm vướng mắc, bất cập. Ví 
dụ, trong năm 2024, Bộ Ngoại giao chủ trì soạn thảo Dự thảo Quyết định sửa đổi, điều chỉnh một số điều của 
Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, 
hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Dự thảo chỉ sửa nội dung liên quan đến phân cấp thẩm quyền giải quyết một 
số thủ tục trong Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg12 ở cấp địa phương, phân cấp cho “người đứng đầu cơ quan 
có thẩm quyền quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh” quyết định. Những sửa đổi tại Dự thảo chỉ giải quyết 
một phần rất nhỏ các vấn đề của Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg, trong khi trong quá trình triển khai, Quyết 
định này theo phản ánh của các hiệp hội và doanh nghiệp có nhiều vướng mắc, bất cập, nhất là về trình tự, 
thủ tục hành chính, gây khó khăn cho đối tượng áp dụng. Tuy nhiên những vướng mắc này không được cân 
nhắc sửa đổi trong lần soạn thảo này. Điều đó cho thấy, hoạt động soạn thảo các văn bản với mục tiêu tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân về thủ tục hành chính, đôi khi còn máy móc – chỉ sửa đổi những gì 
được phê duyệt mà không cân nhắc, xem xét các vấn đề khác. Điều này cũng gây ra tình trạng lãng phí vì 
phải soạn thảo nhiều lần để giải quyết các vướng mắc, bất cập, trong khi có thể giải quyết trong một lần. 
 
Trong gần 10 năm trở lại đây, Chính phủ có những đợt rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh 
và những hoạt động này đã phát huy khá tốt, môi trường đầu tư kinh doanh vì thế thuận lợi hơn (năm 2016, 
hàng trăm điều kiện kinh doanh được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa, các điều kiện kinh doanh tại thông tư đã 
được quy định tại nghị định; Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư từ 2014 
đến 2016, 2020 thay đổi theo hướng thu hẹp các ngành nghề trong Danh mục;…). Những hoạt động này cũng 
khiến cho các nhà làm chính sách thay đổi về tư duy soạn thảo. Xét một cách công bằng, hệ thống pháp luật 
kinh doanh của nước ta có nhiều tín hiệu tích cực hơn trước đây. Mặc dù vậy, sau mỗi đợt rà soát, cải cách, 
câu hỏi về tính thực chất của hoạt động này luôn đặt ra. Bởi các đề xuất cắt giảm từ phía các bộ đôi khi còn 
mang tính hình thức, chưa có đánh giá tác động cụ thể nào về các cắt giảm này đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Hơn nữa, việc rà soát các quy định hiện có, nhưng kiểm soát các quy định ban hành mới chưa 
thực sự chú trọng, do đó, xét trong tổng thể, số quy định tạo gánh nặng cho doanh nghiệp có thể chưa thực 
sự giảm như các tỷ lệ mà bộ đưa ra. Đây được xem là một thách thức của các đợt rà soát, cắt giảm, đơn giản 
hóa các quy định kinh doanh tiếp theo. 
 
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chỉ đạo cần tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ, 
cần bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh hiện có, giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính và chi 
phí kinh doanh, chi phí không chính thức, phấn đấu trong 2-3 năm tới, môi trường đầu tư của Việt Nam nằm 
trong nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN. Hiện nay Chính phủ đang rất quyết liệt triển khai chương trình cải cách 
theo định hướng này, hy vọng thời gian tới Việt Nam sẽ có những thay đổi mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.  

27BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2024

Điểm lại pháp luật

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 
Nam (Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg).

12



Trong xu hướng cải cách thể chế đang được thúc đẩy mạnh mẽ như hiện nay, doanh nghiệp ghi nhận những 
chuyển động tích cực trong hoạt động soạn thảo chính sách. Năm 2024, có nhiều điểm sáng về chính sách 
mà cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao, cụ thể: 
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Cơ chế quản lý đầu tư kinh doanh: 
Điểm sáng và những băn khoăn đan xen

Đầu tư xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D; đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp mạch tích 
hợp bán dẫn, công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE), chip, vật liệu bán dẫn …; Đầu 
tư trong lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được 
khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

13

Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Luật Đầu tư, đã bổ sung thủ tục đầu tư đặc biệt đối với một số lĩnh vực ưu tiên, 
trọng tâm13. Theo đó, khi nhà đầu tư đầu tư vào những lĩnh vực này trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu thương mại tự do và khu chức năng trong khu kinh 
tế chỉ cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép về môi trường, còn lại không phải thực hiện 
các thủ tục đầu tư thông thường khác (thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định công nghệ, lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, lập quy hoạch chi tiết, cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục để được phê 
duyệt, chấp thuận, cho phép trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy, chữa cháy). Đây là một bước đột phá mạnh 
mẽ trong việc rút ngắn quy trình đầu tư và dự đoán sẽ thu hút được các nhà đầu tư chiến lược trong những 
lĩnh vực trọng tâm. 

Thủ tục đầu tư đặc biệt: 

3



Cũng liên quan đến đất đai, năm 2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 170/2024/QH15 quy định cơ chế, 
chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm 
tra, bản án tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết này đã đưa ra các 
hướng giải quyết đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất tại 03 tỉnh thành phố này và đây được xem là giải 
pháp thích hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 
76/2025/NĐ-CP16 hướng dẫn Nghị quyết này. 
 
Bên cạnh những chính sách có tính đột phá, thể hiện tư duy tích cực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 
năm 2024 vẫn có một số chính sách đưa đến những băn khoăn: 
 
 
Thủ tục gia nhập thị trường chưa thực sự thuận lợi 
 
Theo quy định tại Luật Công chứng 2024, để thành lập văn phòng công chứng phải thực hiện theo hai bước: 
1) đề nghị cấp phép thành lập văn phòng công chứng; 2) đăng ký hoạt động sau khi có quyết định thành lập. 
Cả hai hoạt động này đều thực hiện tại Sở Tư pháp. Thiết kế thủ tục theo hai bước lần lượt như này là không 
cần thiết và khiến cho thủ tục gia nhập thị trường trong lĩnh vực này dài, phức tạp. Trên thực tế, có thể gộp 
chung hai thủ tục này làm một, cơ quan quản lý sẽ xem xét điều kiện thành lập trong một lần nộp hồ sơ và 
áp dụng cơ chế “hậu kiểm” để xác định trong quá trình hoạt động, văn phòng công chứng có đáp ứng các 
điều kiện hoạt động hay không. 
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Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30 tháng 
11 năm 2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc 
đang có quyền sử dụng đất. 

Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận 
về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. 

Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 
2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh 
tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. 

14
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Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 171/2024/QH15 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua 
thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, cho phép thí điểm thực hiện dự án 
nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Theo đó, dự án của tổ chức kinh doanh bất 
động sản nhận quyền sử dụng đất/đang có quyền sử dụng đất không phải là đất ở sẽ được thực hiện dự án 
nhà ở thương mại trong một số trường hợp. Tổng diện tích đất ở trong các (bao gồm đất ở hiện hữu và đất 
dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm 
trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đã được phê duyệt. Việc ban hành quy định thí điểm này đã phần nào giải 
quyết được những điểm vướng trong thời gian qua, khi nhà đầu tư đang có/nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất không phải đất ở không thể thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại vì thiếu cơ chế. Mới đây, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2025/NĐ-CP14 để hướng dẫn Nghị quyết số 171/2024/NQ1515.

Giải quyết những điểm vướng trên thực tiễn



Biện pháp quản lý quá mức cần thiết 
 
Về nguyên tắc, khi xác định một ngành nghề kinh doanh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần phải xác 
định được những lợi ích công cộng (bao gồm: quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức 
xã hội, sức khỏe cộng đồng) nào mà ngành nghề kinh doanh đó tác động và Nhà nước muốn kiểm soát. Hiện 
nay, khi xây dựng chính sách, các nhà soạn thảo chính sách dường như không quá tập trung vào yếu tố giải 
trình này, chính vì vậy việc xác định các biện pháp quản lý bằng điều kiện kinh doanh là chưa chính xác. Vô 
hình trung, tạo gánh nặng về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. 
 
Tàu bay không người lái (UAV) là phương tiện bay điều khiển từ xa hoặc tự động, không cần phi công ngồi 
trên máy bay. Ban đầu, UAV chủ yếu được sử dụng trong quân sự để thực hiện nhiệm vụ do thám và tấn công 
từ xa. Ngày nay, ứng dụng của UAV đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực dân sự như nông nghiệp, giao thông, 
quay phim, giám sát môi trường, và cứu hộ. 
 
Trong nông nghiệp, UAV giúp nông dân giám sát cây trồng, phun thuốc bảo vệ thực vật và thu thập dữ liệu 
về đất đai một cách chính xác. Trong ngành công nghiệp điện ảnh, UAV cho phép quay phim và chụp ảnh từ 
trên cao, tạo ra những góc nhìn độc đáo và ấn tượng. Ngoài ra, trong lĩnh vực giao thông, UAV được sử dụng 
để giám sát tình trạng giao thông, hỗ trợ điều tiết và giảm thiểu ùn tắc.  
 
UAV cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát môi trường, giúp theo dõi chất lượng không khí, nước 
và phát hiện các hiện tượng bất thường như cháy rừng. Trong các hoạt động cứu hộ, UAV có thể nhanh chóng 
tiếp cận những khu vực khó khăn, cung cấp hình ảnh và thông tin quan trọng để hỗ trợ cứu nạn.  
 
Công nghệ UAV ngày càng phát triển với khả năng tự động hóa cao, giúp chúng thực hiện các nhiệm vụ phức 
tạp một cách hiệu quả. 
 
Việc sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ tác động tới một số lợi ích công cộng như: 
uy hiếp an toàn hàng không và đe dọa quốc phòng, an ninh. UAV có thể được dùng cho nhiều nhiệm vụ như 
trinh sát, chỉ thị mục tiêu, và thậm chí là tiến công. Các nguy cơ này chủ yếu xuất phát từ hoạt động sử dụng 
UAV hơn là từ khâu sản xuất hay kinh doanh. Do đó, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với 
sản xuất UAV bằng điều kiện kinh doanh là quá mức cần thiết. 
 
UAV có ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế, xã hội và quân sự. Việc phát triển ngành công nghiệp UAV trong 
nước có thể mang lại nhiều lợi ích, từ thúc đẩy kinh tế đến đảm bảo an ninh và nhu cầu quốc phòng. Các 
doanh nghiệp nội địa có thể giúp chuyển giao công nghệ từ quân sự sang dân sự và ngược lại. Do đó, chính 
sách quản lý thông thoáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy mục tiêu này. 
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Tư duy “tiền kiểm” vẫn còn nặng nề trong các chính sách quản lý  
 
Trong quá trình hoạt động, việc chuyển nhượng phần vốn góp, mua bán doanh nghiệp diễn ra thường xuyên. 
Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, việc chuyển nhượng phần vốn góp, mua bán doanh nghiệp được các 
bên tự thực hiện, không phải xin phép và chỉ phải thực hiện thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước khi đã hoàn tất.  
 
Mặc dù tính chất hoạt động như doanh nghiệp, nhưng văn phòng công chứng khi hoạt động lại chịu khá 
nhiều ràng buộc khi thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của toàn bộ thành viên hợp danh của Văn 
phòng công chứng, mua bán doanh nghiệp tư nhân. Thực chất, đây là hoạt động mua bán doanh nghiệp. 
Theo quy định tại Luật Công chứng 2024, khi thực hiện hoạt động mua bán này, văn phòng công chứng phải 
xin phép sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  
 
Công chứng là hoạt động gắn với trách nhiệm cá nhân và hoạt động này ảnh hưởng đến tính an toàn, tin 
cậy của các giao dịch trên thị trường, vì vậy cơ chế quản lý chặt chẽ là phù hợp. Nhưng yêu cầu phải xin phép 
các hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp, mua bán doanh nghiệp trên là quá mức cần thiết. Bởi, Luật 
Công chứng đã có những quy định điều kiện của bên nhận chuyển nhượng, bên mua và trách nhiệm của 
công chứng viên về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của văn phòng công chứng phát sinh trong thời 
gian trước ngày chuyển giao văn phòng công chứng. Những quy định này đã đảm bảo kiểm soát những rủi 
ro của hoạt động chuyển giao, vì vậy yêu cầu phải cấp phép trước khi thực hiện các hoạt động này tạo thêm 
thủ tục và chi phí tuân thủ của văn phòng công chứng. 
 
 
Sự ngập ngừng trong chuyển đổi quản lý theo cơ chế thị trường 
 
Xăng dầu hiện nay được điều chỉnh bởi các quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP17, Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP18, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP19, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP20. Đây là loại hàng hóa có vai 
trò quan trọng đối với nền kinh tế, an ninh năng lượng và đời sống xã hội. Vì vậy, Nhà nước áp dụng cơ chế 
quản lý theo hướng can thiệp mạnh mẽ vào thị trường như: đặt ra điều kiện kinh doanh và cấp phép đối với 
các thương nhân kinh doanh xăng dầu; kiểm soát giá bán lẻ xăng dầu; yêu cầu doanh nghiệp đầu mối phải 
dự trữ lưu thông; giới hạn về hoạt động mua bán xăng dầu giữa các thương nhân… 
 
Từ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đến các Nghị định sau này, các chính sách quản lý về xăng dầu đã có những 
điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn điều kiện kinh doanh (Nghị định số 08/2018/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu 
thương nhân đầu mối phải sở hữu hoặc đồng sở hữu kho tiếp nhận xăng, phương tiện vận tải xăng dầu, 
thay vào đó thương nhân đầu mối có thể được thuê các cơ sở vật chất này;…); điều chỉnh quy định về điều 
hành giá xăng dầu theo hướng linh hoạt hơn (giảm chu kỳ điều hành giá từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, bổ 
sung cơ chế điều chỉnh giá linh hoạt; thay đổi phương thức tính giá cơ sở…); cho phép doanh nghiệp bán lẻ 
lấy hàng từ nhiều nguồn…  
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Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2028 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

Nghị định số 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị 
định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 
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Trong vòng 10 năm, các quy định về quản lý xăng dầu đã nhiều lần điều chỉnh và theo hướng sát hơn với thị 
trường. Có thể nhận thấy, mỗi lần sửa đổi, chỉ tập trung sửa đổi theo một số yêu cầu trong một số bối cảnh 
đặc biệt (chẳng hạn, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi trong bối cảnh thực hiện hoạt động rà soát cắt 
giảm các điều kiện kinh doanh nên các sửa đổi tập trung chủ yếu vào điều kiện kinh doanh; Nghị định số 
80/2023/NĐ-CP sửa đổi trong bối cảnh năm 2023 nước ta có giai đoạn thị trường bị thiếu hụt nguồn cung 
xăng dầu nên các sửa đổi tập trung vào chu kỳ điều hành giá, cho phép doanh nghiệp bán lẻ lấy hàng từ nhiều 
nguồn; quy định về trách nhiệm đảm bảo nguồn cung của thương nhân đầu mối …).  
 
Trên thực tế, các quy định về quản lý xăng dầu trong pháp luật hiện hành đã phát sinh bất cập và chưa phù 
hợp với yêu cầu phát triển trong bối cảnh hiện nay, do đó cần thiết phải xem xét và sửa đổi một cách toàn 
diện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Năm 2024, Bộ Công Thương đã chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định thay 
thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Dự thảo này đã có hướng tiếp cận mới hơn, quản lý xăng dầu theo hướng 
gần hơn với thị trường, có sự điều tiếp hợp lý của nhà nước.  
 
Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn cảm nhận thấy sự dè dặt trong việc thay đổi cơ chế quản lý trước đây. Yếu tố kiểm 
soát quá mức của Nhà nước đối với loại hàng hóa này vẫn còn khá rõ. Dự thảo hạn chế quyền của các thương 
nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau. Cơ quan soạn thảo có thể có nhiều lý do để hạn chế việc này (lo 
ngại về việc mua bán xăng dầu qua nhiều tầng nấc trung gian, khiến giá xăng dầu lên cao hoặc lo ngại về số 
liệu thống kê không chính xác). Tuy nhiên, Nhà nước có thể kiểm soát được số liệu xăng dầu lưu thông trên thị 
trường thông qua hóa đơn bán hàng, yêu cầu kết nối dữ liệu của thương nhân đầu mối…, còn các tầng nấc 
trung gian khiến cho giá xăng dầu lên cao là lý do chưa thuyết phục và đi ngược lại quy luật của thị trường. Các 
bên trên thị trường bán buôn xăng dầu có xu hướng ưu tiên mua của những thương nhân có giá thấp hơn. 
 
Việc mua bán xăng dầu của các thương nhân phân phối là thể hiện quyền tự do kinh doanh, là nhu cầu cạnh 
tranh trên thị trường được ghi nhận tại pháp luật doanh nghiệp, pháp luật cạnh tranh, quy định hạn chế này 
có thể là không thích hợp với quan điểm cơ chế quản lý xăng dầu cần tiến gần hơn với thị trường. 
 
Liên quan đến nguyên tắc điều chỉnh giá xăng dầu, cũng có một số điều chỉnh về công thức giá bán xăng dầu, 
trong đó Nhà nước sẽ quy định chi phí kinh doanh định mức, doanh nghiệp sẽ tự tính giá bán theo công thức 
và quyết định giá bán buôn, bán lẻ không cao hơn giá bán tính theo công thức này. Đây được xem là nỗ lực 
của cơ quan soạn thảo, để đảm bảo quy định này phù hợp với pháp luật về giá, khi không còn quy định giá 
trần của mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, việc thay đổi này vẫn đưa đến những băn khoăn cho doanh nghiệp 
vì Nhà nước vẫn kiểm soát giá xăng dầu. Điều doanh nghiệp cần là tự quyết định giá bán không có giá trần. 
Nhà nước có thể kiểm soát với các yêu cầu về công khai, minh bạch về giá để người tiêu dùng lựa chọn và khi 
thị trường biến động, Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật về giá. 
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Năm 2024 ghi nhận sự tích cực đến từ hoạt động soạn chính sách trong lĩnh vực tài chính, thuế. Hàng loạt 
văn bản pháp luật quan trọng về thuế, phí đã được sửa đổi, bổ sung. Đây là những văn bản tác động lớn cộng 
đồng kinh doanh và nhận được sự quan tâm và theo dõi sát sao của doanh nghiệp.   
 
Năm 2024, Nhà nước tiếp tục các chính sách miễn giảm thuế phí để hỗ trợ doanh nghiệp, kích thích phát 
triển. Các chính sách miễn giảm đáng chú ý trong năm gồm:  
 

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15;  

Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho một số hàng hóa, dịch vụ theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 và 
Nghị quyết 142/2024/QH15;  

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá 
nhân (TNCN) và tiền thuê đất theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP;  

Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 65/2024/NĐ-CP;  

Giảm 50% từ tháng 9 đến tháng 11/2024 đối với lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp theo Nghị định 
số 109/2024/NĐ-CP;  

Giảm mức thu của 36 khoản phí và lệ phí từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo Thông tư số 
43/2024/TT-BTC; 

Giảm phí, lệ phí từ 10% đến 50% đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo Thông tư số 
63/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm sau đại dịch và các biến động kinh tế khác, các chính 
sách miễn giảm thuế và lệ phí mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ thực hiện trong năm 2024 đóng vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Những chính sách này không chỉ giúp giảm gánh nặng 
tài chính cho doanh nghiệp mà còn kích thích tiêu dùng và đầu tư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cộng 
đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao các chính sách miễn giảm này, thể hiện sự đồng hành của Nhà nước đối 
với cộng đồng kinh doanh. 
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Các chính sách về tài chính:  
Một năm sôi động và tích cực
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Bên cạnh, những chính sách miễn giảm thuế, 2024 cũng là năm có nhiều luật thuế lớn được kiến nghị sửa 
đổi, bổ sung như Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế 
tiêu thụ đặc biệt. Đây là các đạo luật tác động rất lớn tới cộng đồng doanh nghiệp và nhận được sự quan tâm 
rất lớn của doanh nghiệp. 
 
Một điểm có thể nhận thấy, một số sửa đổi, bổ sung tại các luật thuế đang hướng tới sự hoàn thiện thống 
nhất các quy định điều chỉnh liên quan đến kinh tế số và thương mại điện tử. Chẳng hạn, Luật thuế GTGT quy 
định rõ trách nhiệm nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở tại Việt Nam và các tổ chức 
quản lý nền tảng số, đồng thời yêu cầu các sàn giao dịch thương mại điện tử phải khấu trừ và nộp thuế thay 
cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên sàn. Luật thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi, bổ sung quy 
định liên quan đến quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử và nền tảng số. Theo đó, các tổ chức quản 
lý sàn thương mại điện tử và nền tảng số có chức năng thanh toán sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế 
thay, và kê khai thuế cho các giao dịch kinh doanh của hộ kinh doanh và cá nhân trên nền tảng của họ. Đối 
với các nhà cung cấp nước ngoài, họ có nghĩa vụ tự thực hiện hoặc ủy quyền cho việc đăng ký, khai báo, và 
nộp thuế tại Việt Nam. Trong trường hợp hộ kinh doanh và cá nhân không thuộc diện khấu trừ và nộp thuế 
thay, họ phải tự mình thực hiện các nghĩa vụ thuế. Những thay đổi này nhằm tăng cường quản lý thuế trên 
các nền tảng thương mại điện tử và đảm bảo thu thuế đầy đủ từ các hoạt động kinh doanh trực tuyến. 
 
Đây là vấn đề đã được thảo luận và có những tranh luận trong thời gian dài giữa cơ quan quản lý với các 
doanh nghiệp sàn thương mại điện tử. Từ phía doanh nghiệp có những băn khoăn về chi phí vận hành sẽ gia 
tăng khi phải thực hiện nghĩa vụ này và cuối cùng chi phí này sẽ được chuyển vào chi phí của người bán trên 
sàn và cho khách hàng. Trên thực tế, một số cửa hàng trên sàn thương mại điện tử đã thông báo về tăng giá 
sản phẩm và khuyến khích người mua chuyển sang đặt hàng ở các nền tảng khác để có giá thấp hơn tính từ 
thời điểm chính sách này được áp dụng. 
 
Một điểm đáng chú ý và nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của doanh nghiệp đó là các chính sách dự 
kiến của Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Hiếm có dự luật nào có những ý kiến tranh luận, phản 
biện mạnh mẽ như Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Từ việc đưa vào hay đưa ra các mặt hàng dự kiến đánh thuế, đến 
phương pháp đánh thuế cũng như lộ trình tăng thuế. Nếu như năm 2023, doanh nghiệp có ý kiến mạnh mẽ về 
việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với game online và phương pháp tính thuế đối với mặt hàng rượu, bia, thì 
năm 2024 vấn đề doanh nghiệp quan tâm là lộ trình tăng thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá.  
 
Dựthảo  luật đang dự kiến tăng thuế đối với các mặt hàng này từ năm 2026 và tăng dần để đạt đến mức tối 
đa đến năm 2030 (rượu từ 20 độ trở lên, bia từ năm 2026 mức thuế 80%, mỗi năm tăng 5% và đến năm 
2030 là 100%; thuốc lá điếu từ 2026 là mức 5.000 đồng/bao, mỗi năm tăng 1000 đồng/bao, từ năm 2030 là 
10.000 đồng/bao). Các doanh nghiệp đồng tình với việc tăng thuế đối với các mặt hàng này nhằm hạn chế 
tiêu dùng, tuy nhiên với lộ trình tăng thuế áp dụng ngay trong năm sau và tăng đều trong các năm đưa đến 
những quan ngại cho doanh nghiệp. Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt có thể mang lại nguồn thu ngân sách 
trong ngắn hạn, nhưng sẽ làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp và hạn chế đầu 
tư dài hạn. 
 
Theo Báo cáo nghiên cứu dự thảo tăng thuế TTĐB đối với mặt hàng bia được thực hiện bởi ba Viện (Viện 
nghiên cứu chiến lược và chính sách Công Thương – Bộ Công Thương, Viện nghiên cứu Đồ uống Việt Nam và 
nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Tổng cục thống kê) việc tăng thuế TTĐB 
theo 2 Phương án của Cơ quan soạn thảo có thể làm sụt giảm GDP lần lượt là 14.276 tỷ đồng tương đương 
0,0354% (phương án 1) và 32.525 tỷ đồng, tương đương 0,08% (phương án 2), thu nhập người lao động giảm 
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khoảng 3.422 – 4.585 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. 
Mặt khác, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đột ngột có thể tạo ra những tác động ngoài mong muốn như kích 
thích buôn lậu, sản xuất phi chính thức và giảm thu ngân sách nhà nước. Tăng thuế cũng có thể làm gia tăng 
chênh lệch giá giữa sản phẩm hợp pháp và hàng nhập lậu, khiến người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm 
không được kiểm soát chất lượng, gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.  
 
Doanh nghiệp không phản đối tăng thuế, chỉ mong muốn trì hoãn thời hạn tăng thuế đối với rượu, bia đến 
năm 2028 và áp dụng tăng thuế mỗi năm 5%; giảm mức thuế tuyệt đối đánh vào hàng thuốc lá, đồng thời 
kiến nghị tăng cường kiểm soát buôn lậu và hàng giả để bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. 
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Nghị định số 132/2020/NĐ-CP21 được ban hành ngày 5/11/2020 nhằm quy định về quản lý thuế đối với doanh 
nghiệp có giao dịch liên kết. Mục tiêu chính của nghị định là ngăn ngừa hành vi chuyển giá, bảo đảm nguyên 
tắc giao dịch độc lập và bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước. Nghị định cũng góp phần hoàn thiện hệ thống 
pháp luật thuế phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ BEPS của OECD. 
 
Mặc dù, so với Nghị định số 20/2017/NĐ-CP22, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP đã sửa đổi nhiều quy định chưa 
phù hợp trong thực tiễn (ví dụ: miễn nghĩa vụ lập hồ sơ nếu doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng các giao dịch 
liên kết dưới 30 tỷ đồng trong kỳ tính thuế; Duy trì trần khống chế chi phí lãi vay như Nghị định số 
68/2020/NĐ-CP23 (với tỷ lệ 30% EBIT), thay vì mức cũ 20% theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, giúp giảm bớt 
áp lực tài chính cho doanh nghiệp vay vốn để đầu tư; …), nhưng vẫn còn một số quy định gây khó cho các 
doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh như: Xác định giao dịch giữa các doanh nghiệp với ngân 
hàng là giao dịch liên kết, từ đó loại trừ chi phí lãi vay vượt mức trần cho phép quy định tại Điều 5.2.b; Điều 
16.3.a (tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được 
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần 
từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ 
cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế). 
 
Trong năm 2022 và 2023, mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường tăng mạnh khiến chi phí lãi vay của nhiều 
doanh nghiệp vượt mức giới hạn cho phép. Trong hoàn cảnh đó, quy định trên tại Nghị định số 132/2020/NĐ-
CP khiến các doanh nghiệp chịu khó khăn kép, vừa phải trả lãi nhiều hơn cho ngân hàng, nhưng không được 
khấu trừ thuế cho phần chi phí này. Vấn đề này tác động mạnh đến các doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn trong 
các lĩnh vực như hạ tầng, sản xuất, chế biến, chế tạo… Lãi suất của khoản vay này tương ứng với mức bình 
quân của thị trường, hai bên không có biểu hiện cố tình nâng chi phí lãi vay để giảm nghĩa vụ thuế phải nộp. 
 
Ngay từ đầu năm 2024, VCCI đã có Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị sớm có giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, trong thời gian chờ sửa đổi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. 
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Giao dịch liên kết: 
Giải quyết vướng mắc, nhưng chưa đủ

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 04/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của 
Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 
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Liên quan đến những vướng mắc của các quy định về giao dịch liên kết, Bộ Tài chính cũng đã nhận thấy vấn 
đề này và có văn bản lấy ý kiến về việc sửa đổi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP theo hướng loại trừ quan hệ liên 
kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp tại Điều 5.2.d của Nghị định. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 
132/2020/NĐ-CP và sau này là Nghị định số 20/2025/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 5.2.d theo các kiến nghị của cộng 
đồng doanh nghiệp loại bỏ các giao dịch giữa ngân hàng và doanh nghiệp là giao dịch liên kết. Điều này cho 
thấy sự lắng nghe và tinh thần cầu thị của cơ quan soạn thảo và vai trò ngày càng mạnh mẽ của doanh nghiệp 
trong hoạt động góp ý xây dựng chính sách. 
 
Tuy vậy, quy định về trần chi phí lãi vay 30% EBIT đối với giao dịch trong nước, không có chênh lệch thuế suất 
tại Điều 16.3 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP vẫn chưa được sửa đổi. Một trong những mục đích của việc bị giới 
hạn chi phí vốn vay tại quy định này, được suy đoán là nhằm chống lại tình trạng “vốn mỏng” của doanh nghiệp.  
Hạn chế vốn mỏng giúp bảo đảm an ninh an toàn tài chính, tránh tình trạng doanh nghiệp lớn vay nợ quá nhiều, 
không bảo đảm các tỷ lệ an toàn và dễ dẫn đến mất thanh khoản khi có biến động ngoài kỳ vọng. Tuy nhiên, sử 
dụng công cụ quản lý thuế cho mục tiêu chính sách này chưa thực sự phù hợp trong bối cảnh của Việt Nam. 
 
Việc chống “vốn mỏng” và bảo đảm an toàn tài chính cho ngân hàng, doanh nghiệp lớn nên thực hiện theo 
pháp luật về quản lý thị trường tín dụng. Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã có nhiều quy định phù hợp, như 
Điều 136 hạn chế tỷ lệ cấp tín dụng tập trung và Điều 153 yêu cầu các giao dịch liên kết tuân thủ nguyên tắc 
độc lập, bình đẳng. 
 
Việc áp dụng giới hạn chi phí lãi vay cố định ở mức 30% EBITDA có thể gây méo mó thị trường tín dụng. Trong 
nhiều trường hợp, doanh nghiệp vay vốn với lãi suất thị trường, đúng nguyên tắc giao dịch độc lập, nhưng 
vẫn bị khống chế chi phí lãi vay một cách cứng nhắc. 
 
Thực tế, các ngành sản xuất và hạ tầng thường có đòn bẩy tài chính cao, với nhu cầu vốn lớn và thời gian hoàn 
vốn dài. Việc doanh nghiệp mẹ cho vay hoặc bảo lãnh cho doanh nghiệp con là hình thức tài trợ phổ biến. Do 
đó, quy định khống chế chi phí lãi vay nếu áp dụng cứng nhắc sẽ trở thành rào cản cho các tập đoàn trong việc 
huy động vốn nội bộ để triển khai các dự án lớn, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và tiến trình công nghiệp 
hóa. Trong khi đó, các quy định tín dụng hiện hành đã đủ để kiểm soát rủi ro vốn mỏng một cách hiệu quả hơn. 
 
Mặt khác, không có cam kết quốc tế nào buộc Việt Nam phải áp dụng trần chi phí lãi vay một cách bình đẳng 
cho cả giao dịch liên kết nội địa và quốc tế. Đây là một hiểu lầm phổ biến trong các cuộc thảo luận về quản lý 
giao dịch liên kết tại Việt Nam. 
 
Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Việt Nam có điều khoản “chống phân biệt đối xử”, nhưng theo 
hướng dẫn của OECD, điều khoản này không ngăn cản quốc gia áp dụng quy định vốn mỏng riêng cho giao 
dịch liên kết quốc tế, miễn là tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập. OECD cũng khẳng định trong điểm hành 
động 4 của BEPS rằng việc áp dụng giới hạn khấu trừ lãi vay là tùy chọn với từng nước, đặc biệt đối với các 
doanh nghiệp liên kết trong nước. 
 
Thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều quốc gia chỉ áp dụng trần lãi vay với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết 
xuyên biên giới. Ví dụ, Úc áp dụng mức khống chế 30% EBITDA cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, 
còn doanh nghiệp nội địa không bị ràng buộc. Ấn Độ cũng chỉ giới hạn khấu trừ lãi vay với các khoản vay từ 
doanh nghiệp liên kết nước ngoài. 
 
Điểm then chốt là việc kiểm soát lãi vay nhằm ngăn ngừa chuyển giá, tập trung vào giao dịch liên kết quốc 
tế vốn có rủi ro cao hơn. Việc phân biệt này không dựa trên quốc tịch mà dựa vào tính chất giao dịch và nguy 
cơ chuyển giá. 
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Ngưỡng tiền thuế nợ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh: 
Bao nhiêu là đủ?

Hoạt động chống thất thu thuế đang được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Một trong biện pháp quản lý 
thuế nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đó là tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân 
kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường 
hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. 
 
Thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024, cơ quan thuế đẩy mạnh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh 
đối với những cá nhân nợ thuế, đặc biệt đối với các trường hợp bỏ địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Tính riêng 
trong 09 tháng của năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành hơn 23.700 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 
người nợ thuế với tổng số nợ thuế của các cá nhân này là 51.000 tỷ đồng. Từ cuối năm 2023 đến tháng 9/2024, 
cơ quan thuế đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh24.  
 
Tuy nhiên, doanh nghiệp và người nộp thuế cho rằng, có nhiều bất cập khi triển khai biện pháp tạm hoãn 
xuất cảnh, cụ thể: Quy định hiện hành không đưa ra về mức nợ thuế (ngưỡng) bị áp dụng biện pháp tạm 
hoãn xuất cảnh trong quá trình thực hiện tạm hoãn xuất cảnh. Việc xác định ở ngưỡng nào tùy thuộc hoàn 
toàn vào cơ quan quản lý thuế. Điều này dẫn tới trường hợp, doanh nghiệp chỉ nợ một ngưỡng thuế rất thấp, 
người đại diện theo pháp luật đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. 
 
Năm 2024, Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh trong 
đó quy định cụ thể ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ trong các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh. Tại Dự 
thảo thời điểm lấy ý kiến doanh nghiệp, ngưỡng đề xuất là 10 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng 
đối với doanh nghiệp. Trong văn bản góp ý, VCCI cho rằng đây là ngưỡng quá thấp và đề xuất nâng ngưỡng 
số tiền nợ thuế phải áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh lên mức 01 tỷ đồng đối với doanh nghiệp và 200 triệu 
đồng đối với cá nhân. 
 
Lý do đề xuất nâng ngưỡng số tiền nợ thuế là vì hiện nay, cơ quan thuế có nhiều biện pháp cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính về thuế như: trích tiền từ tài khoản ngân hàng, thông báo hóa đơn không còn 
giá trị sử dụng, kê biên và bán đấu giá tài sản... Trong đó, cần ưu tiên áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản 
ngân hàng hoặc bên thứ ba, trước khi hạn chế quyền đi lại của người dân. 

“Tháo gỡ vướng mắc trong quy định tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế” - https://baochinhphu.vn/thao-go-vuong-mac-trong-quy-
dinh-tam-hoan-xuat-canh-vi-no-thue-102241009154753524.htm 
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Theo Tổng cục Thuế (họp báo ngày 25/4/2024), ngành thuế đang nắm dữ liệu hàng triệu tài khoản ngân 
hàng. Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt phát triển nhanh và dữ liệu được kết nối hiệu quả, 
biện pháp trích tiền từ tài khoản trở nên rất khả thi và cần được tập trung triển khai. 
 
Khi biện pháp này được thực hiện hiệu quả, các biện pháp khác như thông báo hóa đơn không còn giá trị 
hoặc cấm xuất cảnh chỉ nên áp dụng với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, số nợ thuế lớn. 
 
Đầu năm 2025, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP được ban hành, quy định cụ thể các ngưỡng nợ thuế áp dụng 
biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh 
nếu có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày. Đối với cá nhân là người đại 
diện theo pháp luật của doanh nghiệp, ngưỡng áp dụng là 500 triệu đồng trở lên, cũng với thời gian nợ thuế 
quá hạn trên 120 ngày. Các cá nhân, doanh nghiệp này đều thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính về thuế. 
 
So với quy định trước đây và dự thảo lấy ý kiến, Nghị định 49 đã đưa ra các tiêu chí rõ ràng và cụ thể hơn về 
ngưỡng nợ thuế và thời gian quá hạn. Mức tiền nợ thuế cũng đã được nâng lên đáng kể, góp phần thu hẹp 
phạm vi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, mức ngưỡng này vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng 
kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, vốn mong muốn chỉ áp dụng biện pháp hạn chế đi lại trong những 
trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với số tiền nợ thuế cao. 
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Vào cuối năm 2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH15 quy định về việc áp dụng thuế thu 
nhập doanh nghiệp bổ sung nhằm thực thi các cam kết trong khuôn khổ chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. 
Theo đó, các tập đoàn đa quốc gia có quy mô lớn – cụ thể là những tập đoàn có doanh thu hợp nhất toàn cầu 
của công ty mẹ tối cao đạt từ 750 triệu euro trở lên trong ít nhất hai trong bốn năm tài chính gần nhất – sẽ 
phải chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu là 15%. Trường hợp quốc gia nơi tập đoàn đầu tư có mức 
thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn 15%, phần chênh lệch sẽ bị thu thêm tại quốc gia mà công ty mẹ hoặc 
công ty con đang hoạt động để đảm bảo đủ mức thuế tối thiểu. 
 
Trong báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2023”, chúng tôi đã phân tích các vấn đề chiến lược liên quan 
đến thuế tối thiểu toàn cầu cũng như định hướng xây dựng các biện pháp hỗ trợ đầu tư thay thế. Việc áp 
dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu sẽ đặt Việt Nam trước thách thức không nhỏ trong việc duy trì sức 
hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thuận lợi để Việt Nam chuyển đổi cách tiếp cận, từng 
bước nâng cao chất lượng chính sách hỗ trợ đầu tư thay vì tiếp tục phụ thuộc vào ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp như trước kia. Các chính sách hỗ trợ mới sẽ được triển khai thông qua Quỹ hỗ trợ đầu tư, với các nội 
dung cụ thể như xác định đối tượng doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ, các hoạt động đủ điều kiện và quy 
trình thủ tục nhận hỗ trợ – những yếu tố đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. 
 
Năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 182/2024/NĐ-CP quy định về việc thành lập, quản lý và sử 
dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư. Nghị định này bao gồm nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý như sau: 
 

Nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ: Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện của hạng mục hỗ trợ chi phí nào 
thì sẽ được xem xét hỗ trợ đối với hạng mục đó. Việc hỗ trợ được thực hiện theo từng năm tài chính đề 
nghị hỗ trợ hoặc theo chi phí đầu tư ban đầu. Mức hỗ trợ được xác định dựa trên đề xuất của doanh 
nghiệp, kết quả xét duyệt và tuân theo nguyên tắc được quy định. Mỗi doanh nghiệp hoặc dự án được 
hỗ trợ tối đa trong 5 năm, thời gian này có thể được gia hạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Yêu cầu hoàn trả hỗ trợ chi phí: Doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ sẽ phải hoàn trả số tiền tương ứng nếu vi 
phạm các điều kiện như: không đáp ứng tiêu chí hỗ trợ, đã được hỗ trợ từ nguồn khác cho cùng hạng 
mục chi phí, hoặc có hành vi gian dối trong hồ sơ. 
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Hỗ trợ đầu tư: 
Cần sự đảm bảo chắc chắn hơn
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Đối tượng được hỗ trợ: Chủ yếu là các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án trung tâm 
nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp trong nhóm này đều được hỗ 
trợ. Chỉ những doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện cụ thể như quy mô vốn, doanh thu dự án tối thiểu, 
tiến độ giải ngân hoặc có cam kết sử dụng kỹ sư và cán bộ quản lý người Việt Nam sau 5 năm hoạt động 
trong lĩnh vực thiết kế vi mạch – mới được xem xét hỗ trợ. 

Các hạng mục hỗ trợ chi phí bao gồm: chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chi phí nghiên cứu và 
phát triển; chi phí đầu tư tạo tài sản cố định; chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao; chi phí đầu tư xây 
dựng công trình hạ tầng xã hội; và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quyết định. Mức hỗ trợ tối 
đa cho từng loại chi phí cũng được quy định rõ. 

Nguyên tắc xét duyệt hỗ trợ: Việc hỗ trợ cho doanh nghiệp phải đảm bảo không vượt quá khả năng tài 
chính của Quỹ. Các đề xuất hỗ trợ sẽ được UBND cấp tỉnh và doanh nghiệp phối hợp xây dựng trên cơ sở 
khả năng cân đối nguồn lực của Quỹ trong năm tài chính. Hội đồng quản lý Quỹ sẽ tiến hành đánh giá, 
tổng hợp và báo cáo Chính phủ xem xét quyết định mức hỗ trợ, căn cứ theo định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội và chiến lược thu hút đầu tư trong từng giai đoạn. 

Trình tự, thủ tục hỗ trợ: Doanh nghiệp cần lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trước ngày 10/7 của 
năm liền kề năm tài chính đề nghị hỗ trợ. Cơ quan tiếp nhận và đánh giá hồ sơ là Ban Quản lý Khu kinh 
tế, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư – tùy theo địa bàn dự án. UBND 
tỉnh sẽ tiếp nhận, xem xét và tổng hợp các hồ sơ đề xuất gửi lên Cơ quan điều hành Quỹ. Cơ quan này sẽ 
thực hiện đánh giá tổng thể và báo cáo Chính phủ để xem xét, quyết định tổng mức hỗ trợ cho từng 
doanh nghiệp. 

 
Các chính sách nêu trên đã thể hiện rõ định hướng của Việt Nam trong việc xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư 
dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao, có quy mô vốn lớn hoặc có khả năng đào tạo nguồn nhân lực 
trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Đây là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thu hút 
đầu tư vào các ngành công nghệ cao, đồng thời chú trọng phát triển đội ngũ lao động chất lượng cao. Các 
quy định liên quan đến nguyên tắc áp dụng, danh mục hạng mục hỗ trợ và trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn 
hỗ trợ được xây dựng tương đối rõ ràng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình 
triển khai. 
 
Tuy vậy, trong quá trình đóng góp xây dựng Nghị định này, doanh nghiệp còn có một số băn khoăn như: 
 

Mở rộng các hạng mục hỗ trợ chi phí: bên cạnh những hạng mục đã được quy định, cần xem xét mở rộng 
hỗ trợ đối với các chi phí liên quan đến chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế tuần hoàn. Xu hướng 
sản xuất xanh, thân thiện với môi trường ngày càng được các quốc gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng 
quan tâm, đồng thời cũng là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với 
bảo vệ môi trường. Việc đưa vào hỗ trợ các chi phí như: lắp đặt, vận hành hệ thống điện mặt trời mái 
nhà, điện gió; xây dựng và vận hành các công trình tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, nước thải, khí thải, 
nhiệt thừa; triển khai các giải pháp hạn chế bụi, tiếng ồn; hoặc chi phí chuyển đổi phương tiện sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện thân thiện với môi trường… sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy 
doanh nghiệp đầu tư vào các dự án phát triển bền vững và xanh hơn. 
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Quy trình hỗ trợ: Mặc dù Nghị định số 182/2024/NĐ-CP25 đã quy định rõ về trình tự và thủ tục hỗ trợ đầu 
tư, song vẫn còn một số điểm khiến doanh nghiệp băn khoăn. Cụ thể, theo quy định, mỗi doanh nghiệp 
hoặc dự án chỉ được hỗ trợ tối đa 5 năm – thời gian này có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trước ngày 10/7 của năm liền kề sau năm 
tài chính đề nghị, và việc tổng hợp, trình Hội đồng quản lý Quỹ phải hoàn tất trước ngày 15/10. Sau đó, 
trong vòng 15 ngày, Chính phủ sẽ xem xét và quyết định mức hỗ trợ. 

 
Tuy nhiên, việc hỗ trợ được xem xét theo từng năm, phụ thuộc vào khả năng cân đối tài chính của Quỹ. Điều 
này dẫn đến rủi ro là doanh nghiệp dù đủ điều kiện và đã thực hiện đúng các hoạt động theo quy định nhưng 
vẫn có thể không nhận được hỗ trợ nếu ngân sách Quỹ không đủ. Từ góc độ của một nhà đầu tư đang chuẩn 
bị triển khai dự án, sự không chắc chắn này buộc họ phải tính đến kịch bản xấu nhất – không được hỗ trợ, dù 
đã tuân thủ đầy đủ quy định. Ngay cả đối với những doanh nghiệp đã đầu tư và đang được hỗ trợ, việc phải 
chờ xét duyệt hàng năm khiến họ không thể yên tâm về tính ổn định và liên tục của chính sách. 
 
Sự thiếu chắc chắn này có thể làm giảm hiệu quả trong việc thu hút và giữ chân nhà đầu tư, đồng thời làm 
giảm hiệu quả sử dụng ngân sách hỗ trợ. Vì vậy, doanh nghiệp rất cần có cam kết rõ ràng từ phía Nhà nước 
về mức hỗ trợ trong suốt thời gian đề xuất (có thể tối đa 5 năm như quy định), để có cơ sở vững chắc khi lập 
kế hoạch và quyết định đầu tư. 
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Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư25



650.000 gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, 318.900 tỷ đồng giá trị hàng hóa giao dịch trên 5 
sàn TMĐT phổ biến năm 202426 và 20,5 tỷ USD doanh thu TMĐT bán lẻ năm 202327 là những con số minh chứng 
rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của người kinh doanh nhỏ lẻ trên các nền tảng TMĐT.  
 
Tuy nhiên, những con số này chỉ thể hiện mặt sáng của vấn đề. Chỉ trong năm 2024, có đến 165.000 gian hàng 
rời bỏ thương mại điện tử28, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong khi đó, pháp luật thương mại 
điện tử hiện hành lại dường như lại “bỏ ngỏ” quyền và lợi ích của chủ thể này. 
 
Trong thị trường thương mại truyền thống, mối quan hệ chỉ đơn thuần giữa hai chủ thể: người bán – người 
mua. Mối quan hệ trở nên phức tạp hơn trong thị trường TMĐT với sự tham gia của nhiều chủ thể: người 
bán – sàn TMĐT – người tiêu dùng – các chủ thể khác (bên vận chuyển, thanh toán…). Trong đó, các nền 
tảng TMĐT đã dần trở thành kênh kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quan trọng. Về phía người tiêu dùng, 61% 
người dùng internet cho biết sàn TMĐT là kênh mua sắm trực tuyến ưa chuộng29. Về phía người bán, doanh 
số trên 5 sàn TMĐT hàng hoá phổ biến năm 2024 đạt 318.900 tỷ đồng. Sự phát triển này cho phép các nền 
tảng nắm giữ nhiều lợi thế quan trọng mà có thể tạo ra sự chênh lệch đáng kể về quyền lực trong quan hệ 
thương mại điện tử: 
 

Hiệu ứng mạng: nền tảng càng có nhiều người dùng thì nền tảng đó càng có giá trị. Người mua ưa thích 
sử dụng vì đa dạng lựa chọn hàng hóa còn người bán tiếp tục tìm đến nền tảng vì có nhiều khách hàng 
trên đó. Hiệu ứng mạng giúp các nền tảng lớn có quyền lực lớn trên thị trường; 

Lợi thế từ dữ liệu lớn: các nền tảng có khả năng thu thập, phân tích dữ liệu người dùng để cải thiện dịch 
vụ và tối ưu hoá doanh thu. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận 
nguồn dữ liệu tương tự, khiến họ mất đi lợi thế cạnh tranh; 

Nguy cơ phụ thuộc vào nền tảng: người bán có thể gặp khó khăn trong việc chuyển đổi kênh bán hàng 
khi chỉ một số ít nền tảng lớn, trong khi người tiêu dùng đã có thói quen mua sắm trên nền tảng đó. 
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Người kinh doanh nhỏ lẻ: 
Nhóm yếu thế mới trên thị trường thương mại điện tử

Báo cáo Toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến 2024 và dự báo 2025 của Metric. 

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương, Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2023, trang 40. 

Thương mại điện tử bùng nổ, vì sao có đến 150.000 nhà bán rời sàn? - https://nld.com.vn/thuong-mai-dien-tu-bung-no-vi-sao-
co-den-150000-nha-ban-roi-san-196250204081744829.htm 

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương, Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2023, trang 46. 

26

27

28

29

8



Ở phía người bán, phần lớn họ là các hộ, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. Nếu như trong mối quan hệ thương mại 
thông thường, các thương nhân bình đẳng trong giao dịch, có thể tự do thỏa thuận theo Luật Thương mại. 
Ngược lại, người bán nhỏ lẻ trên TMĐT thường ở vị thế yếu hơn nhiều so với các nền tảng TMĐT. Họ có thể 
dễ bị áp đặt các chính sách bất lợi và mất khả năng thương lượng, như thay đổi điều khoản đột ngột, bị đình 
chỉ hoặc cấm mà không có lý do rõ ràng, hạn chế tiếp cận dữ liệu… Các hành vi này có thể ảnh hưởng bất lợi 
với cá nhân kinh doanh nhỏ, đưa vào vào tình thế bị động và dần “bào mòn” sức khỏe và nhiệt huyết kinh 
doanh của họ. 
 
Nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu đã chỉ ra 46% doanh nghiệp trên thị trường EU sử dụng nền tảng trực tuyến 
gặp phải các vấn đề trong quan hệ thương mại với nền tảng, trong số đó, 21% cho biết các vấn đề xảy ra 
thường xuyên. Những doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nền tảng (chiếm hơn 50% doanh thu từ nền tảng) 
có khả năng gặp vấn đề cao hơn đáng kể (75%) và thường xuyên hơn (33%). Thiệt hại kinh tế ước tính từ 2 
đến 19.5 tỷ Euro mỗi năm.30 
 
Pháp luật hiện hành đã tồn tại cơ chế xử lý trong một số trường hợp cụ thể. Luật Cạnh tranh 2020 quy định 
xử lý các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hoặc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Đây là cơ chế rất 
tốt và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ trong trường hợp này. Các hành vi bất lợi 
cho người bán vẫn có thể diễn ra mà không cần có thoả thuận hay ở vị trí thống lĩnh.31 Đây là “khoảng hở” 
giữa pháp luật cạnh tranh và thực tiễn hoạt động thương mại điện tử. 
 
Trong giai đoạn thâm nhập thị trường trước đây, các nền tảng thường tạo điều kiện thuận lợi, các ưu đãi cho 
người bán để phát triển thị trường, tạo hiệu ứng mạng thu hút người dùng tham gia nền tảng. Người bán 
hưởng lợi từ chính sách này nên chưa đặt ra các vấn đề này.  
 
Hiện nay, thị trường dần định hình, cán cân giữa các bên cũng có sự thay đổi. Thời điểm này có lẽ cũng là thời 
điểm phù hợp để thiết kế lại chính sách, đảm bảo cân bằng quyền lợi giữa các chủ thể. Việc này sẽ đảm bảo 
tính cạnh tranh trên thị trường TMĐT, thúc đẩy các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh nhỏ tiếp tục gia nhập, 
hoạt động và phát triển trong nền kinh tế số. Khi đó, thị trường TMĐT mới có thể tiếp tục phát triển lành 
mạnh và bền vững và đảm bảo mọi chủ thể đều có thể hưởng lợi ích từ nền kinh tế số.  
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Fairness and transparency for business users of online services - 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625134/EPRS_BRI(2018)625134_EN.pdf 

Nghiên cứu đánh giá tác động của EU khi đề xuất Quy định về việc thúc đẩy công bằng và minh bạch cho người dùng doanh nghiệp 
của các dịch vụ trung gian trực tuyến.
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Bất bình đẳng trong thương mại điện tử:  
Điểm mới và kỳ vọng

Đầu tháng 10/2024, sự kiện sàn thương mại điện tử Temu gia nhập thị trường Việt Nam gây chú ý của dư 
luận. Sàn này dù chưa công bố chính thức vào Việt Nam nhưng đã cho phép người dùng vào truy cập app 
mua hàng bằng tiếng Việt32 và triển khai các chương trình tiếp thị liên kết để thu hút người dùng gia nhập 
nền tảng. 
 
 
 
 
 
Ngay khi Temu xuất hiện, một làn sóng quan ngại đã nhanh chóng nổi lên. Hai vấn đề chính được dư luận và 
giới chuyên gia chỉ ra là: 
 
Thứ nhất, tính pháp lý của nền tảng: Temu hoạt động như một sàn TMĐT xuyên biên giới nhưng chưa hề đăng 
ký hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP33 (sửa đổi bởi Nghị định 85/2021/NĐ-
CP34), trong đó yêu cầu các sàn TMĐT có ngôn ngữ tiếng Việt phải đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương. 
 
Thứ hai, chiến lược hàng giá rẻ: Các sản phẩm trên Temu được bán với giá rất thấp, dấy lên lo ngại về việc 
cạnh tranh không lành mạnh và nguy cơ hàng hóa kém chất lượng, không kiểm soát được nguồn gốc. 
 
Trước tình hình này, các cơ quan nhà nước đã có phản ứng kịp thời và quyết đoán. Bộ Công Thương đã có 
Công văn 8598/BCT-TMĐT ngày 26/10/2024 yêu cầu sàn TMĐT tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Tiếp 
đó, ngày 8/11, Tổng cục Hải quan yêu cầu các chi cục không thông quan với các đơn hàng TMĐT xuyên biên 
giới thiếu thông tin hoặc từ các nền tảng chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam.  
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Temu chưa đăng ký hoạt động ở Việt Nam - https://vnexpress.net/temu-chua-dang-ky-hoat-dong-o-viet-nam-4807681.html 

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ quy định về thương mại điện tử. 

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 
16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. 

32
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34

Phản ứng nhanh nhạy của cơ quan quản lÝ
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Bản thân Temu sau đó đã có văn bản chính thức về việc thực hiện các yêu cầu tuân thủ pháp luật thương mại 
điện tử Việt Nam khi gia nhập thị trường.35 

 
Sau hàng loạt động thái cứng rắn này, Temu buộc phải điều chỉnh chính sách: giới hạn đơn hàng từ 887.000 
đồng – 1.000.000 đồng, đồng thời rút ngôn ngữ tiếng Việt khỏi ứng dụng và website – một động thái được 
xem là bước lùi nhằm tránh vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. 
 
 
 
 
 
Vụ việc của Temu cũng dấy lên lo ngại về tình trạng bất bình đẳng giữa hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam so 
với hàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh xuyên biên giới. Một ví dụ điển hình là Quyết định 78/2010/QĐ-TTg 
ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát 
nhanh được miễn thuế. Theo đó, cho phép miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng với các đơn hàng 
TMĐT dưới 1 triệu đồng. Trong khi đa số mặt hàng hiện chịu thuế giá trị gia tăng 10%, quy định này là một 
“lỗ hổng” tạo lợi thế cho hàng hóa nước ngoài đổ hàng giá rẻ vào Việt Nam. 
 
Báo cáo 2575/BC-UBTCNS15 ngày 28/10/2024 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về thẩm tra dự 
án Luật sửa 07 Luật thuộc lĩnh vực tài chính, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội có ý kiến đề nghị 
Chính phủ khẩn trương chấm dứt hiệu lực của Quyết định 78/2010/QĐ-TTg. 
 
Ngày 12/11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 218/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 
10/2024, trong đó giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định tại Quyết định 78/2010/QĐ-
TTg. Bộ Tài chính đã khẩn trương soạn thảo, xin ý kiến các đơn vị. Ngày 3/1/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định 78/2010/QĐ-TTg. 
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Bãi bỏ Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg36: Một tín hiệu tích cực

Thông tin mới về hoạt động của Temu tại Việt Nam - https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thong-tin-moi-ve-hoat-dong-cua-temu-
tai-viet-nam-20241024175251877.htm 

Quyết định số 78/2010/QĐ-TTG ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ 
chuyển phát nhanh được miễn thuế. 
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Bãi bỏ Quyết định 78/2010/QĐ-TTg là một bước tiến, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục 
giải pháp, cụ thể: 
 
Bất bình đẳng giữa doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam và doanh nghiệp xuyên biên giới: 
 
Các nền tảng TMĐT có vốn nước ngoài nếu muốn thành lập pháp nhân tại Việt Nam phải đáp ứng hàng loạt điều 
kiện pháp lý. Đầu tiên là giấy phép thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký với Bộ Công 
Thương theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Kế đó là giấy phép kinh doanh do Sở Công Thương cấp, theo Nghị định 
09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương 
về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – một thủ tục được đánh giá là rất khó khăn, 
do bản chất là biện pháp bảo hộ thị trường nội địa khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do. 
 
Tuy nhiên, đáng chú ý là giấy phép kinh doanh này lại không áp dụng với các nền tảng TMĐT xuyên biên giới, 
kể cả khi các nền tảng này cũng có 100% vốn nước ngoài. Sự khác biệt trong cách áp dụng chính sách này 
khiến cho sàn TMĐT thành lập tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều rào cản hơn so với các đối thủ xuyên biên 
giới – từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh thiếu công bằng, làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư vào hệ 
sinh thái thương mại điện tử trong nước. 
 
Về lâu dài, nếu không có cơ chế điều chỉnh phù hợp, thực trạng này có thể dẫn đến hiệu ứng “bảo hộ ngược”, 
khiến các nhà đầu tư nước ngoài không còn mặn mà với việc thành lập pháp nhân tại Việt Nam, mà chọn vận 
hành xuyên biên giới để né tránh các rào cản pháp lý.  
 
Hàng hóa nhập khẩu qua TMĐT vẫn được miễn thuế nhập khẩu: 
 
Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống vẫn 
được miễn thuế nhập khẩu, theo quy định tại Điều 29.2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP37 (sửa đổi bởi Điều 1.11 Nghị 
định 18/2021/NĐ-CP). Điều này có nghĩa là Nhà nước chỉ mới thu thuế GTGT, còn vẫn miễn thuế nhập khẩu. 
 
Trong khi, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên vật liệu về để sản xuất thành sản phẩm tiêu thụ nội 
địa lại phải nộp thuế nhập khẩu. Điều này vô hình chung vẫn tạo ra sự “bất bình đẳng”, ưu thế hơn cho hàng 
hóa nước ngoài. 
 
Xuất khẩu trực tuyến vẫn còn bỏ ngỏ: 
 
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu trực tuyến từ Việt Nam ra thế giới vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Hạ tầng 
pháp lý và chính sách hiện tại vẫn chủ yếu tập trung vào việc quản lý hàng hóa nhập khẩu và giám sát các nền 
tảng nước ngoài. Nghị định mới về hải quan và các văn bản liên quan chủ yếu đặt trọng tâm vào kiểm soát 
dòng chảy hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam, trong khi chưa có cơ chế riêng hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
xuất khẩu thông qua TMĐT xuyên biên giới – một lĩnh vực đầy tiềm năng.
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Các vấn đề còn bỏ ngỏ

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu.
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Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa có thể coi là “bộ đôi luật mẹ”, quyết 
định toàn bộ cách thức tiếp cận và phương thức kiểm soát chất lượng, an toàn sản phẩm, đồng thời chi phối hàng 
trăm luật khác. Do vậy, đây là hai đạo luật rất quan trọng, quyết định đến chi phí sản xuất của hàng hóa Việt Nam, 
tác động đến doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh quan trọng của nền kinh tế.” 
 
Hai đạo luật này đã ban hành cách đây gần thập kỷ và đang bộc lộ những vấn đề về tư duy và cách thức quản 
lý. Năm 2024, Chính phủ đã tiến hành soạn thảo và trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi Luật Tiêu chuẩn Quy 
chuẩn kỹ thuật và dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. 
 
Trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực nhiều lần đóng góp, kiến nghị các vấn đề quan trọng, 
có thể kể đến như: 
 
 
 
 
 
Việc xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo trình tự, tiêu chí quy định tại Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật 2006. Theo đó, Luật chỉ yêu cầu thẩm định dự thảo theo 3 tiêu chí: (1) Sự phù hợp với 
quy định pháp luật và cam kết quốc tế; (2) tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống quy chuẩn; (3) tuân thủ 
nghiệp vụ, trình tự, thủ tục xây dựng. Trong các tiêu chí này, không có yêu cầu xem xét về tính hợp lý, khả thi 
của quy chuẩn kỹ thuật, tức xem xét liệu việc ban hành quy chuẩn đó có tạo ra rào cản kỹ thuật không cần 
thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay không. 
 
Do không đánh giá tác động nên trong thời gian qua, nhiều quy chuẩn kỹ thuật được ban hành mà không có 
tính khả thi. Chẳng hạn, không có đơn vị đánh giá sự phù hợp như không chỉ định đơn vị hợp quy keo dán gỗ, 
không có đơn vị có năng lực thử nghiệm công nghệ 5G… Hoặc chỉ tiêu trong quy chuẩn quá nghiêm ngặt, 
gây khó khăn cho doanh nghiệp như độ ẩm của phân vi sinh quá thấp trong quy chuẩn phân bón, yêu cầu 
hàm lượng photpho quá thấp trong quy chuẩn nước thải ngành thuỷ sản. 
 
Nhận thấy tình trạng này, VCCI, với tư cách thành viên ban soạn thảo, đã kiến nghị cần phải đánh giá tác động 
với các dự thảo quy chuẩn trước khi ban hành. Sau đó, ý kiến này đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu và đưa 
vào dự thảo. 
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Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa: 
Những vướng mắc chờ tháo gỡ

Đánh giá tác động khi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
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Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa phân loại hàng hóa thành 2 nhóm: hàng hóa nhóm 1 (ít nguy hiểm) và 
hàng hóa nhóm 2 (nguy hiểm, kiểm soát chặt). Các Bộ, ngành sẽ ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 làm 
cơ sở quản lý. 
 
Nhiều doanh nghiệp cho rằng Danh mục hàng hóa nhóm 2 trong thời gian vừa qua gây khó khăn rất nhiều 
cho doanh nghiệp. Có tình trạng các bộ, ngành lạm dụng đưa hàng hóa vào Danh mục, gây tốn kém chi phí 
cho doanh nghiệp. Chẳng hạn, ngô nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi là hàng hóa nhóm 2 với lý do nếu bảo 
quản không cẩn thận sẽ gây mốc, sinh ra độc tố aflatoxin gây ung thư gan. Giải thích như vậy là không hợp 
lý vì bản thân ngô không tiềm ẩn nguy cơ gây hại. 
 
Do vậy, các doanh nghiệp cho rằng quy định cần tiến tới kiểm soát chặt chẽ việc ban hành Danh mục này. Cụ 
thể, không giao thẩm quyền này cho Bộ, ngành nữa, mà chuyển thẩm quyền lên cho Chính phủ. Đồng thời, 
cần cơ chế yêu cầu các bộ quản lý ngành phải công bố số liệu kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc định kỳ rà 
soát sẽ góp phần loại bỏ các mặt hàng mà thực tế cho thấy có nguy cơ thấp, rất ít vi phạm, trong khi nếu duy 
trì thì chi phí kiểm tra sẽ rất tốn kém cho doanh nghiệp. 
 
 
 
 
 
Phương thức quản lý hiện nay vẫn duy trì theo cách thức tiền kiểm, theo đó, doanh nghiệp sản xuất hàng 
hóa nhóm hai sẽ phải thực hiện thủ tục hợp quy, công bố hợp quy và in nhãn bao bì trước khi đưa hàng ra thị 
trường. Hàng hóa nhập khẩu phải dừng tại cảng để lấy mẫu kiểm nghiệm. 
 
Các doanh nghiệp cho rằng mô hình này bộc lộ các hạn chế. Một là, kết quả hợp quy chỉ dựa trên kết quả 
kiểm nghiệm của một mẫu thử, không mang tính đại diện nên hiệu quả quản lý thực chất còn hạn chế. Hai 
là, doanh nghiệp đã tuân thủ các quy chuẩn trong quá trình sản xuất nên việc yêu cầu thực hiện thủ tục hành 
chính gây tốn kém thời gian, chi phí của doanh nghiệp. 
 
Các doanh nghiệp cho rằng tư duy quản lý nên chuyển sang hậu kiểm trên cơ sở quản lý rủi ro. Ví dụ điển 
hình nhất cho thành công này là Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm áp dụng hậu kiểm giúp tiết kiệm 90% chi phí hành chính, 
đồng thời tỷ lệ vi phạm lại giảm so với trước khi thay đổi. 

49BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2024

Điểm lại pháp luật

Phương thức quản lÝ vẫn nặng về tiền kiểm

Hàng hóa nhóm 2



Dự thảo bổ sung các yêu cầu bắt buộc áp dụng nhãn điện tử, mã số mã vạch trong quản lý chất lượng sản 
phẩm. Từ phía doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, kinh doanh có nhiều ưu điểm, nhưng 
việc đầu tư công nghệ cũng tốn kém rất nhiều. Việc yêu cầu áp dụng công nghệ số với công nghệ cụ thể sẽ 
có thể gây tác động tiêu cực đến chi phí vận hành của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Cụ thể, doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng mã số, mã vạch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phát sinh 
chi phí duy trì hàng năm, đồng thời cần đầu tư hạ tầng công nghệ để kết nối hệ thống. 
 
Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng luật chỉ nên kiểm soát các vấn đề an toàn, chẳng hạn như phải có nhãn 
thông tin, nội dung của nhãn. Doanh nghiệp sẽ tự lựa chọn hình thức thể hiện (dưới dạng vật lý hay điện tử) 
sao cho phù hợp nhất. 
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Phương thức quản lÝ có nguy cơ tăng thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp



Thực tiễn triển khai Luật Dược 2016 đã bộc lộ một số vướng mắc và khó khăn, đặc biệt là trong công tác đảm 
bảo cung ứng thuốc – vấn đề trở nên đặc biệt cấp thiết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 giai đoạn 2021–
2022. Sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng thuốc đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải điều chỉnh 
khung pháp lý nhằm thích ứng linh hoạt và hiệu quả hơn với các tình huống khẩn cấp và hỗ trợ phát triển 
ngành dược bền vững. 
 
Trên cơ sở đó, từ năm 2022, cơ quan quản lý đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo và tổ chức lấy ý kiến 
rộng rãi để sửa đổi, bổ sung Luật Dược. Kết quả, ngày 21/11/2024, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, và luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Chính phủ sẽ 
sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung đổi mới. 
 
Luật sửa đổi lần này tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như: ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, cải cách thủ tục 
hành chính, mở rộng quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE), hoàn thiện 
hành lang pháp lý cho các mô hình kinh doanh hiện đại, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc phù 
hợp với Luật Giá, và bãi bỏ một số thủ tục không còn phù hợp như xác nhận nội dung thông tin thuốc. 
 
Một số điểm nổi bật được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao như:  
 

Cơ chế công nhận, thừa nhận dựa trên sự tin cậy: Cho phép rút ngắn thời gian cấp phép lưu hành đối với 
các loại thuốc đã được phê duyệt tại các quốc gia có hệ thống quản lý dược tiên tiến. Đây là bước tiến 
quan trọng nhằm đẩy nhanh khả năng tiếp cận thuốc mới, chất lượng cao cho người bệnh tại Việt Nam. 

Quy định rõ ràng hơn về hoạt động của doanh nghiệp FIE: Luật sửa đổi đã có những điều chỉnh tích cực 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam, dù vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện. 

Tăng tốc xử lý hồ sơ trong giai đoạn chuyển tiếp: Cơ quan quản lý đang nỗ lực rút ngắn thời gian gia hạn 
hồ sơ còn tồn đọng nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc không bị gián đoạn trong thời gian chuyển tiếp 
giữa Luật Dược 2016 và Luật Dược sửa đổi 2024. 

Chính sách phát triển ngành dược bền vững: Luật đã thể hiện rõ định hướng khuyến khích chuyển giao 
công nghệ, sản xuất trong nước các loại thuốc biệt dược, đồng thời mở rộng các chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm lâm sàng – những yếu tố then chốt để ngành dược Việt Nam 
phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh quốc tế. 
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Luật Dược 2024: 
Bước chuyển biến tích cực
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Mặc dù những thay đổi trong Luật Dược 2024 nhận được đánh giá tích cực, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng 
quá trình triển khai sẽ mang lại hiệu quả thực chất, thông qua các quy định hướng dẫn rõ ràng, thống nhất 
và dễ thực hiện. Một số điểm kỳ vọng cụ thể bao gồm: 
 

Hướng dẫn cụ thể để thực thi cơ chế tham chiếu, thừa nhận, công nhận: Doanh nghiệp mong muốn có 
quy trình chi tiết, minh bạch giúp đơn giản hóa thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, tận dụng hiệu 
quả dữ liệu phê duyệt từ các quốc gia trên thế giới, tiết kiệm nguồn lực, và đẩy nhanh tiếp cận với các 
thuốc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn. Việc giảm bớt các yêu cầu hành chính không cần thiết 
và linh hoạt trong cách tiếp cận, ghi nhận sự khác biệt trong quản lý của các quốc gia trên thế giới với 
Việt Nam sẽ là yếu tố quyết định thành công của chính sách này. 

Giải pháp về quản lý giá thuốc hợp lý hơn: Doanh nghiệp đề xuất xem xét quy định phù hợp về các mức 
chênh lệch giữa giá bán buôn dự kiến và giá trúng thầu, đặc biệt trong các gói đàm phán giá quốc gia. 
Cần có cơ chế tham chiếu giá phù hợp để vừa bảo đảm quản lý hiệu quả, vừa khuyến khích doanh nghiệp 
nhập khẩu và duy trì nguồn cung ổn định. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính và số hóa: Việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, đơn giản hóa 
thủ tục và cắt giảm các quy định không cần thiết sẽ giúp giảm gánh nặng chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Quy định rõ các chính sách ưu đãi phát triển ngành dược: Doanh nghiệp mong muốn các chính sách hỗ 
trợ cần được tập hợp và quy định cụ thể, thống nhất trong một văn bản để dễ hiểu, dễ áp dụng và triển 
khai hiệu quả. 

 
Cùng với Luật Dược sửa đổi, hai đạo luật khác cũng mang lại tín hiệu tích cực cho ngành dược: 
 

Luật Đấu thầu (sửa đổi) năm 2023: Đã phân loại rõ ràng các nhóm thuốc có thương hiệu riêng biệt phục 
vụ đấu thầu, đồng thời cho phép bán thuốc qua các nhà thuốc tại bệnh viện công – mở ra kênh phân 
phối linh hoạt hơn cho doanh nghiệp. 

Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) năm 2024: Cho phép thiết lập chu kỳ cố định hai năm để xem xét, cập nhật 
Danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả (NRDL). Đây là bước tiến rõ rệt so với cơ chế không có kế 
hoạch trước đây, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong chiến lược phát triển và tiếp cận thị trường 
thuốc phát minh. 

 
Luật Dược sửa đổi 2024 là một bước tiến quan trọng, thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc hoàn 
thiện khung pháp lý, tạo động lực phát triển cho ngành dược. Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào cuộc sống 
và phát huy hiệu quả, việc triển khai thực hiện cần đồng bộ, minh bạch và sát với thực tiễn. Doanh nghiệp 
kỳ vọng sẽ tiếp tục được đồng hành, đối thoại và đóng góp trong quá trình xây dựng các văn bản hướng 
dẫn thi hành – từ đó cùng chung tay phát triển ngành dược Việt Nam hiện đại, bền vững và hướng tới hội 
nhập quốc tế sâu rộng. 
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Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với quá trình triển khai Luật Dược sửa đổi
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Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: 
Những vấn đề đáng bàn
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Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do Nhà nước ban hành là những văn bản pháp lý có tác động rất lớn 
đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nếu các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng hợp lý, minh 
bạch, khả thi và thống nhất có thể là hạ tầng quan trọng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, tạo 
thuận lợi cho hoạt động thương mại, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp và nền kinh tế. Ngược 
lại nếu các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật không hợp lý, quá mức cần thiết có thể nảy sinh nhiều tác động 
tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp như làm tăng chi phí, kéo dài thời gian cung ứng hàng hoá, 
dịch vụ, tạo sự độc quyền hoặc thống lĩnh thị trường,… 
 
Qua 17 năm thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, các cơ quan nhà nước của Việt Nam đã ban hành 
khoảng 800 quy chuẩn kỹ thuật và gần 14.000 tiêu chuẩn quốc gia. Trong số đó, không ít tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật gây ra vướng mắc bất cập khi triển khai được cộng đồng doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. 
Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật này như những ví dụ minh hoạ cho một số vấn đề 
có thể gặp phải trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.  
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Tính đến hết năm 2024, các cơ quan nhà nước đã ban hành 804 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia còn hiệu lực. 
Các quy chuẩn này hiện do 13 bộ, ngành quản lý. Số lượng cụ thể chia theo từng bộ ngành được tổng hợp 
trong bảng sau:
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Thông tin tổng quan

TT Bộ, ngành Số lượng QCVNLĩnh vực, đối tượng áp dụng QCVN

804Tổng

1 Công an 7Kho chứa, vũ khí, vật liệu...

2 Công Thương 93Trang thiết bị hệ thống điện, xăng dầu, an toàn vật liệu nổ công nghiệp...

3 Khoa học và Công nghệ 23Thép, mũ bảo hiểm, xăng dầu, đồ chơi trẻ em, phóng xạ…

4 Lao động - Thương binh 
và Xã hội

34An toàn lao động, trang thiết bị lao động...

5 Quốc phòng 15Đạn, pháo, vũ khí, bảo mật dữ liệu...

6 Tài chính 31Thiết bị cứu sinh, một số thiết bị dự trữ nhà nước...

7 Văn hóa, Thể thao  
và Du lịch

1Rạp chiếu phim

8 Xây dựng 26Vật liệu xây dựng, các loại công trình...

9 Y tế 78Chất lượng thực phẩm, thuốc, nước...

10 Tài nguyên và Môi trường  
85

Quan trắc môi trường, tiếng ồn, độ rung, yêu cầu đối với các loại chất thải 
ra môi trường…

11 Giao thông vận tải 148Mũ bảo hiểm, yêu cầu vật liệu cho công trình giao thông, phương tiện 
giao thông...

12 Nông nghiệp  
và Phát triển nông thôn

131Phân bón, thú y, các loại thực phẩm...

13 Thông tin và Truyền thông 132Thiết bị đầu đầu cuối, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật...

Bảng 2 Danh sách số lượng QCVN theo bộ ban hành và lĩnh vực
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Phân tích theo thời gian cho thấy, trong 4 năm đầu khi thực thi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, 
số lượng QCVN được ban hành tăng rất nhanh. Năm 2011 cũng là năm có số lượng QCVN được ban hành cao 
nhất trong lịch sử, lên đến 148 QCVN. Các năm sau đó chứng kiến xu hướng giảm ban hành các QCVN. Từ 2012 
đến 2015 số lượng QCVN được ban hành ở mức 80 đến hơn 90 văn bản mỗi năm. Từ năm 2016 đến năm 2023, 
số lượng QCVN ban hành mỗi năm tiếp tục xu hướng giảm, chỉ còn khoảng 40 đến 60 QCVN mỗi năm. 

Đối với tiêu chuẩn quốc gia (viết tắt là TCVN), Việt Nam hiện có khoảng 14000 TCVN và được phân loại theo 
40 lĩnh vực. Số lượng TCVN của từng lĩnh vực được thể hiện trong đồ thị dưới đây. Lĩnh vực có nhiều TCVN 
nhất là thực phẩm với 1700 TCVN. Các lĩnh vực khác có nhiều TCVN gồm vật liệu xây dựng, các vấn đề chung 
(thuật ngữ, tiêu chuẩn hoá…), bảo vệ môi trường, nông nghiệp. Một loạt các ngành có hơn 400 TCVN gồm 
luyện kim, hoá chất, chế tạo dệt may, da giày và thông tin văn phòng.
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Hình
1

Số lượng QCVN ban hành theo năm, bao gồm QCVN mới, thay thế và sửa đổi 
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Hình
2

Số lượng TCVN ban hành theo lĩnh vực
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Đồ thị số lượng TCVN ban hành qua từng năm cũng cho thấy xu hướng giảm ban hành trong thời gian gần 
đây. Trước khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 có hiệu lực năm 2007, số lượng TCVN của Việt 
Nam là 2930 văn bản. Các năm từ 2008 đến 2012, trung bình Việt Nam ban hành khoảng 500-600 TCVN mỗi 
năm. Giai đoạn từ 2013 đến 2020, số lượng TCVN được ban hành mỗi năm tăng lên khoảng 700-900 văn bản. 
Tuy nhiên, từ 2021 đến 2024, số lượng này giảm xuống chỉ còn 300-400 văn bản mỗi năm. 
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Số lượng TCVN ban hành theo năm
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Để đánh giá chất lượng của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chúng tôi sử dụng các tiêu chí chung để 
đánh giá chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, gồm sự cần thiết, tính hợp lý, tính thống nhất, tính khả thi, 
tinh minh bạch, đúng trình tự thủ tục. Chúng tôi đi sâu phân tích và phát triển thêm một số tiêu chí chi tiết 
hơn dành riêng cho các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật khác với các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Việc ban hành tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật thường nhằm đạt được các mục tiêu chính sách quan 
trọng. Quy chuẩn kỹ thuật thường được xây dựng để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, bảo vệ 
động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng. Trong khi 
đó, tiêu chuẩn kỹ thuật được thiết lập để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi 
trường và các đối tượng khác. 
 
 
Các yêu cầu thiết yếu khác 
 
Ngoài việc bảo vệ lợi ích công cộng như an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, và bảo vệ môi trường, khoản 2 
Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 còn cho phép ban hành quy chuẩn kỹ thuật nhằm đáp 
ứng các yêu cầu thiết yếu khác. Tuy nhiên, điều này có thể không phù hợp với quy định của Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) và có khả năng mâu thuẫn với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 về danh mục 
hàng hóa nhóm 2. Trên thực tế, đã có trường hợp ban hành quy chuẩn kỹ thuật không nhằm bảo vệ các lợi 
ích công cộng được liệt kê, như QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ.  
 
 
Mục tiêu bảo hộ thị trường 
 
Một quy chuẩn kỹ thuật khi được ban hành có thể hướng tới nhiều mục đích cùng một lúc, trong đó có cả các 
mục tiêu để bảo vệ lợi ích công cộng và mục tiêu bảo hộ thị trường. Trên thực tế, không ít trường hợp các 
quốc gia trên thế giới ban hành các quy định về hàng rào kỹ thuật nhằm bảo hộ hàng hoá sản xuất trong 
nước, nhưng được thuyết minh bằng những lý do khác như bảo vệ con người, tài sản. Bảo hộ thị trường có 
thể là “con dao hai lưỡi” đối với sự phát triển kinh tế và để có một chính sách bảo hộ tốt cần rất nhiều yếu tố. 
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Đánh giá chất lượng một số  
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Sự cần thiết ban hành

2



Trong trường hợp một quy chuẩn kỹ thuật được sử dụng làm công cụ bảo hộ thì cần được thuyết minh hết 
sức kỹ lưỡng và đánh giá tác động, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của ngành. 
 
 
Mục tiêu nâng cao chất lượng hoặc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm  
 
Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy một số trường hợp, cơ quan nhà nước đưa ra các mục tiêu chính sách 
khác như nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm, hàng hoá (ví dụ QCVN 20:2019/BKHCN về Thép không gỉ) 
hoặc nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm (ví dụ, chỉ tiêu xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng trong QCVN 
16:2023/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng). Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy rằng quy chuẩn kỹ thuật 
hầu như không có tác dụng như vậy. Trong khi đó, chi phí tuân thủ và tác động tiêu cực về mặt kinh tế của 
các quy chuẩn kỹ thuật này là hiện hữu. Trong trường hợp cần hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sản 
phẩm hoặc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, cơ quan nhà nước nên sử dụng công cụ ban hành tiêu chuẩn đi kèm 
với các chính sách hỗ trợ khác như truyền thông nâng cao nhận thức hoặc giảm thuế, phí. 
 
 
Giải pháp khác thay thế 
 
Cuối cùng, khi thảo luận về sự cần thiết ban hành một quy chuẩn kỹ thuật, các cơ quan soạn thảo luôn cần 
đặt câu hỏi về việc “liệu có biện pháp quản lý khác tốt hơn”. Các biện pháp cũng có tác dụng bảo đảm an toàn 
cho sản phẩm hàng hoá có thể kể đến như đăng ký lưu hành sản phẩm và/hoặc quản lý quy trình sản xuất. 
Điều này để tránh chi phí xã hội không đáng có của việc làm thủ tục hợp quy sản phẩm.  
 
 
Tên gọi của tiêu chuẩn 
 
Đối với các tiêu chuẩn do không bắt buộc áp dụng nên ít gây vướng mắc bất cập đối với doanh nghiệp hơn 
so với quy chuẩn kỹ thuật. Mặc dù vậy, các tiêu chuẩn quốc gia lại có tác dụng để phân loại, đánh giá và gọi 
tên cho chính xác. Vì vậy, trong trường hợp tiêu chuẩn sử dụng các tên gọi, từ ngữ phổ biến có thể ảnh hưởng 
lớn đến thương mại. Các tiêu chuẩn quốc gia về nước mắm, nước mắm truyền thống là ví dụ cho trường hợp 
này. Khi đó, việc tham vấn và cân nhắc kỹ lưỡng về sự cần thiết cũng như lựa chọn từ ngữ là rất quan trọng 
trước khi ban hành tiêu chuẩn quốc gia.  
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Việc xác định tính hợp lý của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến việc đánh giá xem các quy định 
cụ thể trong đó có đạt được mục tiêu chính sách ban đầu một cách hiệu quả hay không, đồng thời giảm thiểu 
tác động tiêu cực và chi phí xã hội ở mức thấp nhất. 
 
 
Chỉ tiêu không nhằm mục đích an toàn 
 
Thông thường, các quy chuẩn kỹ thuật sẽ bao gồm một hoặc nhiều chỉ tiêu đánh giá cho sản phẩm, hàng 
hoá. Một thực tế hiện nay là nhiều các chỉ tiêu được đưa vào quy chuẩn kỹ thuật không nhằm mục đích bảo 
đảm an toàn mà nhằm các mục tiêu khác như phản ánh chất lượng của sản phẩm, hàng hoá đó. Tình trạng 
trộn lẫn các chỉ tiêu bảo đảm an toàn và các chỉ tiêu khác trong các quy chuẩn kỹ thuật diễn ra khá phổ biến, 
xuất hiện ở nhiều loại sản phẩm, hàng hoá.  
 
Các ví dụ thực tế như quy chuẩn về pin lithium (QCVN 101:2020/BTTTT về Pin lithium cho thiết bị cầm tay) và 
giấy vệ sinh (QCVN 09:2015/BCT về Sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh) cho thấy sự thiếu hợp lý trong việc 
thiết lập các chỉ tiêu. Pin lithium có thể gây mất an toàn do phản ứng hóa học sinh nhiệt, dẫn đến cháy nổ 
hoặc bỏng. Tuy nhiên, quy chuẩn lại bao gồm các chỉ tiêu về dung lượng và khả năng sạc nhanh. Tương tự, 
giấy vệ sinh có thể gây mất an toàn nếu chứa hóa chất độc hại, nhưng quy chuẩn lại thêm các chỉ tiêu về độ 
bền dai và khả năng thấm nước. 
 
Thực trạng này có thể do sự tách rời trong quá trình xây dựng chính sách. Việc đưa một loại hàng hóa vào 
danh mục nhóm 2 được thực hiện mà không gắn kết chặt chẽ với việc xác định các chỉ tiêu đánh giá. Khi 
quyết định đưa hàng hóa vào danh mục nhóm 2, có xem xét nguy cơ mất an toàn, nhưng khi xác định chỉ 
tiêu, yếu tố này lại ít được chú trọng, dẫn đến việc các chỉ tiêu không liên quan đến an toàn vẫn được đưa vào 
quy chuẩn kỹ thuật. 
 
 
Chỉ tiêu quá nghiêm ngặt  
 
Một số quy chuẩn kỹ thuật đưa ra chỉ tiêu quá nghiêm ngặt, gây khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các ví dụ được doanh nghiệp phản ánh như độ ẩm của phân vi sinh quá 
thấp trong QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về Chất lượng phân bón, yêu cầu quá cao đối với nhà xưởng của 
QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, yêu cầu hàm lượng melamine bằng không trong 
sữa, yêu cầu hàm lượng photpho quá thấp trong quy chuẩn nước thải ngành thuỷ sản trong dự thảo QCVN 
về nước thải công nghiệp, quy chuẩn thiết bị 5G phải hỗ trợ kiến trúc mạng lai ghép trong QCVN 
129:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép… 
 
 

Tính hợp lÝ



Chỉ tiêu quá dễ đáp ứng gây tốn kém chi phí kiểm tra 
 
Nếu các chỉ tiêu quá cao và nghiêm ngặt, doanh nghiệp sẽ phải chi nhiều chi phí để tuân thủ. Ngược lại, chỉ 
tiêu quá thấp cũng gây vấn đề, vì khi đó mọi loại hàng hóa trên thị trường đều dễ dàng đáp ứng, bất kể có chỉ 
tiêu đó hay không. Điều này dẫn đến việc lãng phí chi phí thử nghiệm và chứng nhận không cần thiết. Mặc 
dù các chỉ tiêu có thể cần thiết để đảm bảo an toàn sản phẩm, nếu đặt quá cao sẽ gây hại. Tuy nhiên, do rủi 
ro vi phạm rất thấp, nên chi phí thử nghiệm và chứng nhận trở nên lãng phí. Các ví dụ được doanh nghiệp 
phản ánh bao gồm chỉ tiêu hoạt động phóng xạ đối với xỉ lò cao và tro bay trong QCVN 16:2023/BXD về Sản 
phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, và chỉ tiêu kim loại nặng trong thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật 
trong QCVN 01-190:2020/BNNPTNT về Thức ăn chăn nuôi. 
 
 
Phép đo trùng lặp không cần thiết 
 
Một vấn đề được nhiều ý kiến phản ánh là tình trạng trùng lặp không cần thiết của các phép đo. Theo các 
doanh nghiệp, có những trường hợp phép đo có bản chất tương tự nhau mà kết quả của phép đo trước hoàn 
toàn có thể được sử dụng cho sản phẩm sau. Tuy nhiên, quy định pháp luật vẫn yêu cầu lặp lại các phép đo 
này, gây tốn kém cho doanh nghiệp. Nguyên nhân có thể do trong quá trình soạn thảo quy chuẩn, các cơ 
quan không xem xét đến chi phí thử nghiệm. Các ví dụ được doanh nghiệp nêu ra bao gồm việc lặp lại quá 
nhiều phép đo cho các kiểu dáng sản phẩm tivi và dây cáp điện công nghiệp. 
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Tính thống nhất đề cập đến việc nội dung của văn bản pháp luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng 
và Nhà nước; không trái với các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn; không chồng chéo, mâu thuẫn, 
trùng lặp với các văn bản khác; không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Các tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật, ngoài đáp ứng các tiêu chí trên, còn cần bảo đảm tính tương thích so với các tiêu chuẩn của thế 
giới nhằm giảm tạo sự thuận lợi cho quá trình áp dụng hoặc chi phí cho quá trình đánh giá sự phù hợp.  
 
 
Quy chuẩn kỹ thuật chứa đựng điều kiện đầu tư kinh doanh   
 
Luật Đầu tư 2014 đã cấm việc ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh tại văn bản cấp thông tư. Quy chuẩn kỹ 
thuật thường được ban hành ở văn bản cấp thông tư. Qua rà soát, hiện vẫn còn QCVN 01-133:2013/BNNPTNT 
về Kho chứa thóc và QCVN 01-134: 2013/BNNPTNT về Cơ sở xay, xát thóc gạo chứa đựng nội dung về điều kiện 
đầu tư kinh doanh.  
 
 
Sao chép máy móc tiêu chuẩn nước ngoài 
 
Các quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hiện nay chủ yếu được soạn thảo dựa trên việc tham khảo các tiêu chuẩn 
nước ngoài hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Trong quá trình này, các cơ quan soạn thảo thường loại bỏ hoặc điều 
chỉnh các nội dung không phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc sao 
chép máy móc vẫn xảy ra. Các ví dụ được đưa ra gồm yêu cầu xác định độ bền băng giá trong TCVN 6415-12:2016 

Tính thống nhất



về Gạch gốm ốp, lát và yêu cầu thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt trong các quy chuẩn thiết bị công 
nghệ thông tin.  
 
 
Không công nhận tiêu chuẩn nước ngoài hoặc có sự khác biệt nhỏ so với tiêu chuẩn nước ngoài làm tăng 
chi phí đánh giá sự phù hợp  
 
Ngược lại với trường hợp sao chép máy móc, lại có những quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn không công nhận tiêu 
chuẩn tương ứng của nước ngoài hoặc có sự sai khác nhỏ so với tiêu chuẩn nước ngoài gây tốn kém chi phí thử 
nghiệm. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nên được xây dựng theo hướng tương đồng với các tiêu chuẩn 
của quốc tế nhằm tạo sự thuận lợi cho hoạt động thương mại. Tuy nhiên, có doanh nghiệp phản ánh tình trạng 
hàng hoá về Việt Nam lại phải thử nghiệm lại dù đã có kết quả thử nghiệm tương đồng trên thế giới. Các ví dụ 
được doanh nghiệp phản ánh là các quy chuẩn về mạng 5G/4G, wifi và các tiêu chuẩn về thép xây dựng38 yêu 
cầu phải thử nghiệm lại dù nội dung các tiêu chuẩn này chủ yếu là sao chép tiêu chuẩn nước ngoài.  
 
 
Chồng chéo giữa các bộ ngành về quản lý cùng một hàng hoá 
 
Tình trạng một loại hàng hoá do hai bộ ngành khác nhau quản lý trước đây diễn ra khá phổ biến. Năm 2018, 
trong đợt cắt giảm, đơn giản hoá các quy định về đầu tư kinh doanh của Chính phủ, tình trạng này đã được 
giải quyết tương đối triệt để. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trường hợp chồng chéo gây khó khăn cho 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các ví dụ được phản ánh là sản phẩm sơn cùng một mã hải quan 
(mã HS) nhưng lại chia cho Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương, thiết bị điện vừa phải chứng nhận hợp quy vừa 
phải dán nhãn năng lượng.  
 
 
Không thống nhất về hình thức và biện pháp quản lý 
 
Một số loại mặt hàng vừa chịu sự quản lý của quy chuẩn kỹ thuật, vừa chịu sự quản lý của các văn bản quy 
phạm pháp luật khác có nội dung kỹ thuật. Ví dụ được phản ánh là thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.  
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Tính khả thi liên quan đến các điều kiện cần thiết để thi hành chính sách trong văn bản pháp luật. Với tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tính khả thi phụ thuộc vào đối tượng áp dụng, chẳng hạn như quy chuẩn về 
nước thải sẽ khác với quy chuẩn về sản phẩm, hàng hóa. Dù vậy, một điều kiện quan trọng để thi hành các 
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là cần có hoạt động chứng nhận sự phù hợp với đủ năng lực. 
 
 
Không có hoặc không đủ đơn vị đánh giá sự phù hợp  
 
Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực nhưng không có hoặc không đủ đơn vị đánh giá sự phù hợp sẽ gây 
rủi ro rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này có thể khiến cho hàng hoá bị ách 
tắc hoặc độc quyền cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Các ví dụ được phản ánh như, không chỉ định đơn 
vị hợp quy keo dán gỗ, không có đơn vị đủ năng lực thử nghiệm công nghệ 5G, thiếu đơn vị thử nghiệm thuốc 
thú y, không đủ năng lực thử nghiệm máy phát điện xoay chiều sử dụng động cơ đốt trong pít-tông (piston). 
 
 
Phương pháp thử bó buộc, lạc hậu hoặc quá tốn kém 
 
Phương pháp thử nghiệm rất quan trọng để có thể thực hiện các thủ tục hợp chuẩn, hợp quy. Các phương 
pháp thử nghiệm này thường được ban hành dưới dạng tiêu chuẩn và được dẫn chiếu trong quy chuẩn kỹ 
thuật để các bên liên quan áp dụng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp phản ánh tình trạng các quy định về 
phép đo kiểm này bó buộc và lạc hậu so với sự thay đổi của xã hội. Các vướng mắc được phản ánh như thử 
nghiệm ra đa trong môi trường chuẩn, thử nghiệm ứng suất bề mặt kính của kính phẳng tôi nhiệt, thử nghiệm 
từ tính hàng không, thử nghiệm khoá vòi phun trong thiết bị bơm thuốc bảo vệ thực vật.  
 
 
Thời hạn áp dụng, lộ trình và quy định chuyển tiếp 
 
Thời hạn phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới cũng là một yếu tố rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. 
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm 
pháp luật không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ban hành. Nhiều trường hợp doanh nghiệp phản ánh thời hạn 
áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới 45 ngày là quá ngắn để doanh nghiệp có thể đáp ứng. Điều này có thể gây 
cản trở rất lớn đến chuỗi cung ứng và làm giảm khả năng dự báo của môi trường đầu tư kinh doanh. Một số 
trường hợp được doanh nghiệp phản ánh như thay đổi quy chuẩn vật liệu xây dựng năm 2017 và 2023; thay 
đổi các quy chuẩn về an toàn điện và thu phát vô tuyến thiết bị điện tử; tiêu chuẩn camera giám sát hành 
trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải; dự thảo quy chuẩn nước thải công nghiệp. 
 
Việc thay đổi các quy chuẩn kỹ thuật quá nhanh không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh mặt hàng đó, mà còn ảnh hưởng đến các bên cung cấp dịch vụ thử nghiệm. Nhiều trường hợp sự thay 
đổi quy chuẩn khiến cho các khoản đầu tư máy móc, thiết bị để cung cấp dịch vụ thử nghiệm bị lãng phí. 
Chính sự rủi ro này khiến nhiều trường hợp các đơn vị thử nghiệm không mặn mà đầu tư máy móc mới dù 
thị trường có nhu cầu, do họ không thể biết được liệu quy định có thay đổi trước khi họ kịp thu hồi vốn hay 
không. Ví dụ, doanh nghiệp phản ánh bốn lần thay đổi chỉ tiêu đối với sản phẩm thép gây tốn kém chi phí 
mua máy móc thử nghiệm.  

Tính khả thi



Tính minh bạch đề cập đến việc nội dung của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng, khách quan, dễ 
hiểu, không bị diễn giải theo nhiều cách khác nhau, thuận tiện cho việc áp dụng. 
 
 
Nội dung tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật không rõ ràng, gây tranh cãi trong quá trình áp dụng 
 
Chúng tôi nhận được một số ví dụ phản ánh từ các doanh nghiệp về tình trạng các tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật có nội dung không rõ ràng, vô nghĩa, hoặc nhiều nghĩa, gây tranh cãi trong quá trình áp dụng như 
môi trường đo kiểm thiết bị âm thanh không dây trong QCVN 91:2015/BTTTT về Thiết bị âm thanh không dây 
dải tần 25MHz đến 2000MHz, tiêu chuẩn thử nghiệm silic trong phân bón silicat kiềm trong TCVN 11407:2019 
về Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử. 
 
 
Phân loại sản phẩm khó tra cứu 
 
Các quy chuẩn về an toàn thực phẩm bị doanh nghiệp phản ánh là rất khó tra cứu do mỗi quy chuẩn không 
áp dụng cho mặt hàng mà áp dụng cho chỉ tiêu. Như vậy, cùng một mặt hàng sẽ phải cùng lúc đáp ứng nhiều 
quy chuẩn kỹ thuật. Thêm vào đó, trong mỗi quy chuẩn này lại sử dụng cách gọi phân loại hàng hoá khác 
nhau, gây nhiều khó khăn khi áp dụng. 
 
 
Sai sót về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo 
 
Các sai sót về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo vẫn tồn tại như trường hợp QCVN 16:2023/BXD về Sản phẩm, 
hàng hóa vật liệu xây dựng đối với chỉ tiêu độ hút nước, tải trọng uốn gãy, độ bền rạn men của loại ngói 
gốm tráng men. 
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Việc xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ 
tục. Trong đó, nội dung được doanh nghiệp quan tâm nhất là bảo đảm việc đăng tải công khai và tham vấn ý 
kiến của các doanh nghiệp chịu tác động.  
 
 
Lấy ý kiến đối tượng chịu tác động 
 
Việc đăng tải công khai dự thảo và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động của các quy chuẩn kỹ thuật là yêu cầu 
bắt buộc trong quá trình soạn thảo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đối tượng lấy ý kiến là các tổ chức, 
cá nhân có liên quan. Thời hạn lấy ý kiến là 60 ngày. Tuy nhiên, tình trạng quy chuẩn kỹ thuật được ban hành 
mà doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động không được biết trước vẫn diễn ra. Tình trạng này có thể do 
nhiều nguyên nhân, cả từ phía doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Thực tế này cho thấy có thể cải thiện về 

Tính minh bạch

Trình tự thủ tục soạn thảo, ban hành



mặt thực thi để quá trình lấy ý kiến diễn ra thân thiện hơn với cả doanh nghiệp và cơ quan tham mưu soạn 
thảo. Các trường hợp được phản ánh như công tác tham vấn chưa rộng rãi đối với tiêu chuẩn thử nghiệm 
silic trong phân bón tại TCVN 11407:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp 
phổ hấp thụ phân tử, không đăng tải dự thảo quy chuẩn đối với QCVN 20:2019/BKHCN về Thép không gỉ.  
 
 
Một số vấn đề khi tham khảo tiêu chuẩn của nước ngoài 
 
Hiện nay, không có bất kỳ một quy định nào liên quan đến việc tham khảo các tiêu chuẩn của nước ngoài 
trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. Trên thực tế, các ý kiến tham gia 
khảo sát đều đồng tình rằng hầu hết các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam được ban hành dựa 
trên việc tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế và của nước ngoài. Điều này dẫn đến một số vướng mắc xuất 
hiện có thể kể đến như: 
 

Không rõ phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn nước ngoài là tự nguyện hay bắt buộc trong một số trường 
hợp cụ thể hay bắt buộc cho tất cả, ví dụ trường hợp đặc tính điện của pin lithium. 

Không hiểu rõ nội dung của tiêu chuẩn nước ngoài dẫn đến quá trình Việt hoá không đầy đủ, chính xác, 
từ đó nảy sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng. Ví dụ như dự thảo QCVN 134:2024/BTTTT về 
Mức hấp thụ riêng đối với thiết bị vô tuyến cầm tay và đeo trên cơ thể người hay khái niệm “baby food” 
của Châu Âu trong QCVN 8-1:2011/BYT về Giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.  

Tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn của Việt Nam chậm được cập nhật dù tiêu chuẩn nước ngoài đã có sự điều 
chỉnh. Ví dụ trường hợp chậm điều chỉnh quy chuẩn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi 
tại QCVN 11-3:2012/BYT về Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 
tháng tuổi, chậm cập nhật TCVN 5935-1:2013 về Cáp điện và Phụ kiện cáp điện lực. 
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Hiện nay, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đang được 
soạn thảo và trình Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua luật này vào kỳ họp tháng 5 năm 2025. Đây là cơ 
hội để Việt Nam có thể củng cố quy trình xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nhằm nâng cao chất 
lượng các văn bản này, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội quốc gia. 

Chúng tôi khuyến nghị nên đưa báo cáo đánh giá tác động thành một tài liệu bắt buộc trong hồ sơ xây dựng 
các quy chuẩn kỹ thuật. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động bao gồm các vấn đề về sự cần thiết, tính hợp 
lý và tính khả thi của việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật.  
 
Trong trường hợp cơ quan soạn thảo tham khảo tiêu chuẩn của nước ngoài khi ban hành tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì cần lưu ý một số vấn đề như (1) ngoài nội dung của tiêu chuẩn, cần tham khảo 
cả đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn đó; (2) việc dịch thuật cần được tiến hành kỹ lưỡng và cần có chú giải các 
thuật ngữ một cách cẩn thận; (3) cho phép doanh nghiệp áp dụng đồng thời cả phiên bản cũ và mới khi tiêu 
chuẩn nước ngoài có sự thay đổi mà chưa kịp thay đổi tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn tương ứng của Việt Nam.  
 
Vấn đề đăng tải công khai dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cần được bảo đảm. Hồ sơ đăng tải không chỉ 
là dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật mà còn phải bao gồm cả các tờ trình, báo cáo đánh giá tác động. Nên 
có một đầu mối chung để đăng tải, tránh việc đăng tải tản mát trên nhiều website gây khó khăn cho việc theo dõi.  
 
Việc tham vấn đối tượng chịu tác động khi soạn thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là hết sức quan trọng. 
Đối tượng tham vấn bắt buộc phải bao gồm các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng và đơn 
vị cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp có hoặc có thể liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
 
Đối với công tác thẩm định, cần có sự tham gia nhiều hơn của đại diện các đối tượng chịu tác động và đơn vị pháp 
chế. Các ý kiến trong báo cáo thẩm định cần được giải trình hoặc tiếp thu trước khi ban hành quy chuẩn kỹ thuật.  
 
Việt Nam cần tiến tới bỏ cơ chế quy chuẩn kỹ thuật theo thông lệ quốc tế, thay vào đó là ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật về việc những trường hợp nào phải áp dụng bắt buộc các tiêu chuẩn.  
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Các quy chuẩn kỹ thuật chỉ nên được ban hành nhằm hướng đến mục tiêu bảo đảm tính an toàn của sản 
phẩm, hàng hoá hoặc các lợi ích công cộng. Các mục tiêu khác như bảo hộ thị trường, thúc đẩy giao dịch hay 
nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá cần được cân nhắc hết sức thận trọng trong quá trình soạn thảo. 
Trước khi ban hành một quy chuẩn kỹ thuật, cơ quan soạn thảo cần cân nhắc các giải pháp khác như quy 
định trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra rủi ro hoặc các biện pháp giám sát quá trình khác. Trong trường hợp 
ban hành tiêu chuẩn sử dụng tên gọi thông dụng thì cần có sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng.  
 
Khi lựa chọn đưa các chỉ tiêu thử nghiệm vào trong quy chuẩn kỹ thuật cũng cần thuyết minh về mục tiêu 
nâng cao tính an toàn, chứ không nên đưa các chỉ tiêu về phẩm cấp của hàng hoá. Các chỉ tiêu không nên cao 
quá khiến ít doanh nghiệp đáp ứng được và cũng không nên thấp quá gây lãng phí chi phí thử nghiệm. Các 
phép đo cần được thiết kế sao cho sử dụng lại được các kết quả đo đã có và chấp nhận các kết quả đo tương 
đương trong tiêu chuẩn quốc tế.  
 
Các quy chuẩn kỹ thuật không được phép bao gồm nội dung về điều kiện đầu tư kinh doanh. Tính tương 
thích của tiêu chuẩn và quy chuẩn của Việt Nam với quốc tế cần được chú trọng để bảo đảm tạo thuận lợi 
cho hoạt động thương mại. Cần bảo đảm nguyên tắc mỗi loại sản phẩm hàng hoá không phải đáp ứng cùng 
lúc nhiều quy chuẩn khác nhau.  
 
Trước khi ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cần có khảo sát về năng lực của dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp để tránh đứt gãy cung ứng hàng hoá hoặc độc quyền, thống lĩnh cung cấp dịch vụ. Thời hạn áp dụng 
quy chuẩn cần được thiết kế đủ dài (từ một đến vài năm) để các bên có thời gian tuân thủ. 
 
Các vấn đề về kỹ thuật soạn thảo văn bản cần được chú trọng thông qua việc tham vấn chuyên gia về soạn 
thảo văn bản và pháp chế.  

Về nội dung của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
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Các năm gần đây, Chính phủ có nhiều biện pháp khai thông các nguồn lực đầu tư, trong đó tập trung đôn đốc 
các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án đầu 
tư, bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nước, nguồn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài và các nguồn vốn khác. 
 
Về thể chế, Chính phủ đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các quy định kinh doanh, 
thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng hơn. Liên quan đến các quy định về thực 
hiện dự án đầu tư, hoạt động phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính diễn ra rất mạnh mẽ (chẳng 
hạn, pháp luật đầu tư phân cấp một số dự án trước đây do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu 
tư xuống cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh; pháp luật về xây dựng phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 
đối với các công trình cấp 1 trở xuống, trước đây các công trình này đều phải lên bộ). Tăng thẩm quyền và đề 
cao tính chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương sẽ tạo không gian điều hành cho chính quyền tỉnh 
trong việc thu hút đầu tư và sàng lọc các dự án đầu tư. Điều này khiến cho quy trình thực hiện đầu tư rút 
ngắn và thuận lợi hơn đáng kể. Mặc dù có những nỗ lực tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động đầu tư, 
nhưng trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư, đặc biệt là các 
thủ tục hành chính kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, thậm chí làm đình trệ nhiều dự án quan 
trọng. Những khó khăn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có sự chồng chéo giữa các 
quy định pháp luật, sự thiếu đồng bộ trong cơ chế thực hiện, cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan 
quản lý nhà nước. 
 
Để nhận diện được những điểm vướng về mặt pháp lý và thực tiễn khi triển khai dự án đầu tư ở nước ta, chúng 
tôi đã tiến hành rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan để xác định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu 
tư, từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện và đưa vào vận hành, khai thác. Đồng thời với việc rà soát văn 
bản pháp luật, chúng tôi cũng thực hiện tham vấn các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư cũng như tìm 
kiếm các nguồn thông tin phản ánh trên phương tiện truyền thông. Từ đó xác định những điểm vướng về mặt 
pháp lý và thực tiễn trong quy trình thực hiện thủ tục đầu tư và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất. 
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Thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất liên quan đến nhiều văn bản pháp luật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, 
như: đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, phòng cháy chữa cháy, 
xây dựng, đấu thầu, lâm nghiệp… Thực hiện dự án đầu tư được tính từ thời điểm có ý tưởng cho đến khi được 
phép triển khai thực hiện, hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào vận hành. 
 
Qua rà soát sơ bộ, đối với một dự án đầu tư có sử dụng đất, thông thường sẽ có ba giai đoạn: 
 

Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư: Tính từ thời điểm có đề xuất dự án cho đến trước khi bắt đầu triển khai 
thực hiện dự án. Thời điểm được cho là bắt đầu triển khai thực hiện dự án là chủ đầu tư có giấy phép xây 
dựng, thông báo khởi công công trình. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục liên 
quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ, phòng cháy chữa 
cháy, lâm nghiệp… Đây là giai đoạn chủ đầu tư mất nhiều thời gian nhất và thực hiện nhiều thủ tục nhất. 
Việc xem xét thực hiện dự án đầu tư có kéo dài hay không, phần lớn ở giai đoạn này. 

Giai đoạn triển khai dự án đầu tư: Tính từ thời điểm chủ đầu tư bắt đầu khởi công công trình cho đến 
trước khi đưa vào vận hành, khai thác. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư chủ yếu sẽ thực hiện các hoạt 
động xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường… Ở giai đoạn 
này không có nhiều thủ tục hành chính. Việc thực hiện nhanh hay chậm ở giai đoạn này phụ thuộc chủ 
yếu vào năng lực của chủ đầu tư. 

Giai đoạn đưa vào vận hành: Tính từ thời điểm chủ đầu tư hoàn thành các hoạt động xây dựng, nghiệm 
thu và đưa vào vận hành, khai thác. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư sẽ phải thực hiện một số thủ tục 
hành chính liên quan đến nghiệm thu công trình xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, môi trường… 

 
Về cơ bản, để thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư sẽ phải thực hiện các bước sau: 
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Theo kết quả rà soát và tham vấn với doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện một dự án đầu tư, có hơn 15 
thủ tục mà chủ đầu tư và các cơ quan nhà nước phải thực hiện. Các thủ tục này liên quan đến nhiều lĩnh vực 
khác nhau và được xử lý bởi nhiều cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp. Cụ thể: 
 

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: thủ tục đầu tư; 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: thủ tục về đất đai, đánh giá tác động môi trường; 

Tại Sở Tài chính: thủ tục liên quan đến tài chính đất đai; 

Tại Sở Xây dựng: các thủ tục về xây dựng; 

Tại Cục Tác chiến – Bộ Quốc phòng: thủ tục liên quan đến chấp thuận độ cao tĩnh không của công trình; 

Tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy: thủ tục về phòng cháy, chữa cháy; 

Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; 

Tại cơ quan quản lý di sản: thủ tục liên quan đến bảo vệ di sản văn hóa (nếu dự án nằm trong khu vực 
bảo vệ di sản). 

 
Mặc dù trong thời gian qua đã có những bước tiến đáng kể trong việc phân cấp thẩm quyền, tuy nhiên, trên 
thực tế, quy trình thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư vừa phải thực hiện thủ tục ở cấp địa phương vừa thực 
hiện ở cấp trung ương. 
 
Ví dụ: Với công trình cần xin chấp thuận về độ cao, chủ đầu tư bắt buộc phải làm thủ tục tại Cục Tác chiến – 
Bộ Tổng tham mưu, bất kể cấp hay quy mô công trình. Hay, đối với công trình cấp I, các thủ tục phòng cháy 
chữa cháy vẫn phải thực hiện tại Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, trong khi phần lớn các thủ tục của dự 
án đã được xử lý tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. 
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Từ năm 2025, có quy trình đầu tư đặc biệt, áp dụng cho dự án đầu tư trong lĩnh vực “đầu tư xây dựng trung 
tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp mạch 
tích hợp bán dẫn, công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (FE), 
chip, vật liệu bán dẫn”; “đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, sản xuất sản 
phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ” đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập 
trung, khu thương mại tự do và khu chức năng trong khu kinh tế. 
 
Theo quy định, đối với thủ tục theo trình tự đầu tư đặc biệt, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu 
tư, không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định công nghệ, lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, lập quy hoạch chi tiết, cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục phê duyệt, chấp thuận, 
cho phép trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Trước khi khởi công xây dựng, nhà đầu tư gửi cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương và Ban quản lý khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế văn bản thông báo khởi công kèm theo Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng và Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do tổ chức, cá 
nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện thẩm tra về an toàn công trình, bảo vệ môi trường, 
phòng cháy, chữa cháy; sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật39.  
 
Theo quy trình này, phần lớn các thủ tục trong quy trình đầu tư thông thường chủ đầu tư không phải thực 
hiện. Thời gian thực hiện dự án sẽ rút ngắn đáng kể. Đây được xem là một bước tiến rất lớn về tinh giản thủ 
tục trong quá trình đầu tư và dự kiến sẽ thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực trọng điểm. 
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Quy trình đầu tư đặc biệt

Điểm 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 
thầu 2024.

39



Mặc dù có những nỗ lực trong cải cách, nhưng qua rà soát hệ thống văn bản pháp luật có liên quan cũng như 
tham vấn một số chủ đầu tư thực hiện dự án, có một số vấn đề cả phương diện pháp lý lẫn quá trình thực thi 
khiến cho việc thực hiện thủ tục đầu tư kéo dài, gặp khó. 

Với tư cách là một nhà đầu tư, muốn tìm hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư, quả thực, 
để xác định chính xác các bước; thủ tục nào trước, thủ tục nào sau, bắt đầu bằng thủ tục nào để thực hiện một 
dự án đầu tư là không hề dễ dàng. Hệ thống văn bản pháp luật về kinh doanh của nước ta quá phức tạp.  
 
Thứ nhất, quá nhiều văn bản điều chỉnh một hoạt động đầu tư và quy định thay đổi liên tục: 
Dự án đầu tư có sử dụng đất liên quan đến rất nhiều văn bản trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ở mỗi lĩnh vực lại 
có nhiều văn bản điều chỉnh từ cấp luật cho đến nghị định, thông tư, thậm chí là các công văn hướng dẫn của 
các cơ quan quản lý. Qua rà soát, đối với trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất từ giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư cho đến giai đoạn thực hiện và kết thúc dự án, có khoảng 1240 luật, hơn 20 nghị định, thông tư 
điều chỉnh. Việc tra cứu, xác định chính xác những quy định đang có hiệu lực khá khó khăn, do một số văn bản 
có các điều khoản được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ở những văn bản khác, nhất là trong bối cảnh, việc soạn thảo, 
sửa đổi, bổ sung văn bản diễn ra nhanh chóng và theo từng đợt rà soát mà các cơ quan nhà nước tiến hành. 
 
Ví dụ: về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, từ năm 2020 đến 2024 đã hai lần sửa đổi về các dự án 
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Năm 2022, Luật sửa đổi một loạt luật trong đó có Luật Đầu tư đã điều chỉnh về quy mô diện tích hoặc quy mô 
dân số của dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị để phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ xuống cho Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh. Luật này cũng phân tách dự án thuộc trường hợp liên quan đến di sản văn hóa thuộc phạm vi 
khu vực bảo vệ I của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; 
thuộc phạm vi bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh 
mục di sản thế giới thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2024, một số dự án thuộc thẩm 
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Luật Đầu tư 2020; Luật Đất đai 2024; Luật Nhà ở 2023; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Xây dựng 2014; Luật sửa đổi Luật Xây 
dựng 2020; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Bảo vệ môi trường 2020; Luật Lâm nghiệp; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Phòng 
cháy chữa cháy, Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư công.
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quyền của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phân cấp xuống cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó dự án 
liên quan đến di sản văn hóa lại chia nhỏ ra, Thủ tướng chỉ còn chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án 
thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt 
thuộc Danh mục di sản thế giới. 
 
Như vậy, nếu không cập nhật các văn bản, hoặc không tìm kiếm được văn bản hợp nhất, sẽ rất khó để theo 
dõi hoặc nhận biết được sự thay đổi của các văn bản pháp luật. 
 
Thứ hai, cách thức thiết kế quy định khó tra cứu: 
Một vấn đề khác, ngay cả khi tìm được văn bản điều chỉnh, cách thức thiết kế quy định của các văn bản ở các 
lĩnh vực lại khác nhau, khiến cho việc định hình quy định, mối liên quan của các quy định với nhau khi thực 
hiện dự án đầu tư, xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cũng không hề dễ dàng.  
 
Ví dụ: khi gọi chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh, pháp luật về đầu tư quy định là “nhà đầu tư”. Khái 
niệm này được sử dụng xuyên suốt từ trước khi được chấp thuận đầu tư, cho đến khi được chấp thuận, điều 
chỉnh dự án, chấm dứt dự án đầu tư. Chuyển sang pháp luật xây dựng, đất đai chủ thể này được gọi là “chủ 
đầu tư”. Đến pháp luật về môi trường sử dụng khái niệm “chủ dự án đầu tư”. Pháp luật về lâm nghiệp gọi là 
“tổ chức, cá nhân có dự án”. 
 
Hoặc tiêu chí để xác định dự án từ đó xác định loại thủ tục phải thực hiện giữa các hệ thống pháp luật liên 
quan khá rắc rối, do tiêu chí quy định khác nhau. Chẳng hạn, pháp luật về đầu tư quy định thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư dựa vào loại dự án cụ thể (nêu cụ thể các loại dự án phải thuộc thẩm quyền của ai) 
hoặc yêu cầu phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không hay chủ thể đầu tư là nhà đầu tư nước ngoài 
trong một số lĩnh vực hoặc địa bàn.  
 
Pháp luật về môi trường phân định dự án đầu tư thành từng nhóm I, II, III và IV dựa vào nguy cơ tác động xấu 
đến môi trường (nguy cơ ở mức độ cao; có nguy cơ tác động xấu; ít có nguy cơ tác động xấu; không có nguy 
cơ tác động xấu)41. Trong Phụ lục xác định các dự án thuộc các nhóm này lại phân loại dự án theo: loại dự án 
(trong những lĩnh vực, ngành cụ thể); thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ; quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước; yêu cầu di dân tái định cư; yêu cầu chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất… Để xác định chính xác dự án đầu tư tại các Danh mục quy định của pháp luật về môi trường, 
cần phải đối chiếu rất nhiều yếu tố như: loại dự án, quy mô sử dụng đất, có yếu tố nhạy cảm về môi trường… 
với cách thức quy định và dẫn chiếu rất khó để tra cứu và hiểu rõ được.   
 
Pháp luật về xây dựng phân loại theo công trình trong dự án, dựa vào các tiêu chí về mức độ quan trọng, quy 
mô công suất; quy mô kết cấu. Đối với dự án nhà ở thương mại, dựa vào chiều cao, số tầng, tổng diện tích 
sàn, nhịp kết cấu lớn nhất, độ sâu, số tầng ngầm của công trình nhà ở để xác định cấp công trình. Từ cấp công 
trình sẽ xác định cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định hoặc có ý kiến về 
công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây 
dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ; thẩm 
định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn 
thành thi công xây dựng công trình42. 
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Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

Điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về 
phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

41

42



Thứ ba, việc dẫn chiếu qua lại giữa các văn bản chưa rõ ràng khiến việc xác định nội dung thủ tục phải thực 
hiện khá rối rắm: 
Theo quy định, khi thực hiện dự án đầu tư, nếu có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu 
tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường thì phải lấy ý kiến hoặc cơ quan quản lý về công nghệ 
thẩm định. Tuy nhiên, khi đối chiếu giữa pháp luật về chuyển giao công nghệ, pháp luật về xây dựng lại thấy 
giữa hai lĩnh vực này dẫn chiếu qua lại khá rối. Cụ thể: 
 
Theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ, trong giai đoạn quyết định đầu tư, việc thẩm định hoặc có ý 
kiến về công nghệ thực hiện trong các trường hợp43: 
 

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ 
tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ 
phải được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định của Luật này; 

Dự án đầu tư xây dựng có công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này được thẩm 
định về công nghệ theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng được thẩm định về công nghệ theo 
quy định của pháp luật về đầu tư công. 

 
Theo quy định trên, pháp luật về xây dựng sẽ quy định các dự án đầu tư xây dựng có công nghệ phải thẩm 
định, ngoài các trường hợp theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. 
 
Khi đối chiếu sang pháp luật về xây dựng, không thấy quy định các dự án đầu tư xây dựng phải thẩm định về 
công nghệ ngoài việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định hoặc cho ý kiến cho trường hợp “dự án đầu tư 
sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường 
có sử dụng công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ” – đây là dự án theo quy định của pháp luật về 
chuyển giao công nghệ. 
 
Như vậy, câu hỏi đặt ra là, pháp luật về xây dựng đang quy định thiếu, khi không quy định thêm các trường 
hợp dự án đầu tư xây dựng phải thẩm định về công nghệ hay pháp luật về chuyển giao công nghệ quy định 
thừa cho trường hợp phải thẩm định/cho ý kiến về công nghệ. Đứng dưới góc độ của chủ đầu tư, đang không 
rõ ngoài trường hợp quy định tại pháp luật về chuyển giao công nghệ, có dự án đầu tư xây dựng nào phải 
thẩm định/cho ý kiến về công nghệ hay không?  
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Một trong những điểm được quan tâm nhất khi đánh giá về việc thực hiện dự án đầu tư là thời gian thực 
hiện dự án: từ khi dự án ở giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư đến trước khi khởi công xây dựng công trình 
xây dựng mất bao nhiêu thời gian. Có rất nhiều thủ tục, các bước phải triển khai trong quá trình thực hiện dự 
án đầu tư ở các giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và đưa vào vận hành. Qua rà soát, nếu chỉ dựa vào 
quy định của pháp luật, sẽ không xác định được chính xác số ngày mà chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục 
trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (từ khi có đề xuất đến bắt đầu khởi công xây dựng công trình).  
 
Nguyên nhân là do trong quy trình thực hiện dự án đầu tư, có những thủ tục/bước không xác định số ngày 
do văn bản quy phạm pháp luật không quy định (ví dụ: quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; đấu giá đất; 
thủ tục giao đất trong đó có xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất…). Một số thủ tục hành chính có quy 
định rõ ràng về thời gian xử lý, nhưng thời gian này có thể kéo dài và không xác định được thời gian kéo dài. 
Ví dụ, thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định là 45 ngày đối với dự án nhóm 
I và 30 ngày đối với nhóm II, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian này có thể kéo dài theo 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mà luật và các văn bản hướng dẫn không quy định rõ trường hợp nào 
sẽ bị kéo dài và kéo dài trong bao lâu. 
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Thời gian thực hiện các thủ tục trong quy trình đầu tư: quy định và thực tế
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Đấu giá quyền sử dụng đất sẽ có các bước: 
 

Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất 

Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất: cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện/tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp huyện/tỉnh phê duyệt 

Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền 
sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Cơ quan có chức năng quản lý 
đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 

Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất: cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ 
đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai; Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện 
hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để ban hành quyết 
định đấu giá quyền sử dụng đất 

Lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu 

Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 

Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá: 05 ngày kể từ 
ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế 
gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy 
định của pháp luật về quản lý thuế; Trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá, 
người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá thì sẽ hủy kết quả; cơ quan thuế 
thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất; cơ quan quản lý đất đai trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao 
đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển 
hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh 
lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất. 

 
Trong quy định trên, phần lớn các bước là không quy định về thời gian thực hiện. Vì vậy, hoạt động đấu giá dựa 
vào thực tế của từng địa phương. 

Hộp 1 Đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo 
quy định tại Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP



Trong quy trình thực hiện dự án đầu tư, có những thủ tục có thể tiến hành đồng thời, ví dụ như báo cáo đánh 
giá tác động môi trường có thể được thực hiện cùng lúc với báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuy nhiên, để có được 
kết quả thẩm định của báo cáo nghiên cứu khả thi, cần phải có kết quả từ báo cáo đánh giá tác động môi 
trường trước44.  
 
Dù vậy, phần lớn thủ tục phải thực hiện theo tuần tự, hoàn thành thủ tục này xong mới được thực hiện thủ 
tục khác (ví dụ: đối với dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện 
thủ tục quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, chủ đầu tư phải thực hiện xong các 
thủ tục để  có các tài liệu “Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cấp 
có thẩm quyền”; “Phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thông báo hoàn 
thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác”). 
 
Chúng tôi có tham vấn một số chủ đầu tư về thời gian thực hiện dự án đầu tư. Theo phản ánh, trên thực tế, 
đối với dự án đầu tư có sử dụng đất nếu nhanh là 18 đến 24 tháng, còn trung bình khoảng 2-3 năm mới thực 
hiện xong các thủ tục để bắt đầu triển khai dự án, thậm chí là có thể lâu hơn.  
 
Thực tế, các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy trình sau: 
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“Trở ngại trong tiếp cận đất đai có dấu hiệu gia tăng” đó là nhận định của Báo cáo chỉ số PCI và PGI 2023 do VCCI 
thực hiện. 
 
Báo cáo cũng cho biết, tỷ lệ doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp khó khăn khi 
thực hiện các thủ tục hành chính đất đai lên tới gần 73% vào năm 2023, cao vượt trội so với năm 2022 và 2021 lần 
lượt ở mức 42,9% và 53,9%. 
 
Những trở ngại chủ yếu là thời gian giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn niêm yết của văn bản quy 
định (64%); cán bộ tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không hướng dẫn đầy đủ (46%) và quy trình, 
thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai không đúng với nội dung được niêm yết hoặc văn bản quy định (46%). Cùng với 
đó, là việc thực hiện các thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất rất mất thời gian (44%) và giá đất không đúng 
với nội dung được niêm yết hoặc văn bản quy định (37%). 
 
 

Thiếu thống nhất giữa các quy định: gây vướng cho quá trình thực hiện dự án đầu tư

Tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định gây khó khăn, thậm chí là “tắc” khi triển khai dự án 
đầu tư là một trong những “điểm nóng” suốt thời gian dài qua. Chính phủ đã rất tích cực rà soát để xử lý các 
chồng chéo trong hệ thống pháp luật kinh doanh. Các năm gần đây, một loạt luật lớn đã được sửa đổi, bổ 
sung như Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư… đã khắc phục rất nhiều chồng chéo giữa các quy định liên quan đến thực 
hiện dự án đầu tư. 
 
Mặc dù vậy, rà soát sơ bộ, vẫn còn một số quy định chưa thống nhất, ngay cả ở trong những quy định mới 
ban hành. Điều này gây vướng không ít trong quá trình thực thi, nhìn từ cả góc độ nhà đầu tư lẫn cơ quan 
quản lý. Cụ thể:  
 

Hộp 2 Trở ngại trong tiếp cận đất đai

(Nguồn: Báo cáo PCI và PGI 2023, tr.59, 60)



Có đấu giá quyền sử dụng đất cho trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền thuê đất  
trả tiền hàng năm hay không? 
 
Pháp luật về đất đai 202445 quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất chỉ áp dụng trong trường hợp Nhà nước 
giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà không đề cập đến 
trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Tuy nhiên, Nghị định số 103/2024/NĐ-CP46 khi hướng 
dẫn về đơn giá thuê đất lại quy định rằng “trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì đơn giá thuê đất là đơn 
giá trúng đấu giá tương ứng với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm hoặc cho thuê đất một 
lần cho cả thời gian thuê”47.  
 
Quy định tại Nghị định này cho thấy việc đấu giá quyền sử dụng đất có thể áp dụng cho cả trường hợp Nhà 
nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, điều mà Luật Đất đai 2024 không quy định. Sự không thống nhất giữa 
Luật và Nghị định đã khiến nhiều địa phương lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là trong 
việc xác định hình thức và căn cứ pháp lý để tổ chức đấu giá đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm. 
 
 
Cơ quan thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 
 
Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, nếu có công 
trình cấp I, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường và sử dụng công nghệ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 
Chuyển giao công nghệ, thì “Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để 
lấy ý kiến về công nghệ”48. Việc lấy ý kiến này được thực hiện trong quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng. Theo quy định này, Bộ chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ có trách 
nhiệm lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng nghĩa với việc thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi thuộc về Bộ. 
 
Tuy nhiên, theo quy định về hoạt động xây dựng, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự 
án đầu tư có công trình cấp I lại thuộc về Sở Xây dựng – cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
 
Như vậy, quy định hiện tại chưa thống nhất và rõ ràng về cơ quan có thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi cũng như việc lấy ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư có công trình cấp I. 
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Khoản 1 Điều 125, khoản 2, khoản 3 Điều 120; điểm b và điểm I khoản 1 Điều 159, điểm d khoản 1 Điều 160. 

Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP. 

Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định 
số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 
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Trong quy trình thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư sẽ phải thực hiện khá nhiều thủ tục hành chính. Việc quy 
định trình tự, thủ tục một cách rõ ràng, cụ thể sẽ góp phần đáng kể trong việc tạo thuận lợi cho nhà đầu tư 
và giảm thiểu nguy cơ nhũng nhiễu từ phía cán bộ thực thi. Về cơ bản, các thủ tục hành chính hiện nay đã 
được kiểm soát khá tốt trong hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo tính rõ ràng, cụ thể, dễ thực thi. Tuy nhiên, 
qua quá trình rà soát, vẫn còn tồn tại một số thủ tục cần tiếp tục được xem xét, đánh giá lại về tính rõ ràng, 
hợp lý và thống nhất trong hệ thống quy định pháp luật. 
 
 
Hồ sơ của thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư49: một số giấy tờ không cần thiết 
 
Theo quy định của pháp luật về đầu tư, trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư phải có “Bản sao 
Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có); giấy tờ 
chứng minh đất chưa giải phóng mặt bằng (nếu có), tài liệu giải trình khác (nếu có) trong trường hợp đề xuất 
lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất”50.  
 
Theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố Danh mục các khu 
đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, Danh mục này được Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định51. Dựa trên danh mục đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà đầu 
tư lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.  
 
Như vậy, đối với dự án thuộc Danh mục này, khi lập đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không 
cần thiết cung cấp tài liệu chứng minh đất chưa giải phóng mặt bằng, hay là bản sao Danh mục công trình, 
dự án phải thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Ngoài ra, tên của Danh mục tại Nghị định 
số 115/2024/NĐ-CP cũng không thống nhất với quy định trong Nghị định số 102/2024/NĐ-CP. 
 
Pháp luật về đầu tư quy định, nhà đầu tư có thể chủ động đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo quy 
định, khi đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải cung cấp “tài liệu chứng minh năng lực tài 
chính”, bao gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính của hai năm gần nhất, cam kết hỗ trợ 
tài chính từ công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức khác hoặc các tài liệu khác chứng minh năng lực 
tài chính. Tuy nhiên, yêu cầu này có thể chưa thực sự cần thiết, vì nhà đầu tư đề xuất chấp thuận chủ trương 
chưa chắc đã là nhà đầu tư được lựa chọn cuối cùng. Bởi vì, pháp luật về đầu tư quy định rằng đối với các dự 
án phải chấp thuận chủ trương đầu tư, trước tiên phải hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, 
sau đó mới tiến hành lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu (lựa chọn nhà đầu tư) hoặc đấu giá (quyền sử 
dụng đất).  
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Một số thủ tục trong quy trình đầu tư: chưa thực sự rõ ràng và cần được đánh giá lại về tính cần thiết

Điều 33 Luật Đầu tư 2020, Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP  ngày 36/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư; điểm a, điểm b khoản 4 Điều 68 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 

Điểm b khoản 4 Điều 68 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP. 

Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 
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Ngay trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đề xuất “hình thức lựa chọn nhà đầu tư”. 
Do đó, việc yêu cầu nhà đầu tư cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính ngay từ giai đoạn đề xuất chấp 
thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đấu thầu hoặc đấu giá là 
chưa thực sự hợp lý. 
 
 
Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở:  
đánh giá lại tính cần thiết 
 
Theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà 
ở, cơ quan chủ trì thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải “lấy ý kiến của 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc xác định dự án thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh hoặc 
không thuộc khu vực này”. Kết quả này sẽ là cơ sở để đưa vào nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng 
thời xác định dự án có thuộc diện cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở hay không52. 
 
Trong khi đó, Luật Nhà ở 2024 quy định rằng “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm thông báo các khu 
vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và công bố công khai trên Cổng 
thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh danh mục dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở trên địa bàn cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sử hữu nhà ở”53.  
 
Như vậy, các khu vực cần đảm bảo quốc phòng, an ninh đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Khi thẩm định dự án đầu tư, cơ quan thẩm định sẽ biết được dự án có thuộc khu 
vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh hay không. Do đó, yêu cầu phải lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an về việc xác định dự án thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh hoặc không thuộc khu vực này 
là không cần thiết. 
 
 
Đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 
chưa rõ về mối liên hệ giữa pháp luật đất đai và pháp luật lâm nghiệp  
 
Đối với các dự án đầu tư có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thủ tục thực hiện 
rất phức tạp, do có sự đan xen giữa nhiều quy trình pháp lý. Cụ thể, dự án phải tuân thủ cả thủ tục chấp thuận 
chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng theo pháp luật 
về đất đai, và thủ tục chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo pháp luật về lâm nghiệp. 
 
Quá trình này liên quan đến nhiều cơ quan quản lý ở các cấp khác nhau. Từ cấp xã lên cấp huyện, các dự án 
có đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sẽ được tập hợp để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thẩm định, trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Trong khi 
đó, theo pháp luật về đất đai, cơ quan quản lý đất đai lập danh mục các dự án cần chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng và trình UBND tỉnh cùng với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Trước khi phê duyệt kế 
hoạch này, UBND tỉnh còn phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án có diện tích đất 
rừng cần chuyển đổi. 
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Khoản 6 Điều 15 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. 

Khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2024. 
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Điểm đáng lưu ý là hai hệ thống pháp luật này không có sự liên kết rõ ràng. Một dự án có thể đồng thời phải 
thực hiện hai quy trình thẩm định độc lập: một bên đánh giá điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, 
một bên đánh giá điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu hai cơ quan có 
xem xét đồng thời hay chỉ đánh giá riêng lẻ các điều kiện này. 
 
Theo quy định của pháp luật lâm nghiệp, chủ đầu tư phải được chấp thuận chủ trương đầu tư (theo pháp 
luật đầu tư) trước khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên, 
pháp luật đầu tư quy định rằng trong quá trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký 
đầu tư sẽ lấy ý kiến các cơ quan liên quan để đánh giá “khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng 
đất” đối với dự án. Điều này có nghĩa là khi một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tức là đã đáp ứng 
điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất. Nhưng đến bước thực hiện thủ tục quyết định chủ trương chuyển 
đổi mục đích sử dụng rừng, dự án vẫn có thể bị từ chối. 
 
Đáng chú ý, cả hai thủ tục này đều do UBND tỉnh thẩm định và thông qua, nhưng cơ quan thẩm định lại khác 
nhau: thủ tục đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, trong khi thủ tục lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đảm nhiệm. Sự thiếu liên kết giữa các quy trình này đặt ra yêu cầu cần xem xét lại vai 
trò, ý nghĩa và tính đầy đủ của nội dung thẩm định trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự 
án liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau. 
 
 
Thủ tục đề nghị chấp thuận độ cao công trình54: hồ sơ chưa rõ 
 
Theo quy định, hồ sơ phải bao gồm “bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản 
lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, quy định này chưa làm rõ cụ thể loại 
giấy tờ nào cần cung cấp. Liệu đó có thể là quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định giao đất, 
quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay một loại giấy tờ khác? Sự không rõ ràng này có 
thể khiến nhà đầu tư lúng túng, không biết phải nộp tài liệu nào, đồng thời tạo ra sự không thống nhất trong 
cách hiểu giữa nhà đầu tư và cơ quan giải quyết thủ tục. 
 
Bên cạnh đó, trong văn bản chấp thuận độ cao công trình có đề cập đến “thời hạn có hiệu lực của văn bản 
chấp thuận độ cao công trình”, nhưng lại không quy định cụ thể thời hạn này kéo dài bao lâu. Thời hạn đó có 
gắn liền với thời gian thực hiện dự án đầu tư hay không? Ngoài ra, chưa có quy định nào hướng dẫn cách xử 
lý trong trường hợp văn bản chấp thuận hết hiệu lực nhưng chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng công 
trình. Việc thiếu các quy định rõ ràng này có thể gây khó khăn trong thực tiễn thực hiện và cần được xem xét 
bổ sung để đảm bảo tính minh bạch, thống nhất. 
 
 
Yêu cầu tài liệu trong hồ sơ: chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý 
 
Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ đó, họ không cần cung cấp lại những tài liệu, thông 
tin mà cơ quan giải quyết thủ tục có thể tra cứu thông qua hệ thống thông tin của Nhà nước, nhờ vào sự chia 
sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. 
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Điều 10 Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và 
các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.
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Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã đặt ra mục tiêu: “80% người dân, 
doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được 
chấp nhận trong các thủ tục hành chính trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang quản lý, hoặc 
những thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước”. 
 
Tuy nhiên, qua rà soát, một số thủ tục trong quy trình đầu tư vẫn yêu cầu nhà đầu tư cung cấp lại các giấy tờ 
mà cơ quan giải quyết thủ tục đã có sẵn. Ví dụ: 
 
 
Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi: 

 

Theo quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, chủ đầu tư phải cung cấp các tài liệu sau trong hồ sơ đề nghị 
thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi: 
 

Văn bản/quyết định phê duyệt và bản đồ, bản vẽ kèm theo (nếu có) của quy hoạch sử dụng làm căn cứ 
lập dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này; 

Văn bản/quyết định phê duyệt và các bản vẽ có liên quan hoặc trích lục phần bản vẽ có liên quan (nếu có) 
của quy hoạch được sử dụng làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng làm căn cứ lập dự án; 

 
Đây là những tài liệu có thể tra cứu trong hệ thống thông tin của Nhà nước, không cần thiết yêu cầu chủ đầu 
tư phải nộp.  
 
 
Thủ tục phê duyệt phương án trồng rừng thay thế 
 
Theo quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT55 và Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT56, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tiếp nhận, còn UBND cấp tỉnh sẽ phê duyệt phương án trồng rừng 
thay thế. Hồ sơ phê duyệt trồng rừng thay thế hiện yêu cầu phải có “bản sao văn bản của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”. 
 
Tuy nhiên, yêu cầu này là không cần thiết, bởi chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị thẩm 
định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để trình UBND cấp tỉnh, sau đó 
UBND tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Điều đó có nghĩa là Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã nắm rõ dự án có được chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hay không. 
Vì vậy, việc yêu cầu thêm văn bản này trong hồ sơ phê duyệt phương án trồng rừng thay thế là không cần 
thiết và có thể gây thêm thủ tục hành chính không đáng có. 
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Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

55

56



Phần lớn các thủ tục liên quan đến thực hiện dự án đầu tư được triển khai tại địa phương, đặc biệt trong bối 
cảnh phân cấp, phân quyền ngày càng được đẩy mạnh. Nhiều thủ tục trước đây do cấp trung ương thực hiện 
nay đã được giao về cho địa phương, như: chuyển một số dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Thủ tướng Chính phủ xuống cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh57; cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với công trình cấp I trở 
xuống, thay vì trước đây phải lên bộ thẩm định. Do vậy, việc triển khai dự án đầu tư thuận lợi hay không, cũng 
dựa vào năng lực thực thi của địa phương. 
 
Khi tiến hành tham vấn doanh nghiệp, chúng tôi nhận được các phản ánh về những khó khăn của việc triển 
khai dự án liên quan đến việc thực thi ở địa phương. 
 
 
Về giao đất khi đã giải phóng mặt bằng 
 
Pháp luật đất đai 2013 chưa quy định rõ về việc giao đất theo tiến độ giải phóng mặt bằng hoặc theo phân kỳ 
đầu tư như Luật Đất đai 2024. Do đó, cách thức giao đất phụ thuộc vào từng địa phương, có nơi chờ giải 
phóng mặt bằng toàn bộ mới giao, trong khi có nơi thực hiện giao đất theo tiến độ giải phóng mặt bằng. Tuy 
nhiên, Luật Đất đai 2024 lại chưa có quy định chuyển tiếp đối với các dự án đầu tư đã được chấp thuận trước 
khi luật có hiệu lực, không có phân kỳ đầu tư và chưa được giao đất thì sẽ giao đất như nào, dẫn đến vướng 
mắc trong thực tế. 
 
Trên thực tế, có trường hợp, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp không phân kỳ đầu tư, chủ đầu tư đã 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khu đất của dự án mới chỉ được giải phóng mặt bằng một phần, 
và chủ đầu tư đề nghị tỉnh giao đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện san lấp và triển khai xây dựng, 
nhưng không được với lý do, theo quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực chưa giải phóng mặt bằng là các hạ tầng 
kỹ thuật dùng chung (trạm biến áp, trạm xử lý nước thải), nếu giao phần đất đã giải phóng mặt bằng thì chủ 
đầu tư cũng không khai thác được. 
 
Để được giao phần đất đã giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư được hướng dẫn thay đổi Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư để bổ sung nội dung về phân kỳ đầu tư; thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 để 
thay đổi vị trí của các hạ tầng kỹ thuật dùng chung sang khu vực đã giải phóng mặt bằng để được giao đất. 
Với hướng dẫn này, chủ đầu tư lại phải thực hiện lại một số thủ tục và điều này khiến cho việc triển khai dự 
án đầu tư bị kéo dài. 
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Năng lực thực thi của địa phương: còn có nhiều vấn đề

Như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất; dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, 
khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư dưới 2.300 tỷ đồng thuộc cảng biển đặc biệt; Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp 
luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I và II của di tích được cấp có 
thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ khu vực bảo vệ I của di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh 
mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch 
sử (được xác định trong quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt (khoản 5 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy 
hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2024).

57



Về các quy hoạch  
 
Một trong những vướng mắc lớn nhất khi thực hiện dự án đầu tư, theo phản ánh của doanh nghiệp, là sự 
không thống nhất giữa các loại quy hoạch. Mặc dù pháp luật về quy hoạch đã đề ra nguyên tắc đảm bảo sự 
đồng bộ giữa các loại quy hoạch, nhưng trên thực tế, các quy hoạch này thường “không khớp” với nhau do 
thời điểm phê duyệt khác nhau. 
 
Có trường hợp, quy hoạch chung được phê duyệt trước khi quy hoạch tỉnh được ban hành. Khi quy hoạch 
tỉnh được phê duyệt sau đó, nội dung lại chưa thống nhất với quy hoạch chung. Theo nguyên tắc, quy hoạch 
chung phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, do đó, cần điều chỉnh lại quy hoạch chung. Tuy nhiên, quá trình thẩm 
định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung rất mất thời gian (theo phản ánh, quy trình xin chủ 
trương lập quy hoạch chung; lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chung mất 
từ 15 đến 20 tháng). Nếu quy hoạch chung chưa được phê duyệt hoặc điều chỉnh kịp thời, sẽ không thể lập 
quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết.  
 
Trong khi đó, theo quy định của pháp luật đất đai, một trong những điều kiện để tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất là phải có quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều này gây ra tình trạng chậm trễ trong triển khai dự án. 
 
Không chỉ trong quy hoạch đô thị, sự thiếu đồng bộ còn xuất hiện ở các quy hoạch khác như quy hoạch sử 
dụng đất, quy hoạch ba loại rừng, và nhiều quy hoạch chuyên ngành khác. Nguyên nhân chính là do các quy 
hoạch này được lập bởi các cơ quan quản lý khác nhau, dẫn đến thiếu sự liên kết và thống nhất. Với các dự 
án đầu tư liên quan đến nhiều loại quy hoạch, sự chồng chéo và mâu thuẫn giữa các quy hoạch có thể khiến 
dự án không thể triển khai, gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý. 
 
Một vấn đề khác là khi nhà đầu tư đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền sẽ thẩm định và đánh giá sự phù hợp của dự án với các quy hoạch liên quan như quy hoạch cấp quốc gia, 
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có). 
 
Nếu dự án không phù hợp với một trong các quy hoạch này, đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ không 
được thông qua. Trên thực tế, điều này có thể khiến dự án bị “tắc” ngay từ giai đoạn đầu, trước khi nhà đầu 
tư có thể thực hiện các thủ tục tiếp theo. 
 
Do đó, trước khi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thường phải thực hiện các thủ 
tục liên quan đến lập hoặc điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo tính phù hợp. Quá trình này có thể kéo dài đến 
hàng năm, thậm chí lâu hơn, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án. 
 
 
Về định giá đất 
 
Định giá đất đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai các dự án đầu tư. Tuy nhiên, theo phản ánh từ 
cộng đồng doanh nghiệp, công tác định giá đất hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập, là một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến việc chậm tiến độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư. 
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Tình trạng chậm trễ trong định giá và nguyên nhân 
 
Tình trạng chậm trễ trong việc xác định giá đất không phải là cá biệt, mà khá phổ biến tại nhiều địa phương. 
Hệ quả là hàng loạt dự án bị đình trệ, "đắp chiếu" trong thời gian dài do không thể hoàn tất bước định giá – 
một khâu mang tính chất quyết định để dự án được triển khai. 
 
Mặc dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác định giá đất, nhưng thực tế cho thấy đây vẫn 
là một trong những vấn đề “khó nhằn” trong quá trình triển khai các dự án đầu tư sử dụng đất, đặc biệt là 
trong lĩnh vực bất động sản. 
 
Theo các chuyên gia, định giá đất – cũng như thẩm định giá nói chung – là một công việc mang tính định 
tính, phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan của tổ chức thẩm định và cá nhân thẩm định viên58. Tính định 
tính này thể diện ở mọi phương pháp định giá, dù ở mức độ khác nhau: từ phương pháp so sánh (ít định 
tính nhất), đến phương pháp thu nhập, và rõ rệt nhất là phương pháp thặng dư – vốn được xem là phức 
tạp và dễ biến động. 
 
Trên thực tế, ngay cả khi áp dụng cùng một phương pháp thặng dư tại cùng một dự án, kết quả định giá giữa 
các cơ quan vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Có trường hợp, đơn vị định giá thứ nhất xác định giá trị đất là 900 
tỷ đồng, đơn vị thứ hai đưa ra con số gấp đôi, trong khi đơn vị thứ ba thẩm định giá đất lên đến 3.000 tỷ đồng 
– cao gấp hơn ba lần so với mức đầu tiên. 
 
Về nguyên tắc, công tác định giá đất cần đảm bảo tính chính xác và công bằng đối với tất cả các bên liên quan. 
Tuy nhiên, do đặc thù mang tính định tính cao, việc đạt được điều này trên thực tế là rất khó khăn. 
 
Nếu quá linh hoạt trong quá trình định giá, các địa phương và đơn vị thẩm định giá có thể đối mặt với rủi ro 
pháp lý nghiêm trọng. Trên thực tế, sau nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra gần đây, nhiều dự án bất động sản đã 
bị phát hiện có sai lệch đáng kể trong khâu định giá đất. Hậu quả là một số cán bộ địa phương và lãnh đạo 
công ty thẩm định đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
 
Chính tâm lý e ngại trách nhiệm sau các vụ việc này càng khiến cho quá trình định giá đất trở nên chậm trễ 
hơn. Nhiều dự án bị đình trệ trong thời gian dài – từ 2–3 năm, thậm chí lên đến 10 năm – chỉ vì chưa thể 
hoàn tất việc xác định giá đất để đủ điều kiện triển khai. 
 
Trong một báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội59, có nhiều nguyên nhân trong việc chậm xác 
định giá đất như: i) các hồ sơ xác định giá đất đã được xác định trước đó đã phải xác định lại theo phương 
pháp và trình tự theo quy định của quy định mới; ii) việc rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều 
chỉnh quy hoạch gặp khó do hồ sơ một số dự án lưu trữ trước đây không đầy đủ dẫn đến khó xác định phương 
pháp định giá; iii) khó khăn trong việc tìm kiếm các đơn vị tư vấn xác định giá đất vì thiếu hoặc các đơn vị từ 
chối không tham gia… 
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“Tắc nghẽn định giá đất -  Bài 3: Gỡ mãi vấn vướng, vì sao?” - https://theleader.vn/tac-nghen-dinh-gia-dat--bai-3-go-mai-van-
vuong-vi-sao-d3938.html?utm   

“Hà Nội: Nhiều khó khăn trong xác định giá đất” - https://baotainguyenmoitruong.vn/ha-noi-nhieu-kho-khan-trong-xac-dinh-
gia-dat-383009.html  
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Nộp tiền bổ sung cho khoảng thời gian chưa được khi định giá đất 
 
Theo quy định của pháp luật đất đai, trong trường hợp chậm ban hành quy định giá đất, người sử dụng đất 
vẫn phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất cho khoảng thời gian chưa được tính giá. Cụ thể, quy định này áp dụng 
đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết theo quy định pháp luật trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực nhưng vẫn chưa có 
quyết định giá đất. Mức thu bổ sung được xác định là 5,4%/năm trên số tiền sử dụng đất phải nộp, tính cho 
thời gian chậm trễ. 
 
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định này chưa phản ánh đúng thực tế và tạo thêm gánh nặng 
chi phí cho nhà đầu tư, trong khi nguyên nhân chậm xác định giá đất lại không xuất phát từ phía doanh nghiệp. 
Thực tế cho thấy, tại một số địa phương, cơ quan nhà nước có trách nhiệm xác định giá đất đã cố tình trì hoãn 
hoặc không thực hiện đúng quy trình, dẫn đến việc kéo dài thời gian định giá – có dự án mất hơn 2 năm từ 
lúc có quyết định giao đất đến khi được phê duyệt giá đất chính thức. 
 
Dù lỗi nằm ở phía cơ quan quản lý nhà nước, nhưng nhà đầu tư vẫn bị buộc phải nộp khoản tiền lãi 5,4%/năm, 
điều này bị đánh giá là bất hợp lý, làm gia tăng chi phí đầu tư và có nguy cơ khiến giá bán sản phẩm bất động 
sản bị đội lên tương ứng. 
 
Bảng giá đất mới 
 
Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những điều chỉnh quan trọng liên quan đến công 
tác xác định giá đất. Một trong những thay đổi lớn là việc bãi bỏ khung giá đất, thay vào đó, UBND cấp tỉnh 
sẽ xây dựng và công bố bảng giá đất hàng năm, áp dụng từ ngày 1/1 của năm kế tiếp, bắt đầu từ ngày 1/1/2026. 
 
Việc cập nhật bảng giá đất định kỳ hằng năm được kỳ vọng sẽ giúp giá đất tiệm cận hơn với giá thị trường, 
qua đó nâng cao tính minh bạch và công bằng trong quản lý đất đai. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên lo 
ngại trong cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư bất động sản, về nguy cơ giá đất tăng cao, 
ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và hiệu quả đầu tư. 
 
Thực tế hiện nay, trong quá trình chuẩn bị xây dựng bảng giá đất mới, nhiều địa phương đã tiến hành điều 
chỉnh bảng giá đất theo hướng tăng mạnh. Khi phân tích chi tiết, có thể thấy rằng mức giá mới tại nhiều địa 
phương cao hơn nhiều lần so với bảng giá cũ, đặc biệt tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh. 
 
Hệ quả là chi phí mua đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ tăng đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng 
mức đầu tư của dự án và làm đội giá thành sản phẩm bất động sản, từ đó tác động đến khả năng tiếp cận 
nhà ở của người dân. 
 
 
Về giải phóng mặt bằng 
 
Giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều dự án đầu tư bị kéo dài tiến độ, 
thậm chí rơi vào tình trạng đình trệ. Theo phản ánh từ doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng thường 
mất từ 2–3 năm, thậm chí lâu hơn, tùy thuộc vào quy mô thu hồi đất, số lượng hộ dân phải di dời, cũng như 
tính chất phức tạp của từng dự án. 
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Nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ này là do khó khăn trong việc thỏa thuận đền bù – trong đó phổ 
biến là việc giá bồi thường chưa sát với giá thị trường, khiến người dân khiếu nại kéo dài. Bên cạnh đó, trình 
tự, thủ tục giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn thiếu minh bạch, thiếu đồng bộ, gây cản trở quá 
trình triển khai. 
 
Đối với các dự án áp dụng cơ chế thỏa thuận trực tiếp giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất, cũng có những 
điểm khó khăn. Thực tế cho thấy, dù chủ đầu tư đã thỏa thuận được với phần lớn các hộ dân, nhưng chỉ cần 
một vài hộ không đồng thuận thì toàn bộ dự án vẫn không thể triển khai. Trong khi đó, theo quy định hiện 
hành, cơ quan nhà nước không được phép thu hồi đất trong trường hợp này, vì vậy việc thực hiện dự án theo 
cơ chế thỏa thuận nhiều trường hợp gặp khó. 
 
Hệ quả của việc giải phóng mặt bằng kéo dài là dự án không thể triển khai đúng tiến độ, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến kế hoạch đầu tư – kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản biến 
động mạnh, nếu thời gian chuẩn bị mặt bằng kéo dài quá lâu, doanh nghiệp có thể đánh mất cơ hội đầu tư 
quan trọng. Ví dụ, doanh nghiệp kỳ vọng thực hiện dự án để đón đầu xu hướng thị trường đang lên, nhưng 
mất đến 5–10 năm để hoàn tất mặt bằng thì thị trường có thể đã đảo chiều, khiến cơ hội bị vuột mất. 
 
Không chỉ vậy, việc đình trệ còn gây áp lực lớn về tài chính đối với doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp 
bất động sản sử dụng vốn vay ngân hàng để triển khai dự án, nên nếu dự án bị chậm tiến độ, lãi vay vẫn phát 
sinh trong khi dòng tiền chưa được tạo ra, dẫn đến rủi ro tài chính nghiêm trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ 
hoạt động kinh doanh. 
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Việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai dự án đầu tư sẽ góp phần quan trọng trong việc cải 
thiện môi trường đầu tư, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là yếu tố then 
chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra. 
 
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải quyết các vướng mắc thực tiễn, cộng đồng doanh nghiệp đề 
xuất một số giải pháp sau: 
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Đề xuất

Xây dựng hướng dẫn chung về quy trình thực hiện dự án đầu tư

Như đã phản ánh ở trên, hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam còn khá phức tạp. Việc triển khai một 
dự án đầu tư thường liên quan đến nhiều văn bản pháp luật thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau. Do đó, nhà 
đầu tư khi muốn tìm hiểu quy trình đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tra cứu và tiếp cận các quy định 
cần thiết. 
 
Vì vậy, rất cần thiết xây dựng một tài liệu hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư, trong đó xác định rõ 
các giai đoạn triển khai, các thủ tục mà nhà đầu tư phải thực hiện, cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thời 
hạn xử lý từng bước. Tài liệu này nên được công khai trên các cổng thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư để 
đảm bảo tính minh bạch, dễ tiếp cận và hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. 
 
 
Rà soát hệ thống pháp luật về đầu tư để sửa đổi các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, chưa rõ ràng và 
chưa hợp lý 
 
Mặc dù Chính phủ đã tiến hành nhiều đợt rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm loại bỏ các 
quy định mâu thuẫn, chồng chéo và cụ thể hóa các quy định, đặc biệt là đối với thủ tục hành chính, tuy nhiên 
vẫn còn tồn tại không ít quy định chưa đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và hợp lý. Thực trạng này gây ra 
nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, do sự lúng túng trong việc áp dụng quy định từ cả 
phía cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư. 
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Vì vậy, cần thiết phải có cơ chế rà soát thường xuyên và hiệu quả hơn từ phía các cơ quan quản lý đối với các 
quy định pháp luật liên quan, nhằm kịp thời phát hiện và điều chỉnh những điểm thiếu thống nhất, chưa rõ 
ràng hoặc bất hợp lý. Hoạt động rà soát này cũng nên được thực hiện trên cơ sở tiếp thu các kiến nghị, phản 
ánh từ doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề. 
 
Trong bối cảnh quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay đang có xu hướng rút 
ngắn về thời gian và được thực hiện nhanh chóng, nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan có thẩm 
quyền, nguy cơ phát sinh các quy định không thống nhất vẫn luôn hiện hữu. Việc sáp nhập một số cơ quan 
quản lý nhà nước trong thời gian gần đây được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng chồng chéo, thiếu 
thống nhất trong hệ thống pháp luật giữa các lĩnh vực từng do nhiều cơ quan khác nhau quản lý. 
 
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng, một số quy định pháp luật hiện hành còn khá rườm rà, khó 
hiểu và khó áp dụng trong thực tế. Do đó, cần xem xét lại cách thức thiết kế các văn bản pháp luật theo hướng 
ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng và phù hợp hơn với thực tiễn triển khai. 
 
 
Nâng cao năng lực thực thi chính sách của các địa phương 
 
Một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến mức độ thuận lợi trong quá trình triển khai dự án đầu tư 
chính là năng lực thực thi chính sách tại các địa phương. Hiện nay, hoạt động phân cấp, phân quyền được 
đẩy mạnh, phần lớn thủ tục liên quan đến thực hiện dự án đầu tư đều do chính quyền địa phương nơi có dự 
án đảm nhiệm. 
 
Đáng chú ý, nhiều khâu then chốt trong quy trình triển khai dự án như định giá đất, giải phóng mặt bằng… 
đều do các cơ quan chức năng cấp địa phương thực hiện. Đây cũng là những điểm thường phát sinh vướng 
mắc, gây đình trệ tiến độ dự án. 
 
Vì vậy, cần có giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ địa 
phương nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác thực thi pháp luật, góp phần cải thiện môi 
trường đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. 
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Hiện nay, đã có một quy trình đầu tư theo thủ tục đặc biệt được áp dụng, giúp nhà đầu tư không cần thực 
hiện nhiều loại giấy phép và thủ tục liên quan đến xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thẩm định khoa học và 
công nghệ. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép 
môi trường, trong khi các yêu cầu về quản lý sẽ được thực hiện thông qua cơ chế hậu kiểm. 
 
Quy trình này đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, hiện tại việc áp dụng quy trình này còn giới hạn, chủ yếu 
áp dụng đối với một số ngành, lĩnh vực cụ thể và trong phạm vi một số khu vực như khu công nghiệp, khu 
công nghệ cao. 
 
Việc triển khai thủ tục đầu tư đặc biệt là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và chính 
sách thu hút đầu tư. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu và đánh giá để có thể mở rộng phạm vi áp dụng cho nhiều 
ngành nghề và địa bàn hơn trong thời gian tới. 
 
Tóm lại, quá trình triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, chủ yếu xuất 
phát từ hệ thống pháp luật phức tạp, thủ tục hành chính rườm rà và sự thiếu đồng bộ giữa các quy định pháp 
lý. Những vướng mắc này không chỉ cản trở hoạt động của nhà đầu tư mà còn làm chậm tiến độ thực hiện 
các dự án trọng điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư và sự phát triển kinh tế của đất nước. 
 
Để khắc phục tình trạng này, cần thúc đẩy cải cách mạnh mẽ trong hệ thống pháp luật đầu tư – kinh doanh, 
đơn giản hóa quy trình thủ tục và nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước. Việc xây dựng 
tài liệu hướng dẫn thống nhất về quy trình đầu tư, cùng với rà soát, sửa đổi các quy định chồng chéo, mâu 
thuẫn là giải pháp cần thiết nhằm tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả. 
 
Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục đầu tư theo cơ chế đặc biệt và tăng cường năng lực thực thi 
của chính quyền địa phương sẽ góp phần nâng cao chất lượng triển khai dự án, từ đó thúc đẩy phát triển 
kinh tế bền vững. 
 
Đáng chú ý, trong những ngày cuối năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1568/QĐ-
TTg ngày 12/12/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các 
dự án đầu tư. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo – đã 
ký Quyết định số 152/QĐ-BCĐ phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2024–2025, với trọng tâm là tổng hợp 
vướng mắc, đề xuất phương án xử lý và giám sát tiến độ triển khai. 
 
Những động thái này thể hiện rõ quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo 
môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh trong nước. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng, với sự 
chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, các khó khăn trong thủ tục đầu tư sẽ sớm được giải quyết, góp phần quan 
trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế của năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo. 
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Mở rộng đối tượng áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt



Điện rác:  
Rào cản pháp lý và giải pháp
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Tốc độ đô thị hoá nhanh chóng đi cùng với việc gia tăng khối lượng chất thải sinh hoạt. Lượng chất thải rắn 
sinh hoạt tăng lên nhanh chóng, trung bình hơn 38.000 tấn/ngày trong năm 202360 và tăng trung bình 10-
16% mỗi năm. Trong khi, phương pháp xử lý hiện nay lại vẫn chủ yếu là chôn lấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô 
nhiễm môi trường.  
 
Với yêu cầu bảo vệ môi trường, xu hướng kinh tế xanh, các địa phương có nhu cầu chuyển đổi sang các công 
nghệ xử lý thân thiện với môi trường, trong đó có công nghệ đốt rác phát điện (hay còn gọi là điện rác). Đây 
là công nghệ hiện đại, có nhiều ưu điểm nổi bật như giảm được 90-95% thể tích và khối lượng chất thải; có 
thể tận dụng nhiệt; giảm phát thải khí nhà kính…61 Công nghệ này cũng được ưu tiên đẩy mạnh phát triển 
theo các văn bản của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 24-NQ/TW62, Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.63 
 
Dù vậy, việc thu hút nhà đầu tư vào các dự án này còn gặp nhiều khó khăn. Tính đến năm 2023, số lượng nhà 
máy điện rác đi vào hoạt động trên cả nước còn rất ít.  
 
Trước tình hình đó, VCCI đã thực hiện một nghiên cứu nhằm xác định những điểm vướng mắc về mặt pháp 
lý với thủ tục đầu tư các dự án nhà máy điện rác. 
 
Chương này của Báo cáo sẽ trình bày các khó khăn, vướng mắc cản trở hoạt động đầu tư vào các dự án nhà 
máy điện rác. Các phát hiện thu thập từ văn bản cung cấp thông tin của các địa phương, doanh nghiệp, thông 
qua quá trình phỏng vấn sâu với các bên có liên quan. 
 
Hiện nay, nhà đầu tư có thể đầu tư dự án điện rác thông qua ba con đường: 
 

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 

Đầu tư theo phương thức PPP; 

Đầu tư vào dự án xử lý rác thải hiện hữu và thực hiện chuyển đổi công nghệ. 

 
Cả ba phương thức trên đều chưa thuận lợi do gặp những vướng mắc lớn. Hai phần đầu tiên trong chương 
này sẽ đề cập đến các vướng mắc pháp luật liên quan đến các phương thức này. 

102

Điện rác: Rào cản pháp lý và giải pháp

BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2024

Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (2022). Tọa đàm chính sách: Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam. Truy cập tại: https://isponre.gov.vn/vi/news/tin-tuc/toa-dam-chinh-sach-su-tham-
gia-cua-doanh-nghiep-tu-nhan-trong-quan-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-tai-viet-nam-2631.html  

Nguyễn Xuân Thái. 2020. Điện rác - bài toán kinh tế hay môi trường đối với Việt Nam? Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh. Truy cập tại: 
news - Sở Công thương - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh (bacninh.gov.vn). 

Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đặt ra mục tiêu thúc đẩy sản xuất, thu hồi năng lượng từ chất thải. 

Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu đẩy mạnh áp dụng các công nghệ 
hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng xử lý, xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng. 
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Chuyển đổi công nghệ với dự án hiện hữu  
và Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:  
Thiếu cam kết dài hạn với nhà đầu tư

Dịch vụ xử lý rác thải được xem là một loại dịch vụ công. Nhà nước sẽ thực hiện thông qua doanh nghiệp nhà 
nước hoặc giao cho tư nhân thực hiện. Trong cả hai trường hợp, chi phí thực hiện sẽ được ngân sách nhà 
nước chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp điện rác, các nhà máy điện rác sẽ thực hiện hoạt 
động xử lý (đốt) rác và nhận chi trả từ ngân sách nhà nước cho hoạt động này.  
 
Việc lựa chọn cơ sở thực hiện dịch vụ được thực hiện thông qua phương thức cụ thể, trong trường hợp cơ sở 
xử lý chất thải sẽ theo một trong hai phương thức (i) đấu thầu hoặc (ii) đặt hàng. Thời hạn thực hiện dịch vụ 
tương đối ngắn với cả hai phương thức (1 năm với phương thức đặt hàng, và tối đa 5 năm với phương thức 
đầu thầu). Lý do là nguồn chi cho dịch vụ công phải phù hợp với kế hoạch tài chính 05 năm và dự toán chi 
hàng năm của địa phương. 
 
Với quy định như vậy, địa phương chỉ có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn với các cơ sở xử lý rác thải.  
 
Điều này lại không phù hợp với tính chất của một dự án điện rác. Nhà máy điện rác thường có hai đặc điểm sau: 
 
Thứ nhất, các dự án điện rác có suất vốn đầu tư ban đầu rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư cần 
nhìn thấy trước tính khả thi và khả năng hoàn vốn của dự án trước. Đây cũng là yêu cầu tiên quyết của bên 
cấp vốn (thường là ngân hàng) trước khi quyết định cho vay. Các nhà đầu tư và ngân hàng không thể tính 
toán doanh thu và lợi nhuận khi chỉ có thể ký hợp đồng ngắn hạn. 
 
Thứ hai, tính chất đặc biệt về nhà cung cấp và khách hàng: địa phương. Địa phương vừa là nhà cung cấp duy 
nhất nguồn nguyên liệu đầu vào (chất thải rắn sinh hoạt), vừa là khách hàng chủ yếu (nguồn thu từ chi trả 
dịch vụ xử lý chất thải, ngoài ra còn có nguồn thu từ bán điện). Đầu ra và đầu vào đều phụ thuộc vào địa 
phương, nên nhà đầu tư cần sự cam kết đến từ chính quyền địa phương về việc sử dụng dịch vụ. Nếu không, 
kế hoạch kinh doanh sẽ thất bại vì không có nguồn khác bù vào. 
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Thiếu cơ sở pháp lÝ kÝ hợp đồng dài hạn với nhà đầu tư
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Với các đặc điểm này, một dự án điện rác cần có sự đảm bảo dài hạn từ địa phương để đảm bảo khả năng vận 
hành liên tục và khả năng hoàn vốn của dự án. Hai khía cạnh quan trọng gồm: (i) nguồn cung cấp rác đầu 
vào; (ii) giá dịch vụ xử lý chất thải. Như vậy, có thể nói, hợp đồng dài hạn dịch vụ xử lý rác là điều kiện tiên 
quyết để nhà đầu tư có thể ra quyết định đầu tư. 
 
Qua phỏng vấn, trước đây, một số địa phương đã phải vận dụng giữa các quy định pháp luật để tạo ra một 
cam kết dài hạn cho nhà đầu tư. Cụ thể, Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý về mặt chủ trương cho phép đặt hàng 
trong toàn bộ thời gian của dự án. Nhưng việc đặt hàng vẫn được diễn ra theo từng năm. Để được đặt hàng, 
nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện theo quy định mới được đặt hàng trong năm đó. Các điều kiện đó 
bao gồm:  (1) Nhà cung cấp có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, công nghệ, quản lý; (2) Dịch vụ công có 
tính đặc thù do liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện; (3) Có định mức 
kinh tế kỹ thuật và đơn giá (Điều 12.2 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP64). 
 
Tuy nhiên, các điều kiện trên có một số điểm vướng: i) không rõ cách thức xác định một nhà cung cấp đăng 
ký thực hiện tại điều kiện (2) là như thế nào. Hiện nay, địa phương xác định vị trí nhà máy xử lý rác thải tại quy 
hoạch tỉnh, nhưng chỉ có thể xác định là quy hoạch nhà máy đó sẽ xử lý rác cho địa bàn, khu vực nào, chứ 
không thể quy định nhà máy đó sẽ là duy nhất xử lý rác cho khu vực đó. Tính duy nhất của nhà cung cấp do 
đó nhiều khi chưa rõ ràng; ii) chưa có định mức kinh tế kỹ thuật. 
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Quy định về phương thức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thiếu rõ ràng

Một điểm vướng khác là sự thiếu rõ ràng trong quy định pháp luật. Trước đây, theo quy định của Nghị định 
số 32/2019/NĐ-CP, có hai phương thức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ công là đấu thầu hoặc đặt hàng. Địa 
phương có thể có quyền lựa chọn giữa một trong hai phương thức này. Sau này, Luật Bảo vệ môi trường 2020 
quy định việc lựa chọn cơ sở xử lý chất thải phải đấu thầu (Điều 78). Chỉ khi không thể đấu thầu thì mới thực 
hiện thông qua đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ.   
 
Quy định tại Luật Bảo vệ môi trường hiện nay còn thiếu rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau và gây 
khó khăn trong quá trình áp dụng thực tế. Cụ thể, chưa có định nghĩa cụ thể về trường hợp nào được xem là 
“không thể đấu thầu” – liệu là đã tổ chức đấu thầu nhưng không có đơn vị trúng thầu, hay do không có đơn 
vị đáp ứng tiêu chí, hoặc do không thể áp dụng hình thức đấu thầu? Do quy định chưa được làm rõ, mỗi địa 
phương lại có cách hiểu và cách xử lý khác nhau, nhưng đều lúng túng và chưa dám đưa ra quyết định. Bên 
cạnh đó, trong trường hợp không thể đấu thầu mà chuyển sang hình thức đặt hàng, các địa phương lại tiếp 
tục gặp khó khăn do những vướng mắc liên quan đến quy trình đặt hàng như đã nêu trước đó. 
 
Một số địa phương đã phải xin cơ chế đặc thù, có thể để không phải thực hiện quy định tại Luật Bảo vệ môi 
trường. Cụ thể, Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành 
phố Hồ Chí Minh cho phép địa phương áp dụng hình thức đặt hàng với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
chuyển đổi công nghệ sang thu hồi năng lượng (điện rác). Đà Nẵng cũng xin cơ chế đặc thù như vậy tại Nghị 
quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách 
đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
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Đầu tư theo phương thức đối tác công tư là một trong những phương thức lựa chọn nhà đầu tư tham dự dự 
án điện rác. Với phương thức này, nhà đầu tư có cam kết dài hạn về sử dụng dịch vụ xử lý chất thải từ nhà 
nước – vấn đề mà phương thức trên đang gặp vướng mắc. Đây được xem là ưu điểm nổi bật của phương 
thức PPP trong việc thu hút đầu tư. 
 
Tuy nhiên, trên thực tế, phương thức PPP vẫn chưa được áp dụng rộng rãi cho các dự án nhà máy điện rác. 
Qua khảo sát từ các doanh nghiệp và địa phương, nguyên nhân chủ yếu được cho là do thiếu các hướng dẫn 
cụ thể trong quá trình triển khai đầu tư theo hình thức này. 
 
Luật PPP và các nghị định hướng dẫn hiện hành mới chỉ cung cấp một khuôn khổ chung cho hoạt động đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư. Trong khi đó, mỗi lĩnh vực đầu tư lại có những đặc thù riêng, đòi hỏi 
phải có các văn bản hướng dẫn chi tiết phù hợp. Do đó, tại Điều 93 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP65, Chính phủ 
đã quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc chủ trì xây dựng và ban hành hướng dẫn cụ thể cho 
các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư PPP, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai trong 
thực tiễn:  
 

Cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế theo pháp luật chuyên ngành; 

Nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm: chỉ tiêu hiệu quả 
kinh tế xã hội; khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; chỉ số đánh giá chất lượng của công 
trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ công do doanh nghiệp dự án cung cấp; thời hạn khấu 
hao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; 

Nội dung chi tiết tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn và phương 
pháp đánh giá về năng lực, kinh nghiệm; kỹ thuật; tài chính - thương mại; tiêu chí ưu tiên nhà đầu tư có 
kinh nghiệm thực hiện dự án tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (nếu áp dụng); 

Mẫu hợp đồng dự án phù hợp với yêu cầu thực hiện dự án của ngành, lĩnh vực mình quản lý căn cứ nội 
dung cơ bản của hợp đồng dự án PPP và Hướng dẫn lập hợp đồng mẫu dự án PPP. 
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thiếu các hướng dẫn chi tiết
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Trong số các nội dung cần được hướng dẫn cụ thể trên, mẫu hợp đồng PPP trong lĩnh vực xử lý chất thải – 
đặc biệt là hợp đồng theo hình thức BLT (Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao) hoặc BTL (Xây dựng – 
Chuyển giao – Thuê dịch vụ) – có thể là yếu tố quan trọng hàng đầu. Giống như các hợp đồng PPP khác, hợp 
đồng BLT/BTL phải tuân thủ đồng thời nhiều quy định pháp luật. Bên cạnh Luật PPP 2020 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành, hợp đồng này còn chịu sự điều chỉnh của các luật chuyên ngành như: Luật Ngân sách 
Nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Giá (liên quan đến cơ chế xác định giá và thanh toán sản phẩm, dịch vụ công), 
Luật Xây dựng, Luật Khoa học và Công nghệ (liên quan đến đầu tư thiết bị, công nghệ trong dự án), cũng như 
Luật Điện lực (áp dụng đối với các dự án điện rác). Ngoài ra, quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng PPP còn 
liên quan đến nhiều cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể khác nhau.  
 
Do thiếu hướng dẫn cụ thể, cộng với sự phức tạp trong việc áp dụng đồng thời nhiều hệ thống pháp luật, các 
địa phương và doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng. 
 
Việc ban hành hướng dẫn này diễn ra rất chậm. Ngày 23/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 
30/CT-TTg66 nhằm đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trong đó đôn đốc ban hành Thông tư hướng dẫn lĩnh vực xử 
lý chất thải trong Quý II năm 2022. 
 
Tuy nhiên, đến thời điểm 10/2024, văn bản hướng dẫn các nội dung này vẫn chưa được ban hành. Hiện nay, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì soạn thảo Dự thảo hướng dẫn các nội dung này.  
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Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

66



Các dự án điện rác là những dự án có quy mô lớn, sử dụng công nghệ phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao. 
Quá trình nghiên cứu dự án, xây dựng hồ sơ mời thầu với các yêu cầu chặt chẽ về tài chính, kỹ thuật, thẩm 
định hồ sơ dự thầu cũng như lựa chọn công nghệ phù hợp đều là những công việc phức tạp, cần nhiều thời 
gian và chuyên môn sâu. Đặc biệt, giai đoạn đàm phán hợp đồng càng trở nên khó khăn hơn khi phải làm rõ 
các điều khoản kỹ thuật và ràng buộc pháp lý giữa nhà đầu tư và địa phương. Những công việc này đòi hỏi 
đội ngũ cán bộ phụ trách phải có trình độ chuyên môn cao và được đào tạo bài bản – điều thường chỉ có thể 
đạt được qua kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều dự án tương tự. 
 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy mỗi địa phương thường chỉ có nhu cầu xây dựng một hoặc một vài nhà máy điện 
rác, dẫn đến tình thế “lưỡng nan”. Các cán bộ tại địa phương phải đầu tư rất nhiều công sức để tìm hiểu về 
công nghệ, quy định pháp luật và cách thức triển khai dự án. Khi họ đã nắm vững và có khả năng xử lý công 
việc một cách hiệu quả thì dự án tại địa phương đã hoàn thành, và không còn phát sinh thêm nhu cầu triển 
khai mới. Ở chiều ngược lại, với mỗi địa phương mới, các nhà đầu tư lại phải bắt đầu lại toàn bộ quy trình, từ 
việc trao đổi, làm quen đến thuyết phục, giải thích các nội dung kỹ thuật – điều mà họ đã thực hiện nhiều lần 
ở các địa phương khác. Trong khi mối quan tâm và nội dung trao đổi nhìn chung không thay đổi nhiều, thì 
với các địa phương lần đầu tiếp cận mô hình này, mọi thứ đều là mới mẻ và cần thời gian nghiên cứu, tìm 
hiểu kỹ lưỡng. 
 
Nếu so sánh với các dự án phức tạp khác như nhà máy điện BOT, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt. Mặc dù các 
dự án điện BOT cũng có hợp đồng lên đến hàng trăm trang với hàng loạt điều khoản kỹ thuật, pháp lý chi 
tiết, song các cán bộ của Bộ Công Thương đã được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm thực hiện nhiều dự 
án tương tự. Do đó, các hợp đồng BOT điện thường được đàm phán và ký kết nhanh chóng, ít gặp trở ngại 
lớn. Tương tự, trong lĩnh vực giao thông, việc triển khai hàng trăm dự án BOT trong giai đoạn trước năm 2020 
đã giúp đội ngũ cán bộ phụ trách thành thạo quy trình và xử lý nhanh gọn các vấn đề phát sinh. 
 
Từ đó cho thấy, một trong những yếu tố quyết định hiệu quả triển khai dự án chính là năng lực chuyên môn 
và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ. Với đặc thù là số lượng dự án không nhiều nhưng lại rất phức tạp như 
điện rác, việc để các địa phương tự triển khai toàn bộ là một thách thức lớn. Vì vậy, cần xem xét vai trò hỗ trợ 
chuyên môn từ các cơ quan trung ương – như xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên sâu, hướng dẫn mẫu hợp 
đồng, quy trình triển khai chuẩn – nhằm hỗ trợ các địa phương, giúp việc triển khai dự án điện rác được thực 
hiện một cách hiệu quả, nhất quán và đúng quy định pháp luật. 
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Năng lực của chính quyền địa phương3



Hiện nay, phần lớn các thủ tục đầu tư dự án điện rác đều thuộc thẩm quyền của địa phương. Địa phương là 
cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt và công bố dự án, cũng là cấp thực hiện các quy 
trình lựa chọn nhà đầu tư (thông qua đấu thầu hoặc PPP). Địa phương cũng có thẩm quyền trong việc thẩm 
định công nghệ của dự án đầu tư.  
 
Dù vậy, một số thủ tục chuyên ngành xây dựng và môi trường với các dự án này lại thuộc thẩm quyền của 
trung ương. Theo chia sẻ của các doanh nghiệp, nhà máy điện rác có công suất lớn, từ trên 500 tấn/ngày 
đêm. Với mức này, dự án thuộc công trình cấp đặc biệt theo pháp luật xây dựng tại Thông tư số 06/2021/TT-
BXD, và thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường công suất lớn theo pháp luật môi trường tại Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP. Khi đó, thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt đánh giá tác động môi 
trường đều thuộc trách nhiệm của bộ chuyên ngành. Điều này tạo ra “gấp khúc” trong quá trình đầu tư, từ 
đó có thể làm tăng tổng thời gian thực hiện dự án đầu tư.  
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Thủ tục đầu tư:  
Chưa phân cấp triệt để

4



Các nhà máy điện rác vừa là một nhà máy xử lý rác, lại vừa là một nhà máy phát điện. Do vậy, thủ tục đầu tư 
nhà máy liên quan đến cả các quy định của pháp luật điện lực. Trong đó, quy hoạch phát triển điện lực quốc 
gia là vấn đề then chốt, là cơ sở để dự án được đấu nối vào lưới điện, và là tiền đề ký kết Hợp đồng mua bán 
điện và vận hành thương mại (COD). 
 
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2012-2030 (Quy hoạch điện VIII) xác định ưu tiên, khuyến khích phát 
triển điện sản xuất từ rác, chất thải rắn, với tiềm năng khoảng 1.800 MW. Quy hoạch xác định công suất nguồn 
điện sinh khối và điện rác đạt 2.270 MW vào năm 2030 và định hướng đạt 6.015 MW vào năm 2050. Để thực 
hiện Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII67 xác định tổng công suất điện sản xuất từ 
rác là 1.182 MW.  
 
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII xác định cụ thể mức độ phân bổ công suất điện rác cho từng địa 
phương (gắn với từng dự án tại địa phương đó). Điểm bất cập của việc phân bổ cụ thể xuống từng dự án, 
từng địa phương là tổng công suất đặt bị chia nhỏ, trong khi nhu cầu của một số địa phương lại lớn hơn 
lượng phân bổ. Ví dụ, theo văn bản số 3535/UBND-KT ngày 24/7/2023, thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) muốn 
được phân bổ mức công suất đặt của điện sinh khối và điện rác là 340MW vào năm 2030, nhưng Kế hoạch 
thực hiện Quy hoạch điện VIII chỉ phân bổ cho TP. HCM 123 MW.68 Hay, Sóc Trăng chỉ được phân bổ 16MW 
trong Kế hoạch, nhưng công suất này không đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư.69 
 
Việc phân bổ cụ thể xuống từng dự án, từng địa phương cũng tạo nên tình trạng: dự án có khả năng triển 
khai thì không được phân bổ công suất, trong khi số công suất đó được phân bổ cho dự án chưa/chậm triển 
khai. Một số địa phương có kinh nghiệm sẽ có khả năng triển khai dự án nhanh hơn, nhưng không đủ công 
suất phân bổ nên không thể triển khai xây dựng nhà máy. Trong khi, một số địa phương khác được phân bổ 
công suất, nhưng không thể hoàn thành dự án, để dự án điện rác kéo dài, chậm tiến độ. 
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Quy hoạch điện:  
Thiếu cơ chế điều chỉnh linh hoạt

Kế hoạch ban hành theo Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy 
hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Tô Văn Trường. (2024). TP.HCM và ‘lỗ hổng’ làm điện rác. Báo VietNamNet. Truy cập tại: https://vietnamnet.vn/tp-hcm-va-lo-
hong-lam-dien-rac-2261548.html  

2 nhà đầu tư xin đầu tư dự án điện rác với công suất 25 MW; một doanh nghiệp khác đang xin đầu tư dự án điện rác với công suất 
15MW, theo Công văn 1615/STNMT-MT ngày 13/6/2024 gửi VCCI về cung cấp thông tin khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt 

67

68

69

5



Mục tiêu của việc phân bổ công suất có thể nhằm phân kỳ đầu tư, giám sát tiến độ thực hiện và phối hợp 
triển khai đầu tư đường dây truyền tải cho đồng bộ. Tuy nhiên, áp dụng phân bổ với dự án điện rác dường 
như không thật cần thiết. Bởi, dự án điện rác thường có quy mô công suất nhỏ (khoảng 15 – 30 MW), không 
phải là dự án trọng điểm về điện. Các địa phương xây dựng nhà máy điện rác chủ yếu để giải quyết vấn đề rác 
thải, chứ không phải phát triển điện, đảm bảo an ninh năng lượng. Ngoài ra, việc phân bổ này cũng không có 
ý nghĩa xác định trách nhiệm xây dựng đường dây truyền tải. Địa phương có thẩm quyền phê duyệt đầu tư 
với đường dây truyền tải điện với các nhà máy cỡ nhỏ như vậy, nên hoàn toàn chủ động trong công tác này. 

110

Điện rác: Rào cản pháp lý và giải pháp

BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2024



Dự án đầu tư nhà máy điện rác tương đối phức tạp, liên quan đến văn bản pháp luật trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Triển khai thực hiện loại dự án này phụ thuộc rất lớn vào các văn bản hướng dẫn chi tiết. Tuy nhiên, 
hiện nay nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết chưa được ban hành. Do đó, gây khó cho việc thực hiện. 
 
Thứ nhất, kỹ thuật hiện có tốt nhất. Điều 105 Luật Bảo vệ môi trường 2020 yêu cầu các cơ sở thuộc loại 
hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình. Các cơ sở xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nên có trách nhiệm thực hiện 
nghĩa vụ này. 
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Chậm ban hành văn bản hướng dẫn

Dự án đầu tư Cơ sở hiện hữuLoại hình tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Công suất từ 500 tấn/ngày trở lên 01/01/2027 01/01/2028

Công suất dưới 500 tấn/ngày 01/01/2028 01/01/2029

Không áp dụng 01/01/2029 01/01/2030

Bảng 3 Lộ trình thực hiện kỹ thuật hiện có tốt nhất với các nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt theo 
quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP

6
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Sau khi có danh mục kỹ thuật tốt nhất phải áp dụng, doanh nghiệp cần có thời gian nghiên cứu, lên kế hoạch 
kinh doanh, huy động nguồn vốn và tiến hành đầu tư, cải tiến công nghệ. Các nhà máy điện rác thường có 
công suất trên 500 tấn/ngày, nên thời hạn áp dụng sớm nhất là đầu năm 2027, tức còn chỉ hơn 2 năm nữa. 
Do vậy, không còn nhiều thời gian để cho doanh nghiệp chuẩn bị áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất cho dự 
án hoặc cơ sở của mình.  
 
Thứ hai, chưa có hướng dẫn xử lý tro bay. Sau quá trình xử lý, các nhà máy điện rác sẽ phát sinh một lượng 
lớn tro bay của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt sau hoá rắn. Tro bay này được phân loại là chất thải công nghiệp 
phải kiểm soát với mã chất 12 03 02 theo Mục C Mẫu 01 Phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT70. Tuy 
nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn việc xử lý tro bay này sau hoá rắn nên khó khăn trong việc xử lý, đặc biệt 
khi khối lượng phát sinh lớn. 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

70



Thứ nhất, ban hành quy định cho phép địa phương ký kết hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải dài hạn với 
các nhà máy điện rác. 

Thứ hai, sớm ban hành mẫu hợp đồng PPP (mẫu BLT) trong lĩnh vực xử lý chất thải. 

Thứ ba, cân nhắc thành lập Tổ công tác của trung ương để hỗ trợ địa phương trong việc thực hiện các dự 
án điện rác. 

Thứ tư, sớm ban hành danh mục kỹ thuật hiện có tốt nhất và xây dựng hướng dẫn về việc xử lý tro bay 
của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt sau hoá rắn. 

Thứ năm, phân cấp cho địa phương thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng (thẩm định 
thiết kế cơ sở) và lĩnh vực môi trường (phê duyệt đánh giá tác động môi trường). 

Thứ sáu, thiết kế lại Danh mục dự điện rác trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo hướng mở, 
trong đó không phân bổ trước công suất đặt cho từng địa phương, mà ưu tiên cho các dự án có khả năng 
triển khai trước.  
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Điện rác: Rào cản pháp lý và giải pháp

Kiến nghị7



Đánh giá phản hồi của 
cơ quan soạn thảo



05



Tổng cộng VCCI đã đưa ra 504 ý kiến góp ý với 79 văn bản quy phạm pháp luật trên, tương ứng với mỗi văn 
bản có 6 đề xuất, kiến nghị gửi tới cơ quan soạn thảo.  
 
Tỷ lệ tiếp thu ý kiến góp ý của VCCI năm 2024 của Bộ, ngành là 51,98% (262/504 ý kiến). Tỷ lệ này thấp hơn 
so với năm 2023 (53,87%) và năm 2020 (54,92%), tuy nhiên lại cao hơn so với tỷ lệ tiếp thu của năm 2022 
(47,73%), năm 2021 (46,5%), năm 2019 (44%).  
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Đánh giá mức độ tiếp thu

Hình
6

Tỷ lệ tiếp thu các ý kiến của VCCI

51,98% 48,02%
Tiếp thu

Không tiếp thu

1



Xét theo loại văn bản, tỷ lệ tiếp thu đối với các góp ý trong các dự thảo văn bản ở cấp luật, nghị đinh cao hơn 
so với ở cấp thông tư nhưng không đáng kể. 
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Hình
7

Tỷ lệ tiếp thu theo loại văn bản
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Các góp ý của VCCI thường tập trung vào các yếu tố về tính hợp lý, tính minh bạch và tính thống nhất của quy 
định. Các đề xuất liên quan đến tính hợp lý chiếm hơn một nửa tổng số góp ý, tiếp theo sau là các góp ý về 
tính minh bạch và tính thống nhất. Điều này cho thấy, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh 
được soạn thảo trong năm qua, vẫn còn khá nhiều điểm chưa hợp lý, khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp.
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Xét theo cơ quan chủ trì soạn thảo, các góp ý của VCCI cho Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường có số 
lượng lớn nhất, do số lượng văn bản liên quan đến doanh nghiệp Bộ này soạn thảo mỗi năm cũng rất nhiều. 
Tiếp đến là các góp ý cho các Bộ Nội Vụ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến các dự thảo văn bản quy định chi tiết luật. 

119BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2024

Đánh giá phản hồi của cơ quan soạn thảo

Hình
9

Các góp ý theo từng tiêu chí của từng bộ, ngành

0

10

20

30

40

50

60

70 Tính hợp lý

Bộ Công an

Bộ Công th
ương

Bộ Giáo dục v
à Đ

ào tạ
o

Bộ Giao th
ông Vận tả

i

Bộ Kế hoạch
 và Đ

ầu tư

Bộ Khoa học v
à Công nghệ

Bộ N
ội v

ụ

Bộ N
ông nghiệp và Phát t

riể
n N

ông th
ôn

Bộ Q
uốc p

hòng

Bộ Tà
i c

hính

Bộ Tà
i n

guyên và M
ôi tr

ường

Bộ Thông tin
 và Tr

uyền th
ông

Bộ Tư pháp

Bộ Xây d
ựng

Bộ Y tế

Ngân hàng N
hà nước V

iệt N
am

Bộ Lao động - T
hương binh và Xã hội

Tính minh bạch Tính thống nhất

3

5

5

9

21
4

6

6

7

10

12

7

1
1 1

1

2
8

3

4
3

10

6
12

11

43
4

22

5

8

13

19

10

12

12

49

11

37
28

9

16 5

7

27

8

1



Xét theo tỷ lệ tiếp thu, các góp ý về tính hợp lý của quy định có tỷ lệ tiếp cao hơn hẳn so với tỷ lệ góp ý không 
được tiếp thu. Mặt khác, tỷ lệ tiếp thu góp ý của VCCI liên quan đến tính minh bạch và thống nhất lại tương 
đối thấp.
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Hình
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Số lượng QCVN ban hành theo năm, bao gồm QCVN mới, thay thế và sửa đổi 
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Cụ thể, trong 3 tiêu chí, tỷ lệ tiếp thu các góp ý về tính thống nhất là cao nhất (61,64%), Cũng có tỷ lệ tiếp thu 
cao hơn tỷ lệ không tiếp thu là các góp ý về tính minh bạch, với gần 53% ý kiến được tiếp thu. 
 
Ngược lại, đối với các góp ý liên quan đến tính hợp lý, tỷ lệ không tiếp thu (50,64%) cao hơn tỷ lệ tiếp thu 
(49,36%). Sự chênh lệch nhỏ giữa hai tỷ lệ này cho thấy các góp ý về tính hợp lý thường tính chất gây tranh 
cãi hoặc có nhiều yếu tố cần xem xét kỹ lưỡng, dẫn đến sự phân chia tỷ lệ khá đồng đều. Đây thường là các 
đề xuất nhận được ít đồng tình từ cơ quan soạn thảo nhất, do những khác biệt trong quan điểm tiếp cận 
trong quá trình xây dựng chính sách. 
 
Tóm lại, với 504 đề xuất trong văn bản pháp luật và một nửa trong số đó được ghi nhận, tiếp thu đã thể hiện 
sự quan tâm, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như cơ quan chủ trì soạn thảo trong hoạt động xây 
dựng chính sách. 
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Các văn bản quy phạm pháp luật  
được ban hành mà VCCI góp ý

Trong năm 2024, có 79 VBQPPL mà VCCI có góp ý đã được ban hành, trong đó có 11 luật; 1 nghị quyết, 7 quyết 
định, 37 nghị định và 23 thông tư, cụ thể là các văn bản sau:

11 Luật

Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15 của Quốc hội ngày 18/01/2024; 

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 số 32/2024/QH15 của Quốc hội ngày 18/01/2024; 

Luật Lưu trữ 2024 số 33/2024/QH15 của Quốc hội ngày 21/06/2024; 

Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 số 37/2024/QH15 của Quốc hội ngày 27/06/2024; 

Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 số 38/2024/QH15 của Quốc hội 
ngày 27/06/2024; 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 số 42/2024/QH15  của Quốc hội ngày 
29/06/2024; 

Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 số 48/2024/QH15 của Quốc hội ngày 26/11/2024; 

Luật Phòng không nhân dân 2024 số 49/2024/QH15 của Quốc hội ngày 27/11/2023; 

Luật Địa chất và Khoáng sản 2024 số 54/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024; 

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật 
Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024; 

Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 
thầu 2024 số 57/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024. 
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Nghị quyết 171/2024/QH15 thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận 
quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất do Quốc hội ban hành.
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1 Nghị quyết 

Nghị định 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/03/2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2024 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Nghị định 06/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2024 sửa đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định 
về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;  

Nghị định 19/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định 
về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;  

Nghị định 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2024 sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định 
về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;  

37 Nghị định

Quyết định 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/02/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương năm 2024;  

Quyết định 412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/5/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 
giai đoạn 2024-2025; 

Quyết định 07/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/6/2024 về Danh mục sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;  

Quyết định 09/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/7/2024 quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ 
tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; 

Quyết định 13/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/8/2024 ban hành Danh mục lĩnh vực, cơ 
sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật); 

Quyết định 1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/9/2024 về Ngày An ninh mạng Việt Nam; 

Quyết định 19/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/11/2024 quy định lộ trình áp dụng mức 
tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp. 
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Nghị định 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/4/2024 sửa đổi Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Thủy sản;  

Nghị định 41/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/4/2024 sửa đổi Nghị định liên quan đến quản lý hoạt 
động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;  

Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt;  

Nghị định 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;  

Nghị định 59/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2024 sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP;  

Nghị định 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/6/2024 quy định về giá đất;  

Nghị định 69/2024/NĐ-CPcủa Chính phủ ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử;  

Nghị định 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/6/2024 về phát triển và quản lý chợ;  

Nghị định 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/4/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thủy sản;  

Nghị định 80/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/7/2024 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa 
Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn;  

Nghị định 115/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2024 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;  

Nghị định 78/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2024 hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá;  

Nghị định 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/7/2024 hướng dẫn Luật Giá;  

Nghị định 87/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
quản lý giá;  

Nghị định 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;  

Nghị định 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/7/2024 hướng dẫn Luật Đất đai;  

Nghị định 95/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/7/2024 hướng dẫn Luật Nhà ở;  

Nghị định 96/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/7/2024 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản;  

Nghị định 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/7/2024 hướng dẫn Luật nhà ở về phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội;  

Nghị định 122/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/10/2024 sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn 
về hoạt động thương mại biên giới;  

Nghị định 128/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2024 sửa đổi Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;  

Nghị định 124/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2024 sửa đổi Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định 
về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;  

Nghị định 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2024 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  
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Nghị định 149/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2024 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ;  

Nghị định 145/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/11/2024 sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 
03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino;  

Nghị định 153/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/11/2024 quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải;  

Nghị định 137/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/10/2024 quy định về giao dịch điện tử của cơ quan 
Nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử;  

Nghị định 141/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/10/2024 hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 
gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2024 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet 
và thông tin trên mạng; 

Nghị định 166/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2024 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm 
định xe cơ giới; tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới;  

Nghị định 172/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2024hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa 
đổi bởi Luật Đấu giá tài sản 2024;  

Nghị định 182/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2024 quy định về thành lập, quản lý và sử dụng 
Quỹ Hỗ trợ đầu tư. 
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23 Thông tư

Bộ Công Thương 
 

Thông tư 05/2024/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 29/03/2024 quy định về tạm ngừng kinh 
doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite;  

Thông tư 19/2024/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 10/10/2024  sửa đổi 1:2024 QCVN 
05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và 
vận chuyển hóa chất nguy hiểm.  

 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
 

Thông tư 01/2024/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 18/01/2024 quy định kiểm 
tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; 

Thông tư 02/2024/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28/03/2024 quy định về 
quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; 

Thông tư 03/2024/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 15/04/2024 sửa đổi Thông 
tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư 07/2019/TT-BKHCN; 
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Thông tư 04/2024/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/06/2024 quy định quản 
lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 12/06/2024  sửa đổi Thông tư 09/2021/TT-
BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự 
án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa 
chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

Thông tư 13/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 05/12/2024 
sửa đổi Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng 
gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 
Bộ Tài chính 
 

Thông tư 15/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 06/03/2024 sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-
BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán;  

Thông tư 28/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 16/05/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá;  

Thông tư 34/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 16/05/2024 quy định về thi, cấp, quản lý, thu 
hồi thẻ thẩm định viên về giá; 

Thông tư 39/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 16/05/2024 quy định về đào tạo, bồi dưỡng, 
cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá; 

Thông tư 84/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 26/11/2024 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-
BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi tại Thông tư 93/2019/TT-BTC và 
51/2022/TT-BTC;  

Thông tư 85/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 29/11/2024 sửa đổi Thông tư 69/2022/TT-
BTC hướng dẫn chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ 
về phụ trợ bảo hiểm. 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường  
 

Thông tư 36/2024/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
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Bộ Xây dựng 
 

Thông tư 01/2024/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 06/05/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen 
thưởng trong ngành Xây dựng; 

Thông tư 10/2024/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 01/11/2024 quản lý chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa vật liệu xây dựng 

 

Bộ Y tế 
 

Thông tư 12/2024/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18/07/2024 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
20-1:2024/BYT đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 

Thông tư 07/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21/06/2024 về hoạt 
động đại lý thanh toán;  

Thông tư 12/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/06/2024 sửa đổi 
Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài đối với khách hàng; 

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 22/07/2024 sửa đổi 
Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho 
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, 
trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 

Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/10/2024 quy định 
về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng; 

Thông tư 51/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/11/2024 quy định về 
kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi 
mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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